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TỪ NGỮ VIẾT TẮT 
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Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU 

Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU 

1. Phạm vi 

gói thầu  
1.1. Chủ đầu tư quy định tại BDL phát hành bộ HSMT này để lựa 

chọn nhà thầu thực hiện gói thầu mua sắm hàng hóa theo phương 

thức một giai đoạn một túi hồ sơ.  

1.2. Tên gói thầu, dự án/dự toán mua sắm; số lượng, số hiệu các 

phần thuộc gói thầu (trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần 

độc lập) được quy định tại BDL.  

2. Giải thích 

từ ngữ trong 

đấu thầu qua 

mạng 

2.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm hết hạn nhận HSDT và 

được quy định trong TBMT trên Hệ thống. 

2.2. Ngày là ngày theo dương lịch, bao gồm cả ngày nghỉ cuối 

tuần, nghỉ lễ, nghỉ Tết theo quy định của pháp luật về lao động. 

2.3. Thời gian và ngày tháng trên Hệ thống là thời gian và ngày 

tháng được hiển thị trên Hệ thống (GMT+7). 

3. Nguồn 

vốn 
Nguồn vốn để sử dụng cho gói thầu được quy định tại BDL. 

4. Hành vi bị 

cấm  
4.1. Đưa, nhận, môi giới hối lộ. 

4.2. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gây ảnh hưởng, can thiệp 

trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu dưới mọi hình thức. 

4.3. Thông thầu bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Dàn xếp, thỏa thuận, ép buộc để một hoặc các bên chuẩn bị 

HSDT hoặc rút HSDT để một bên trúng thầu; 

b) Dàn xếp, thỏa thuận để từ chối cung cấp hàng hóa, dịch vụ, 

không ký hợp đồng thầu phụ hoặc thực hiện các hình thức thỏa 

thuận khác nhằm hạn chế cạnh tranh để một bên trúng thầu; 

c) Nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đã tham dự thầu và đáp 

ứng yêu cầu của HSMT nhưng cố ý không cung cấp tài liệu để 

chứng minh năng lực, kinh nghiệm khi được bên mời thầu yêu 

cầu làm rõ HSDT hoặc khi được yêu cầu đối chiếu tài liệu nhằm 

tạo điều kiện để một bên trúng thầu. 

4.4. Gian lận bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu trong đấu 

thầu; 

b) Cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực, không 

khách quan trong HSDT nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà 

thầu. 

4.5. Cản trở bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Hủy hoại, lừa dối, thay đổi, che giấu chứng cứ hoặc báo cáo 

sai sự thật; đe dọa hoặc gợi ý đối với bất kỳ bên nào nhằm ngăn 
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chặn việc làm rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ, gian lận hoặc 

thông đồng với cơ quan có chức năng, thẩm quyền về giám sát, 

kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; 

b) Cản trở người có thẩm quyền, chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà 

thầu trong lựa chọn nhà thầu; 

c) Cản trở cơ quan có thẩm quyền giám sát, kiểm tra, thanh tra, 

kiểm toán đối với hoạt động đấu thầu; 

d) Cố tình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị sai sự thật để cản trở hoạt 

động đấu thầu; 

đ) Có hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, an ninh mạng nhằm 

can thiệp, cản trở việc đấu thầu . 

4.6. Không bảo đảm công bằng, minh bạch bao gồm các hành vi 

sau đây: 

a) Tham dự thầu với tư cách là nhà thầu đối với gói thầu do mình 

làm bên mời thầu, chủ đầu tư hoặc thực hiện nhiệm vụ của bên 

mời thầu, chủ đầu tư không đúng quy định của Luật Đấu thầu; 

b) Tham gia lập, đồng thời tham gia thẩm định HSMT đối với 

cùng một gói thầu; 

c) Tham gia đánh giá HSDT đồng thời tham gia thẩm định kết 

quả lựa chọn nhà thầu đối với cùng một gói thầu; 

d) Cá nhân thuộc bên mời thầu, chủ đầu tư trực tiếp tham gia quá 

trình lựa chọn nhà thầu hoặc tham gia tổ chuyên gia, tổ thẩm định 

kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc là người có thẩm quyền, người 

đứng đầu chủ đầu tư, bên mời thầu đối với các gói thầu do người 

có quan hệ gia đình theo quy định của Luật Doanh nghiệp đứng 

tên dự thầu hoặc là người đại diện hợp pháp của nhà thầu tham 

dự thầu; 

đ) Nhà thầu tham dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa do nhà thầu 

đó cung cấp dịch vụ tư vấn: lập, thẩm tra, thẩm định dự toán, thiết 

kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế kỹ thuật tổng thể 

(thiết kế FEED); lập, thẩm định HSMST, HSMT; đánh giá 

HSDST, HSDT; kiểm định hàng hóa; thẩm định kết quả lựa chọn 

nhà thầu; giám sát thực hiện hợp đồng; 

e) Đứng tên tham dự thầu gói thầu thuộc dự án do chủ đầu tư, 

bên mời thầu là cơ quan, tổ chức nơi mình đã công tác và giữ 

chức vụ lãnh đạo, quản lý trong thời gian 12 tháng kể từ ngày 

không còn làm việc tại cơ quan, tổ chức đó; 

g) Nêu yêu cầu cụ thể về nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa trong 

HSMT, trừ trường hợp quy định tại điểm e khoản 3 Điều 

10, khoản 2 Điều 44 và khoản 1 Điều 56 của Luật Đấu thầu; 

h) Nêu điều kiện trong HSMT nhằm hạn chế sự tham gia của nhà 

thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Doanh-nghiep-so-59-2020-QH14-427301.aspx
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sự cạnh tranh không bình đẳng, vi phạm quy định tại khoản 3 

Điều 44 của Luật Đấu thầu; 

4.7. Tiết lộ những tài liệu, thông tin về quá trình lựa chọn nhà 

thầu, trừ trường hợp cung cấp thông tin theo quy định tại điểm b 

khoản 8 Điều 77, khoản 11 Điều 78, điểm h khoản 1 Điều 

79, khoản 4 Điều 80, khoản 4 Điều 81, khoản 2 Điều 82, điểm b 

khoản 4 Điều 93 của Luật Đấu thầu, bao gồm: 

a) Nội dung HSMT trước thời điểm phát hành theo quy định; 

b) Nội dung HSDT; nội dung yêu cầu làm rõ HSDT của bên mời 

thầu và trả lời của nhà thầu trong quá trình đánh giá HSDT; báo 

cáo của bên mời thầu, báo cáo của tổ chuyên gia, báo cáo thẩm 

định, báo cáo của nhà thầu tư vấn, báo cáo của cơ quan chuyên 

môn có liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu; tài liệu ghi 

chép, biên bản cuộc họp xét thầu, các ý kiến nhận xét, đánh giá 

đối với từng HSDT trước khi được công khai theo quy định; 

c) Kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi được công khai theo quy 

định; 

d) Các tài liệu khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu được xác 

định chứa nội dung bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật. 

4.8. Chuyển nhượng thầu trong trường hợp sau đây: 

a) Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc 

thuộc gói thầu ngoài giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ và khối 

lượng công việc dành cho nhà thầu phụ đặc biệt đã nêu trong hợp 

đồng; 

b) Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc 

thuộc gói thầu chưa vượt mức tối đa giá trị công việc dành cho 

nhà thầu phụ nêu trong hợp đồng nhưng ngoài phạm vi công việc 

dành cho nhà thầu phụ đã đề xuất trong HSDT mà không được 

chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận; 

c) Chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận để nhà thầu chuyển 

nhượng công việc quy định tại điểm a khoản này; 

d) Chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận để nhà thầu chuyển 

nhượng công việc quy định tại điểm b khoản này mà vượt mức 

tối đa giá trị công việc dành cho nhà thầu phụ nêu trong hợp đồng. 

5. Tư cách 

hợp lệ của 

nhà thầu 

5.1. Nhà thầu là tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Hạch toán tài chính độc lập; 

b) Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị 

thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận 

đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc 

trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật 

về phá sản; 
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c) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại BDL; 

d) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định 

của Luật Đấu thầu; 

đ) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

5.2. Nhà thầu là hộ kinh doanh đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của 

pháp luật; 

b) Không đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu 

hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; chủ hộ kinh doanh 

không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

c) Đáp ứng điều kiện quy định tại các điểm c và d Mục 5.1 CDNT. 

6. Nội dung 

của HSMT  

 

6.1. HSMT bao gồm TBMT và Phần 1, Phần 2, Phần 3A (hoặc 

Phần 3B), Phần 4 cùng với tài liệu sửa đổi, làm rõ HSMT theo 

quy định tại Mục 7 CDNT (nếu có), trong đó bao gồm các nội 

dung sau đây: 

Phần 1. Thủ tục đấu thầu: 

- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu; 

- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu; 

- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá HSDT; 

- Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu. 

Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật: 

- Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật. 

Phần 3A. Điều kiện hợp đồng: 

- Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng; 

- Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng; 

Phần 4. Biểu mẫu hợp đồng. 

 6.2. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác, 

hoàn chỉnh của HSMT, tài liệu giải thích làm rõ HSMT hay các 

tài liệu sửa đổi HSMT theo quy định tại Mục 7 CDNT nếu các tài 

liệu này không được cung cấp bởi Chủ đầu tư trên Hệ thống. 

HSMT do Chủ đầu tư phát hành trên Hệ thống sẽ là cơ sở để xem 

xét, đánh giá.  

6.3. Nhà thầu phải nghiên cứu mọi thông tin của TBMT, HSMT 

và các nội dung sửa đổi, làm rõ HSMT, biên bản hội nghị tiền đấu 

thầu (nếu có) để chuẩn bị HSDT theo yêu cầu của HSMT cho phù 

hợp. 

7. Sửa đổi, 

làm rõ HSMT  
7.1. Trường hợp sửa đổi HSMT thì Bên mời thầu đăng tải quyết 

định sửa đổi kèm theo các nội dung sửa đổi và HSMT đã được 

sửa đổi cho phù hợp (webform và file đính kèm). Việc sửa đổi 
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HSMT được thực hiện trong thời gian tối thiểu là 10 ngày trước 

ngày có thời điểm đóng thầu và bảo đảm đủ thời gian để nhà thầu 

hoàn chỉnh HSDT; trường hợp không bảo đảm đủ thời gian như 

nêu trên thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu.  

7.2. Trường hợp cần làm rõ HSMT, Nhà thầu phải gửi đề nghị 

làm rõ đến Bên mời thầu thông qua Hệ thống trong thời hạn tối 

thiểu 5 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu để Bên 

mời thầu xem xét, xử lý. Bên mời thầu tiếp nhận nội dung làm rõ 

để xem xét, làm rõ theo đề nghị của nhà thầu và thực hiện làm rõ 

trên Hệ thống trong thời hạn tối thiểu 02 ngày làm việc trước ngày 

có thời điểm đóng thầu, trong đó mô tả nội dung yêu cầu làm rõ 

nhưng không nêu tên nhà thầu đề nghị làm rõ. Trường hợp việc 

làm rõ dẫn đến phải sửa đổi HSMT thì Chủ đầu tư tiến hành sửa 

đổi HSMT theo quy định tại Mục 7.1 CDNT. 

7.3. Bên mời thầu chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên hệ 

thống để kịp thời làm rõ HSMT theo đề nghị của nhà thầu. 

7.4. Nhà thầu chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống 

để cập nhật thông tin về việc sửa đổi HSMT, thay đổi thời điểm 

đóng thầu (nếu có) để làm cơ sở chuẩn bị HSDT. Trường hợp xảy 

ra các sai sót do không theo dõi, cập nhật thông tin trên Hệ thống 

dẫn đến bất lợi cho nhà thầu trong quá trình tham dự thầu bao 

gồm: thay đổi, sửa đổi HSMT, thời điểm đóng thầu và các nội 

dung khác thì nhà thầu phải tự chịu trách nhiệm và chịu bất lợi 

trong quá trình tham dự thầu. 

7.5. Trường hợp cần thiết, Bên mời thầu tổ chức hội nghị tiền đấu 

thầu để trao đổi về những nội dung trong HSMT mà các nhà thầu 

chưa rõ theo quy định tại BDL. Bên mời thầu đăng tải thông báo 

tổ chức hội nghị tiền đấu thầu trên Hệ thống; tất cả các nhà thầu 

quan tâm được tham dự hội nghị tiền đấu thầu mà không cần phải 

thông báo trước cho Bên mời thầu. Nội dung trao đổi giữa Chủ 

đầu tư, bên mời thầu và nhà thầu phải được ghi lại thành biên bản 

và lập thành văn bản làm rõ HSMT đăng tải trên Hệ thống trong 

thời gian tối đa 02 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc hội nghị 

tiền đấu thầu. 

7.6. Trường hợp HSMT cần phải được sửa đổi sau khi tổ chức 

hội nghị tiền đấu thầu, Chủ đầu tư thực hiện việc sửa đổi HSMT 

theo quy định tại Mục 7.1 CDNT. Biên bản hội nghị tiền đấu thầu 

không phải là văn bản sửa đổi HSMT. 

7.7. Việc nhà thầu không tham dự hội nghị tiền đấu thầu hoặc 

không có giấy xác nhận đã tham dự hội nghị tiền đấu thầu không 

phải là lý do để loại bỏ HSDT của nhà thầu. 

8. Chi phí 

dự thầu 
HSMT được phát hành miễn phí trên Hệ thống ngay sau khi Bên 

mời thầu đăng tải thành công TBMT trên Hệ thống. Nhà thầu phải 
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chịu mọi chi phí liên quan đến quá trình tham dự thầu. Chi phí nộp 

HSDT theo quy định tại BDL. Trong mọi trường hợp, Chủ đầu tư 

không chịu trách nhiệm về các chi phí liên quan đến việc tham dự 

thầu của nhà thầu.  

9. Ngôn ngữ 

của HSDT 

 

HSDT cũng như tất cả các văn bản và tài liệu liên quan đến HSDT 

viết bằng ngôn ngữ quy định tại BDL. Các tài liệu bổ trợ trong 

HSDT (catalog…) có thể được viết bằng ngôn ngữ quy định tại 

BDL, đồng thời kèm theo bản dịch. Trường hợp thiếu bản dịch, 

Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu gửi bổ sung (nếu cần thiết). 

10. Thành 

phần của 

HSDT  

HSDT phải bao gồm các thành phần sau: 

10.1. Đơn dự thầu theo quy định tại Mục 11 CDNT;  

10.2. Thỏa thuận liên danh theo Mẫu số 03 Chương IV (đối với 

nhà thầu liên danh); 

10.3. Bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18 CDNT; 

10.4. Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu theo Mục 

16 CDNT;  

10.5. Đề xuất về kỹ thuật và các tài liệu theo quy định tại Mục 15 

CDNT; 

10.6. Đề xuất về tài chính và các bảng biểu được ghi đầy đủ thông 

tin theo quy định tại Mục 11 và Mục 13 CDNT; 

10.7. Đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong HSDT theo quy 

định tại Mục 12 CDNT (nếu có); 

10.8. Các nội dung khác theo quy định tại BDL.   

11. Đơn dự 

thầu và các 

bảng biểu   

Nhà thầu điền đầy đủ thông tin vào các Mẫu ở Chương IV. Nhà 

thầu kiểm tra thông tin trong đơn dự thầu và các bảng biểu được 

Hệ thống trích xuất để hoàn thành HSDT. 

12. Đề xuất 

phương án 

kỹ thuật thay 

thế trong 

HSDT 

 

12.1. Trường hợp HSMT có quy định tại BDL về việc nhà thầu 

có thể đề xuất phương án kỹ thuật thay thế thì phương án kỹ thuật 

thay thế đó mới được xem xét.  

12.2. Phương án kỹ thuật thay thế chỉ được xem xét khi phương 

án chính được đánh giá là đáp ứng yêu cầu và nhà thầu được xếp 

hạng thứ nhất. Trong trường hợp này, nhà thầu phải cung cấp tất 

cả các thông tin cần thiết để Bên mời thầu có thể đánh giá phương 

án kỹ thuật thay thế, bao gồm: thuyết minh, bản vẽ, thông số kỹ 

thuật, tiến độ cung cấp, chi phí và các thông tin liên quan khác. 

Việc đánh giá đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong HSDT 

thực hiện theo quy định tại Mục 5 Chương III. 

13.  Giá dự 

thầu và giảm 

giá 

13.1. Giá dự thầu ghi trong đơn và trong các bảng giá cùng với 

các khoản giảm giá phải đáp ứng các quy định trong Mục này: 

a) Giá dự thầu là giá do nhà thầu chào trong đơn dự thầu, bao gồm 
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 toàn bộ các chi phí để thực hiện gói thầu (chưa tính giảm giá) để 

thực hiện gói thầu theo yêu cầu quy định tại Phần 2-Yêu cầu về 

phạm vị cung cấp 

b) Tất cả các phần (đối với gói thầu chia thành nhiều phần) và các 

hạng mục phải được chào giá riêng trong các bảng giá dự thầu; 

c) Đối với gói thầu không chia phần, trường hợp nhà thầu có đề 

xuất giảm giá thì ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá vào đơn dự thầu. 

Giá trị giảm giá này được hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả 

hạng mục trong các bảng giá dự thầu. Đối với loại hợp đồng theo 

đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh, giá trị giảm giá được tính 

trên giá dự thầu không bao gồm dự phòng. 

d) Nhà thầu phải nộp HSDT cho toàn bộ công việc yêu cầu trong 

HSMT và ghi đơn giá dự thầu cho tất cả các công việc nêu trong 

các cột “Danh mục hàng hóa”, “Mô tả dịch vụ”  

13.2. Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập và 

cho phép dự thầu theo từng phần thì nhà thầu có thể dự thầu một 

hoặc nhiều phần của gói thầu. Nhà thầu phải dự thầu đầy đủ các 

hạng mục trong phần mà mình tham dự. Trường hợp nhà thầu có 

đề xuất giảm giá thì thực hiện theo một trong hai cách sau đây: 

a) Cách thứ nhất: ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá vào đơn dự thầu 

(trong trường hợp này được coi là nhà thầu giảm giá đều theo tỷ 

lệ cho tất cả phần mà nhà thầu tham dự). 

b) Cách thứ hai: ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá cho từng phần.  

13.3. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về giá dự thầu để thực hiện, 

hoàn thành các công việc theo đúng yêu cầu nêu trong HSMT. 

Trường hợp nhà thầu có đơn giá bất thường, chủ đầu tư có thể 

yêu cầu nhà thầu làm rõ về cơ cấu giá đó theo quy định tại Mục 

23 CDNT 

13.4. Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản 

thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời 

điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu và trên cơ sở 

các điều kiện giao hàng trong HSMT. 

13.5. Các điều khoản giao hàng EXW, CIF và các điều kiện khác 

được thực hiện theo Incoterms phòng thương mại quốc tế như 

được quy định tại  BDL 

13.6. Nhà thầu chào giá dự thầu theo quy định tại BDL. 

a) Đối với hàng hóa sản xuất hoặc gia công trong phạm vi Việt 

Nam 

(i) Giá hàng hóa được chào theo giá EXW (giá xuất xưởng, giá 

xuất xưởng, giá kho, giá xuất xưởng tại phòng trưng bày hoặc giá 

xuất xưởng, tùy trường hợp), bao gồm tất cả các loại thuế hải 

quan, thuế bán hàng và các loại thuế khác đã trả hoặc phải trả cho 
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các thành phần và nguyên liệu thô được sử dụng trong quá trình 

sản xuất hoặc lắp ráp Hàng hóa; 

 (ii) Giá vận chuyển nội địa, bảo hiểm, bao gồm chi phí dỡ hàng 

tại công trường (bao gồm cả phí bảo hiểm) và các dịch vụ cần thiết 

khác (bao gồm VAT) theo yêu cầu tại quốc gia của Bên mua để 

vận chuyển Hàng hóa đến địa điểm như quy định tại BDL; 

 (iii) Thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế tiêu thụ đặc biệt, các loại 

thuế, phí và nghĩa vụ liên quan khác (nếu có) theo Luật Việt Nam.  

b) Đối với hàng hóa sản xuất, gia công ngoài Việt Nam áp dụng 

loại hợp đồng trọn gói.  

 (i) Giá hàng hóa được chào giá theo quy định tại BDL; 

c) Đối với hàng hóa từ nước ngoài, đã có tại Việt Nam: 

 (i) Giá hàng hóa, bao gồm giá hàng hóa nhập khẩu, các loại thuế, 

phí và lệ phí liên quan đến nhập khẩu (nếu có) đối với hàng hóa 

đã nhập khẩu tại Việt Nam;  

(ii) Giá vận chuyển nội địa, bảo hiểm, bao gồm chi phí dỡ hàng 

tại công trường (bao gồm cả phí bảo hiểm) và các dịch vụ cần thiết 

khác (bao gồm VAT) theo yêu cầu tại quốc gia của Bên mua để 

vận chuyển Hàng hóa đến địa điểm theo quy định tại BDL; 

(iii) Thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế tiêu thụ đặc biệt, các loại 

thuế, phí và nghĩa vụ liên quan khác (nếu có) theo Luật Việt Nam. 

  d. Giá dịch vụ liên quan để thực hiện gói thầu . 

14.  Đồng tiền 

dự thầu và 

đồng tiền 

thanh toán 

14.1. Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán theo quy định tại 

BDL; 

14.2. Chi phí trong nước thanh toán bằng VNĐ, chi phí ngoài Việt 

Nam thanh toán theo quy định tại BDL;   

15. Tài liệu 

chứng minh 

sự phù hợp 

của hàng hóa, 

dịch vụ liên 

quan 

15.1. Để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên 

quan so với yêu cầu của HSMT, nhà thầu phải cung cấp các tài 

liệu để chứng minh hàng hóa mà nhà thầu cung cấp đáp ứng các 

yêu cầu về kỹ thuật quy định tại Chương V-Phạm vi cung cấp.  

15.2. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ 

liên quan có thể là hồ sơ, giấy tờ , bản vẽ, số liệu được mô tả chi 

tiết theo từng khoản mục về đặt tính kỹ thuật, tính năng sử dụng 

cơ bản của hàng hóa và dịch vụ liên quan, qua đó chứng minh sự 

đáp ứng cơ bản của hàng hóa, dịch vụ so với yêu cầu của HSMT 

và một bảng kê những điểm sai khác và ngoại lệ (nếu có) so với 

quy định tại Chương V-Phạm vi cung cấp. 

15.3. Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ danh mục, giá cả phụ tùng 

thay thế, dụng cụ chuyên dụng …. Cần thiết để bảo đảm sự vận 

hành đúng quy cách và liên tục của hàng hóa trong thời hạn quy 

định tại BDL sau khi hàng hóa được đưa vào sử dụng. 

15.4. Tiêu chuẩn chế tạo, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị 

cũng như các tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa hoặc số catalo 
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do chủ đầu tư quy định tại Chương V-Phạm vi cung cấp chỉ nhằm 

mục đích mô tả không nhẵm mục đích hạn chế nhà thầu. Nhà thầu 

có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa, 

catalo khác miễn là nhà thầu chứng minh cho Bên mời thầu thấy 

rằng những thay thế đó vẫn bảo đảm sự tương đương cơ bản hoặc 

cao hơn so với yêu cầu quy định tại Chương V-Phạm vi cung cấp. 

16. Tài liệu 

chứng minh 

năng lực và 

kinh nghiệm 

của nhà thầu  

16.1. Nhà thầu kê khai các thông tin cần thiết vào các Mẫu trong 

Chương IV để cung cấp thông tin về năng lực, kinh nghiệm theo 

yêu cầu tại Chương III. Trường hợp được mời vào đối chiếu tài 

liệu, nhà thầu phải chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu để đối chiếu với 

thông tin nhà thầu kê khai trong HSDT và để Chủ đầu tư lưu trữ.  

16.2. Yêu cầu về tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp 

đồng của nhà thầu nếu được trúng thầu thực hiện theo BDL. 

17.  Thời hạn 

có hiệu lực 

của HSDT  

17.1. HSDT có hiệu lực không ngắn hơn thời hạn quy định tại 

BDL.  

17.2. Trong trường hợp cần thiết, trước khi hết thời hạn hiệu lực 

của HSDT, Bên mời thầu có thể đề nghị các nhà thầu gia hạn hiệu 

lực của HSDT, đồng thời yêu cầu nhà thầu gia hạn tương ứng thời 

gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu (bằng thời gian hiệu lực 

HSDT sau khi gia hạn cộng thêm 30 ngày). Nếu nhà thầu không 

chấp nhận việc gia hạn hiệu lực của HSDT thì HSDT của nhà 

thầu sẽ không được xem xét tiếp, trong trường hợp này, Bên mời 

thầu sẽ  trả lại bản gốc thư bảo lãnh cho nhà thầu . Nhà thầu chấp 

nhận đề nghị gia hạn HSDT không được phép thay đổi bất kỳ nội 

dung nào của HSDT, trừ việc gia hạn hiệu lực của bảo đảm dự 

thầu. Việc đề nghị gia hạn và chấp thuận hoặc không chấp thuận 

sẽ được thực hiện bằng văn bản. 

18. Bảo đảm 

dự thầu  

 

 

 

18.1. Khi tham dự thầu, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo 

đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo một hoặc các hình 

thức thư bảo lãnh do đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong 

nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo 

pháp luật Việt Nam phát hành hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm 

bảo lãnh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi 

nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được 

thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành.  Đối với bảo lãnh 

dự thầu hoặc chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy, 

nhà thầu nộp thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc giấy chứng nhận 

bảo hiểm bảo lãnh và đính kèm khi nộp HSDT. Trường hợp 

HSDT được gia hạn hiệu lực theo quy định tại Mục 17.2 CDNT 

thì hiệu lực của bảo đảm dự thầu cũng phải được gia hạn tương 

ứng. Đối với nhà thầu liên danh, các thành viên liên danh phải sử 

dụng cùng thể thức bảo lãnh dự thầu: bảo lãnh dự thầu bằng giấy.  
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Trường hợp liên danh thì phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự 

thầu theo một trong hai cách sau: 

a) Từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện riêng rẽ bảo đảm 

dự thầu nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu 

quy định tại Mục 18.2 CDNT; nếu bảo đảm dự thầu của một 

thành viên trong liên danh được xác định là không hợp lệ thì 

HSDT của liên danh đó sẽ không được xem xét, đánh giá tiếp. 

Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy định của 

pháp luật dẫn đến không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu 

theo quy định tại điểm b Mục 18.5 CDNT thì giá trị bảo đảm dự 

thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn 

trả; 

b) Các thành viên trong liên danh thỏa thuận để một thành viên 

chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho thành 

viên liên danh đó và cho thành viên khác trong liên danh. Trong 

trường hợp này, bảo đảm dự thầu có thể bao gồm tên của liên 

danh hoặc tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện biện 

pháp bảo đảm dự thầu cho các thành viên trong liên danh nhưng 

bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy định tại 

Mục 18.2 CDNT. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi 

phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả giá trị 

bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm b Mục 18.5 CDNT thì 

giá trị bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ 

không được hoàn trả. 

18.2. Giá trị, đồng tiền và thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự 

thầu được quy định cụ thể tại BDL, đối với gói thầu mua sắm hàng 

hóa là mua sắm tập trung mà việc lựa chọn nhà thầu căn cứ theo 

khả năng cung cấp, bảo đảm dự thầu của nhà thầu tương ứng với 

giá dự thầu nêu trong đơn dự thầu sau khi giảm giá (nếu có) với tỷ 

lệ bảo đảm dự thầu quy định tại BDL. Thời gian có hiệu lực của 

bảo đảm dự thầu được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu 

đến ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo đảm dự thầu (thời điểm 

kết thúc hiệu lực của bảo đảm dự thầu nằm trong ngày cuối cùng 

có hiệu lực của bảo đảm dự thầu mà không cần thiết phải đến 

hết 24 giờ của ngày đó). 

18.3. Bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong 

các trường hợp sau đây: có giá trị thấp hơn, thời gian có hiệu lực 

ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 18.2 CDNT, không đúng 

tên đơn vị thụ hưởng, không có chữ ký (ký số đối với bảo lãnh dự 

thầu điện tử) hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành HSMT, có 

kèm theo các điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu 

(trong đó bao gồm việc không đáp ứng đủ các cam kết theo quy 

định tại Mẫu số 04A, Mẫu số 04B Chương IV). Trường hợp áp 

dụng thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh thì thư 
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bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh phải được đại 

diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam, doanh 

nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp 

bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật 

Việt Nam ký tên, đóng dấu (nếu có).  

18.4. Nhà thầu không được lựa chọn sẽ được hoàn trả hoặc giải 

tỏa bảo đảm dự thầu theo thời hạn quy định tại BDL. Đối với nhà 

thầu được lựa chọn, bảo đảm dự thầu được hoàn trả hoặc giải tỏa 

khi hợp đồng có hiệu lực. 

18.5. Các trường hợp phải nộp bản gốc thư bảo lãnh dự thầu, giấy 

chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh (đối với trường hợp sử dụng bảo 

lãnh dự thầu bằng văn bản giấy) cho Bên mời thầu:  

a) Nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp 

đồng nếu có; 

b) Nhà thầu vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến 

không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu trong các trường 

hợp sau đây: 

- Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của 

HSDT, nhà thầu có văn bản rút HSDT hoặc từ chối thực hiện một 

hoặc các công việc đã đề xuất trong HSDT theo yêu cầu của 

HSMT; 

- Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu 

thầu hoặc vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu 

theo quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 17 của Luật 

Đấu thầu;  

- Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp 

đồng theo quy định tại Điều 68 của Luật Đấu thầu;  

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu trong 

thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời 

đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc 

không ký biên bản đối chiếu tài liệu, trừ trường hợp bất khả kháng; 

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng, 

trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu 

của bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng;  

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng,  trong 

thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp 

bất khả kháng. 

18.6. Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu 

cầu của bên mời thầu, nếu nhà thầu từ chối hoặc không nộp bản 

gốc thư bảo lãnh dự thầu, giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh 

(đối với trường hợp sử dụng bảo lãnh dự thầu bằng văn bản giấy) 
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theo yêu cầu của Bên mời thầu thì nhà thầu sẽ bị xử lý theo đúng 

cam kết của nhà thầu trong đơn dự thầu. 

19. Thời 

điểm đóng 

thầu 

19.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm quy định tại TBMT và 

quy định tại BDL 

19.2. Chủ đầu tư có thể gia hạn thời điểm đóng thầu bằng cách 

sửa đổi TBMT. Khi gia hạn thời điểm đóng thầu, mọi trách nhiệm 

của Chủ đầu tư và nhà thầu theo thời điểm đóng thầu trước đó sẽ 

được thay đổi theo thời điểm đóng thầu mới được gia hạn. 

20.  Nộp, rút 

và sửa đổi 

HSDT, niêm 

phong và ghi 

bên ngoài 

HSDT   

20.1. Nhà thầu phải chuẩn bị một bản gốc HSDT và các bản sao 

HSDT theo số lượng quy định tại BDL. Trên trang bìa của các hồ 

sơ phải ghi rõ “BẢN GỐC HSDT”, “BẢN SAO HSDT”. 

“Trường hợp có sửa đổi, thay thế HSDT thì nhà thầu phải chuẩn 

bị một bản gốc và một số bản chụp hồ sơ theo số lượng quy định 

tại BDL. Trên trang bìa của các hồ sơ phải ghi rõ “BẢN GỐC 

HSDT SỬA ĐỔI”, “BẢN CHỤP HSDT SỬA ĐỔI”, “BẢN 

GỐC HSDT THAY THẾ”, “BẢN CHỤP HSDT THAY THẾ”, 

Trường hợp có phương án kỹ thuật thay thế trong HSDT theo 

quy định tại Mục 12 CDNT thì nhà thầu phải chuẩn bị một bản 

gốc và một số bản chụp hồ sơ theo số lượng quy định tại BDL. 

Trên trang bìa của các hồ sơ phải ghi rõ “BẢN GỐC ĐỀ XUẤT 

PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT THAY THẾ”, “BẢN CHỤP ĐỀ 

XUẤT PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT THAY THẾ”. 

Trường hợp HSDT có các tài liệu, thông tin thuộc bí mật sản xuất, 

kinh doanh của nhà thầu (như thông tin độc quyền, bí mật kinh 

doanh, thông tin nhạy cảm) thì nhà thầu phải đóng dấu “BÍ MẬT” 

đối với các tài liệu, thông tin này. 

20.2. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính thống nhất giữa bản 

gốc và bản chụp. Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản 

chụp nhưng không làm thay đổi thứ tự xếp hạng nhà thầu thì căn 

cứ vào bản gốc để đánh giá. Trường hợp có sự sai khác giữa bản 

gốc và bản chụp dẫn đến kết quả đánh giá trên bản gốc khác kết 

quả đánh giá trên bản chụp, làm thay đổi thứ tự xếp hạng nhà 

thầu thì HSDT của nhà thầu bị loại. 

20.3. Bản gốc của HSDT phải được đánh máy hoặc viết bằng 

mực không phai, đánh số trang theo thứ tự liên tục. Đơn dự thầu, 

thư giảm giá (nếu có), các văn bản bổ sung, làm rõ HSDT, bảng 

giá và các biểu mẫu khác tại Chương IV – Biểu mẫu dự thầu 

phải được đại diện hợp pháp của nhà thầu hoặc người được ủy 

quyền hợp pháp ký tên và đóng dấu (nếu có),  trường hợp ủy 

quyền phải có giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương IV - Biểu 

mẫu dự thầu hoặc bản chụp Điều lệ công ty, Quyết định thành 

lập chi nhánh được chứng thực hoặc các tài liệu khác chứng 

minh thẩm quyền của người được ủy quyền và được nộp cùng 
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với HSDT. 

20.4. Trường hợp là nhà thầu liên danh thì HSDT phải có chữ ký 

của đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh hoặc 

thành viên đại diện nhà thầu liên danh theo thỏa thuận liên danh. 

Để bảo đảm tất cả các thành viên của liên danh đều bị ràng buộc 

về pháp lý, văn bản thỏa thuận liên danh phải có chữ ký của các 

đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên trong liên danh. 

20.5. Những chữ được ghi thêm, ghi chèn vào giữa các dòng, 

những chữ bị tẩy xóa hoặc viết đè lên sẽ chỉ được coi là hợp lệ 

nếu có chữ ký ở bên cạnh hoặc tại trang đó của người ký đơn dự 

thầu. 

20.6. Túi đựng HSDT bao gồm bản gốc và các bản sao bên ngoài 

phải ghi rõ "HỒ SƠ DỰ THẦU".  

Trường hợp nhà thầu có sửa đổi, thay thế HSDT thì hồ sơ sửa 

đổi, thay thế (bao gồm bản gốc và các bản sao) phải được đựng 

trong các túi riêng biệt với túi đựng HSDT , bên ngoài phải ghi 

rõ “HỒ SƠ DỰ THẦU SỬA ĐỔI”, “HỒ SƠ DỰ THẦU THAY 

THẾ”. 

Trường hợp nhà thầu có đề xuất phương án kỹ thuật thay thế thì 

toàn bộ phương án kỹ thuật thay thế phải được đựng trong trong 

các túi riêng biệt với túi đựng HSDT , bên ngoài phải ghi rõ “ĐỀ 

XUẤT PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT THAY THẾ”.  

Các túi đựng: HSDT, HSDT sửa đổi, HSDT thay thế, (nếu có); 

đề xuất phương án kỹ thuật thay thế (nếu có) phải được niêm 

phong. Cách niêm phong theo quy định riêng của nhà thầu. 

20.7. Trên các túi đựng hồ sơ phải: 

a) Ghi tên và địa chỉ của nhà thầu; 

b) Ghi tên người nhận là tên Bên mời thầu theo địa chỉ quy định 

trong HSMT; 

c) Ghi tên gói thầu theo quy định trong HSMT; 

d) Ghi dòng chữ cảnh báo: “không được mở trước thời điểm mở 

HSDT”  

20.8. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi 

nếu không tuân theo quy định của HSMT này như không niêm 

phong hoặc làm mất niêm phong HSDT trong quá trình chuyển 

đến Bên mời thầu, không ghi đúng các thông tin trên túi đựng 

HSDT theo hướng dẫn quy trong HSMT. Bên mời thầu sẽ không 

chịu trách nhiệm về tính bảo mật thông tin của HSDT nếu nhà thầu 

không thực hiện đúng quy định nêu trên. 

21. Mở thầu 21.1. Bên mời thầu phải tiến hành mở thầu công khai ngay trong 

thời hạn 02 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu. Bên mời thầu chỉ mở 

các hồ sơ dự thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu theo yêu 

cầu của hồ sơ mời thầu trước sự chứng kiến của đại diện các nhà 
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thầu tham dự lễ mở thầu, không phụ thuộc vào sự có mặt hay 

vắng mặt của các nhà thầu. Việc mở thầu được thực hiện đối với 

từng hồ sơ dự thầu theo thứ tự chữ cái tên của nhà thầu và theo 

trình tự: Kiểm tra niêm phong; mở hồ sơ và đọc rõ các thông tin 

về tên nhà thầu; tham dự độc lập hay liên danh; số lượng bản gốc, 

bản chụp hồ sơ; giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu; giá trị giảm 

giá (nếu có); thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu; thời gian 

thực hiện gói thầu; giá trị, hiệu  lực của bảo đảm dự thầu; các 

thông tin khác liên quan; 

 Trường hợp có 01 hoặc 02 nhà thầu nộp HSDT, Bên mời thầu báo 

cáo Chủ đầu tư xem xét, xử lý tình huống theo quy định, trường 

hợp không có nhà thầu nộp HSDT, Bên mời thầu báo cáo Chủ 

đầu tư xem xét gia hạn thời điểm đóng thầu hoặc tổ chức lại việc 

lựa chọn nhà thầu (hủy TBMT này và đăng tải TBMT mới) theo 

quy định . 

21.2. Biên bản mở thầu phải được ký xác nhận bởi đại diện của 

bên mời thầu và các nhà thầu tham dự lễ mở thầu. Biên bản này 

phải được gửi cho các nhà thầu tham dự thầu;  được đăng tải trên 

hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn 24 giờ kể từ thời 

điểm mở thầu. 

21.2. Đại diện của bên mời thầu phải ký xác nhận vào bản gốc 

đơn dự thầu, thư giảm giá (nếu có), giấy ủy quyền của người đại 

diện theo pháp luật của nhà thầu (nếu có); thỏa thuận liên danh 

(nếu có); bảo đảm dự thầu; các nội dung đề xuất về tài chính và 

các nội dung quan trọng khác của từng hồ sơ dự thầu. 

22. Bảo mật 22.1. Thông tin liên quan đến việc đánh giá HSDT và đề nghị trao 

hợp đồng phải được giữ bí mật và không được phép tiết lộ cho 

các nhà thầu hay bất kỳ người nào không có liên quan chính thức 

đến quá trình lựa chọn nhà thầu cho tới khi công khai kết quả lựa 

chọn nhà thầu. Trong mọi trường hợp không được tiết lộ thông 

tin trong HSDT của nhà thầu này cho nhà thầu khác, trừ thông tin 

được công khai trong biên bản mở thầu. 

22.2. Trừ trường hợp làm rõ HSDT (nếu cần thiết) và đối chiếu 

tài liệu, nhà thầu không được phép tiếp xúc với Chủ đầu tư, Bên 

mời thầu về các vấn đề liên quan đến HSDT của mình và các vấn 

đề khác liên quan đến gói thầu trong suốt thời gian từ khi mở thầu 

cho đến khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. 

23. Làm rõ 

HSDT 

 

23.1. Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ HSDT theo 

yêu cầu của Bên mời thầu, kể cả về tư cách hợp lệ, năng lực, kinh 

nghiệm, nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế, tài liệu về nhân sự cụ 

thể đã được đề xuất trong HSDT của nhà thầu.  Đối với nội dung 

về tư cách hợp lệ, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không 

làm thay đổi bản chất của nhà thầu tham dự thầu. Đối với các nội 

dung về tính hợp lệ của HSDT (trừ nội dung về tư cách hợp lệ), 
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đề xuất về kỹ thuật, tài chính, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên 

tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của HSDT đã nộp, không 

thay đổi giá dự thầu 

23.2. Trong quá trình đánh giá, việc làm rõ HSDT giữa nhà thầu 

và Bên mời thầu được thực hiện trực tiếp trên Hệ thống.  

23.3. Việc làm rõ HSDT chỉ được thực hiện giữa Bên mời thầu 

và nhà thầu có HSDT cần phải làm rõ. Đối với các nội dung làm 

rõ ảnh hưởng trực tiếp đến việc đánh giá tư cách hợp lệ, năng lực, 

kinh nghiệm và yêu cầu về kỹ thuật, tài chính, nếu quá thời hạn 

làm rõ mà nhà thầu không thực hiện làm rõ hoặc có thực hiện làm 

rõ nhưng không đáp ứng được yêu cầu làm rõ của Bên mời thầu 

thì Bên mời thầu sẽ đánh giá HSDT của nhà thầu theo HSDT nộp 

trước thời điểm đóng thầu. Bên mời thầu phải dành cho nhà thầu 

một khoảng thời gian hợp lý nhưng không ít hơn 03 ngày làm 

việc để nhà thầu thực hiện việc làm rõ HSDT. 

23.4. Nhà thầu không thể tự làm rõ HSDT sau thời điểm đóng 

thầu. 

23.5. Trường hợp có sự không thống nhất trong nội dung của 

HSDT hoặc có nội dung chưa rõ thì bên mời thầu yêu cầu nhà 

thầu làm rõ trên cơ sở tuân thủ quy định tại Mục 23.1 CDNT. 

23.6. Trường hợp có nghi ngờ về tính xác thực của các tài liệu do 

nhà thầu cung cấp, Chủ đầu tư, Bên mời thầu được xác minh với 

các tổ chức, cá nhân có liên quan đến nội dung của tài liệu. 

23.7. Trường hợp HSMT có yêu cầu về cam kết, hợp đồng nguyên 

tắc bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng mà HSDT không đính 

kèm các tài liệu này thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ 

HSDT, bổ sung tài liệu trong một khoảng thời gian phù hợp 

nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc để làm cơ sở đánh giá 

HSDT. 

24. Các sai 

khác, đặt 

điều kiện và 

bỏ sót nội 

dung 

24.1. “Sai khác” là các khác biệt so với yêu cầu nêu trong HSMT;  

24.2. “Đặt điều kiện” là việc đặt ra các điều kiện có tính hạn chế 

hoặc thể hiện sự không chấp nhận hoàn toàn đối với các yêu cầu 

nêu trong HSMT; 

24.3. “Bỏ sót nội dung” là việc nhà thầu không cung cấp được 

một phần hoặc toàn bộ thông tin hay tài liệu theo yêu cầu nêu 

trong HSMT. 

25. Xác định 

tính đáp ứng 

của HSDT 

25.1. Bên mời thầu sẽ xác định tính đáp ứng của HSDT dựa trên 

nội dung của HSDT theo quy định tại Mục 10 CDNT.  

25.2. HSDT đáp ứng cơ bản là HSDT đáp ứng các yêu cầu nêu 

trong HSMT mà không có các sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót 

nội dung cơ bản. Sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ 

bản nghĩa là những điểm trong HSDT mà: 
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a) Nếu được chấp nhận thì sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến phạm 

vi, chất lượng hay tính năng sử dụng của hàng hóa hoặc dịch vụ 

liên quan; gây hạn chế đáng kể và không thống nhất với HSMT 

đối với quyền hạn của Chủ đầu tư hoặc nghĩa vụ của nhà thầu 

trong hợp đồng; 

b) Nếu được sửa lại thì sẽ gây ảnh hưởng không công bằng đến 

vị thế cạnh tranh của nhà thầu khác có HSDT đáp ứng cơ bản yêu 

cầu của HSMT. 

25.3. Bên mời thầu phải kiểm tra các khía cạnh kỹ thuật của 

HSDT theo quy định tại Mục 15 CDNT và Mục 16 CDNT nhằm 

khẳng định rằng tất cả các yêu cầu quy định trong HSMT đã được 

đáp ứng và HSDT không có những sai khác, đặt điều kiện hoặc 

bỏ sót các nội dung cơ bản. 

25.4. Nếu HSDT không đáp ứng cơ bản các yêu cầu nêu trong 

HSMT thì HSDT đó sẽ bị loại; không được phép sửa đổi các sai 

khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản trong HSDT 

nhằm làm cho HSDT đó đáp ứng cơ bản HSMT. 

26. Sai sót 

không 

nghiêm 

trọng 

26.1. Với điều kiện HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong HSMT 

thì bên mời thầu, tổ chuyên gia có thể chấp nhận các sai sót mà 

không phải là những sai khác, đặt điều kiện hay bỏ sót nội dung cơ 

bản trong HSDT. 

26.2. Với điều kiện HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong 

HSMT, bên mời thầu, tổ chuyên gia có thể yêu cầu nhà thầu cung 

cấp các thông tin hoặc tài liệu cần thiết trong thời hạn hợp lý để sửa 

chữa những điểm chưa phù hợp hoặc sai sót không nghiêm trọng 

trong HSDT liên quan đến các yêu cầu về tài liệu. Yêu cầu cung cấp 

các thông tin và các tài liệu để khắc phục các sai sót này không được 

liên quan đến bất kỳ yếu tố nào của giá dự thầu. HSDT của nhà thầu 

bị loại nếu không đáp ứng yêu cầu này của bên mời thầu. 

26.3. Với điều kiện HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong 

HSMT, bên mời thầu, tổ chuyên gia điều chỉnh các sai sót không 

nghiêm trọng và có thể định lượng được liên quan đến giá dự thầu; 

giá dự thầu sẽ được điều chỉnh để phản ánh chi phí cho các hạng 

mục bị thiếu hoặc chưa đáp ứng yêu cầu; việc điều chỉnh này chỉ 

nhằm mục đích so sánh các HSDT. 

 

27.  Nhà thầu 

phụ  

 

27.1. Nhà thầu phụ là tổ chức, cá nhân ký hợp đồng với nhà thầu 

để thực hiện các dịch vụ liên quan.  

27.2. Yêu cầu về nhà thầu phụ quy định tại BDL. 

27.3. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các trách 

nhiệm của nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về khối lượng, 

chất lượng, tiến độ và các trách nhiệm khác đối với phần công việc 



19 
 

do nhà thầu phụ thực hiện. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu 

phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá HSDT của nhà thầu. Bản 

thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm 

(không xét đến năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ). 

27.4. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong 

danh sách các nhà thầu phụ nêu trong HSDT hoặc ký với nhà thầu 

phụ được chủ đầu tư chấp thuận để tham gia thực hiện cung cấp dịch 

vụ liên quan. 

27.5. Nhà thầu có hành vi chuyển nhượng thầu theo quy định tại 

khoản 8 Điều 16 của Luật Đấu thầu thì bị xử lý theo quy định.  

27.6. Nhà thầu không được sử dụng nhà thầu phụ mà nhà thầu phụ 

này có tham gia thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn cho gói thầu mà 

nhà thầu đã trúng thầu và các công việc tư vấn này bao gồm: thẩm 

định giá; giám sát thực hiện hợp đồng, kiểm định; lập, thẩm định 

HSMST, HSMT; đánh giá HSDST, HSDT; thẩm định kết quả sơ 

tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu; tư vấn quản lý dự án, quản lý hợp 

đồng, tư vấn khác mà các dịch vụ tư vấn này có phần công việc liên 

quan trực tiếp tới gói thầu. 

28. Ưu đãi 

trong lựa 

chọn nhà 

thầu 

28.1. Nguyên tắc ưu đãi: 

 Nhà thầu được hưởng ưu đãi khi cung cấp hàng hóa mà hàng hóa 

đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên. 

28.2. Việc tính ưu đãi được thực hiện trong quá trình đánh giá 

HSDT để so sánh, xếp hạng HSDT: Hàng hóa chỉ được hưởng ưu 

đãi khi nhà thầu chứng minh được hàng hóa đó có chi phí sản xuất 

trong nước chiếm tỷ lệ từ 30% trở lên trong giá hàng hóa.  Tỷ lệ 

% chi phí sản xuất trong nước của hàng hóa được tính theo công 

thức sau: 

D (%)  =  G*/G (%) 

Trong đó: 

G*: Là chi phí sản xuất trong nước được tính bằng giá chào của 

hàng hóa trong HSDT trừ đi giá trị thuế và các chi phí nhập ngoại 

bao gồm cả phí, lệ phí (nếu có) 

G: Là giá chào của hàng hóa trong HSDT trừ đi giá trị thuế; đối 

với nhà thầu là nhà sản xuất thì G là giá xuất xưởng (giá EXW) 

của hàng hóa 

D: Là tỷ lệ % chi phí sản xuất trong nước của hàng hóa. D ≥ 30% 

thì hàng hóa đó được hưởng ưu đãi theo quy định tại Mục này. 

28.3. Cách tính ưu đãi được thực hiện theo quy định tại BDL. 

28.4. Trường hợp hàng hóa do các nhà thầu chào đều không thuộc 

đối tượng được hưởng ưu đãi thì không tiến hành đánh giá và xác 

định giá trị ưu đãi. 
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28.5. Nhà thầu phải đính kèm tài liệu để chứng minh hàng hóa do 

nhà thầu chào thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi. 

29. Đánh giá 

HSDT 
29.1. Bên mời thầu áp dụng phương pháp đánh giá theo quy định 

tại BDL để đánh giá HSDT. Không được phép sử dụng các tiêu 

chí hoặc phương pháp đánh giá khác.  

29.2. Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của của Hồ sơ dự thầu:  

a) Việc kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của Hồ sơ dự thầu sẽ 

được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Mục III - Tiêu chí đánh 

giá Hồ sơ dự thầu;  

b) Nhà thầu có Hồ sơ dự thầu hợp lệ được xem xét, đánh giá tiếp 

về năng lực và kinh nghiệm. 

29.3. Đánh giá năng lực, kinh nghiệm: 

 a) Việc đánh giá năng lực, kinh nghiệm được thực hiện theo tiêu 

chuẩn đánh giá quy định tại Khoản 2 Mục III - Tiêu chuẩn đánh 

giá HSDT; 

b) Nhà thầu có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu được 

xem xét, đánh giá tiếp về kỹ thuật. 

29.4. Đánh giá về kỹ thuật: 

a) Việc đánh giá về kỹ thuật được thực hiện theo tiêu chuẩn và 

phương pháp đánh giá quy định tại Mục 3 Chương III - Tiêu 

chuẩn đánh giá HSDT; 

b) Nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật được tiếp tục xem xét, 

đánh giá về tài chính theo quy định tại Mục 4 và Mục 5 Chương 

III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT. 

 29.5. Việc đánh giá về tài chính thực hiện theo quy định tại Mục 

5 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT: Để xác định Giá thầu 

được xếp hạng thứ nhất, Bên mời thầu sẽ so sánh giá đánh giá của 

tất cả các Giá thầu đáp ứng các yêu cầu cơ bản của BLD. 

 Việc so sánh dựa trên:  

- Giá CIF cảng Hải phòng đối với hàng hóa nhập khẩu. 

- Giá hàng hóa (không bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí liên 

quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế GTGT 

đối với hàng hóa) hóa từ nước ngoài, đã có mặt tại Việt Nam; 

 - Giá EXW đối với hàng hóa được sản xuất và chế biến tại Việt 

Nam.  

Khi so sánh các Hồ sơ dự thầu, Bên mời thầu không xem xét: 

 - Thuế, phí và nghĩa vụ liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ 

đặc biệt (nếu có), thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu theo 

điều kiện giao hàng CIF;  

- Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế GTGT đối với hàng hóa 

sản xuất, gia công tại Việt Nam;  
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- Thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt 

(nếu có), thuế GTGT đối với hàng hóa từ nước ngoài đã có tại 

Việt Nam.  

Trường hợp chỉ có một nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật thì 

không cần xác định danh sách xếp hạng nhà thầu.  

 29.6. Tổ chuyên gia lập báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu 

và  trình Chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. 

 29.7. Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều lô độc lập và 

cho phép Nhà thầu chào giá riêng cho các lô khác nhau theo quy 

định tại Điều 13.4 CDNT thì việc đánh giá Hồ sơ dự thầu được 

thực hiện theo quy định tại Khoản 7 Mục III - Tiêu chuẩn đánh 

giá hồ sơ dự thầu tương ứng với phạm vi tham gia của Nhà thầu.  

30. Đối chiếu 

tài liệu 
30.1.Nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu mà không tiến hành 

hoặc từ chối đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu 

tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản đối chiếu tài liệu, trừ 

trường hợp bất khả kháng hoặc đối chiếu tài liệu nhưng không đáp 

ứng quy định của HSMT thì mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào 

đối chiếu mà không phải xếp hạng lại nhà thầu. 

30.3. Bên mời thầu gửi Thông báo mời đối chiếu tài liệu đến nhà 

thầu bằng văn bản.  

31.  Điều kiện 

xét duyệt 

trúng thầu  

Nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các 

điều kiện sau đây: 

31.1. Có HSDT hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III. 

Trường hợp tại thời điểm xét duyệt trúng thầu, nếu nhà thầu bị 

tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống thì Bên mời thầu cần yêu 

cầu nhà thầu thực hiện khôi phục trạng thái tham gia để được xét 

duyệt trúng thầu; 

31.2. Có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu theo quy định 

tại Mục 2 Chương III; 

31.3. Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu theo quy định tại 

Mục 3 Chương III;  

31.4. Đáp ứng điều kiện theo quy định tại BDL; 

31.5. Có giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu 

có)) không vượt giá gói thầu được phê duyệt. Trường hợp dự toán 

của gói thầu được phê duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu 

được phê duyệt thì dự toán này sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ 

sở xét duyệt trúng thầu. 

32. Hủy thầu 32.1. Các trường hợp hủy thầu bao gồm: 

a) Tất cả HSDT không đáp ứng được các yêu cầu của HSMT; 
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b) Thay đổi về mục tiêu, phạm vi đầu tư trong quyết định đầu tư 

đã được phê duyệt làm thay đổi khối lượng công việc, tiêu chuẩn 

đánh giá đã ghi trong HSMT; 

c) HSMT không tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu, quy định 

khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu được lựa chọn 

không đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu; 

d) Nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm quy định tại Điều 

16 của Luật Đấu thầu; 

đ) Tổ chức, cá nhân khác ngoài nhà thầu trúng thầu thực hiện 

hành vi bị cấm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu dẫn đến 

sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu. 

32.2. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu 

dẫn đến hủy thầu theo quy định tại các điểm c, d và đ Mục 32.1 

CDNT phải đền bù chi phí cho các bên liên quan và bị xử lý theo 

quy định của pháp luật. 

32.3. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại Mục này, trong thời 

hạn 05 ngày làm việc Chủ đầu tư, Bên mời thầu phải hoàn trả 

hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu cho nhà thầu đã nộp bản gốc bảo 

đảm dự thầu, trừ trường hợp nhà thầu vi phạm quy định tại điểm 

d và điểm đ Mục 32.1 CDNT. 

33.  Thông 

báo kết quả 

lựa chọn nhà 

thầu 

33.1. Chủ đầu tư đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu 

trên Hệ thống kèm theo báo cáo đánh giá HSDT trong 05 ngày 

làm việc, kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nội 

dung thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu như sau: 

a) Thông tin về gói thầu: 

- Số TBMT; 

- Tên gói thầu; 

- Giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt (nếu có); 

- Tên Chủ đầu tư; 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu; 

- Loại hợp đồng; 

- Thời gian thực hiện gói thầu; 

b) Thông tin về nhà thầu trúng thầu: 

- Mã số thuế; 

- Tên nhà thầu; 

- Giá dự thầu; 

- Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có); 

- Điểm kỹ thuật (nếu có); 

- Giá đánh giá (nếu có); 

- Giá trúng thầu; 

- Thời gian thực hiện gói thầu. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng. 

c) Đối với mỗi chủng loại hàng hóa, thiết bị trong gói thầu, Chủ 
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đầu tư phải đăng tải các thông tin sau: 

- Tên hàng hóa; 

- Công suất; 

- Tính năng, thông số kỹ thuật; ký mã hiệu, nhãn hiệu; 

- Xuất xứ; 

- Đơn giá trúng thầu. 

d) Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt về lý do 

không được lựa chọn của từng nhà thầu. 

33.2. Trường hợp có yêu cầu giải thích lý do cụ thể nhà thầu không 

trúng thầu, nhà thầu gửi đề nghị trên Hệ thống hoặc gặp trực tiếp 

chủ đầu tư. Chủ đầu tư có trách nhiệm trả lời yêu cầu của nhà thầu 

trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của 

nhà thầu. 

33.3. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại điểm a Mục 32.1 

CDNT, trong thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu và trên Hệ 

thống phải nêu rõ lý do hủy thầu. 

34. Thay đổi 

khối lượng 

hàng hóa và 

dịch vụ 

34.1. Vào thời điểm trao hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền tăng 

hoặc giảm khối lượng hàng hóa và dịch vụ nêu trong Chương IV 

với điều kiện sự thay đổi đó không vượt quá tỷ lệ quy định tại 

BDL và không có bất kỳ thay đổi nào về đơn giá hay các điều 

kiện, điều khoản khác của HSDT và HSMT. Tỷ lệ tăng, giảm khối 

lượng không vượt quá 10%. 

34.2. Tùy chọn mua thêm:  

Trước khi hợp đồng hết hiệu lực, Chủ đầu tư với nhà thầu thỏa 

thuận mua bổ sung khối lượng hàng hóa, dịch vụ của gói thầu 

ngoài khối lượng nêu trong Chương IV với điều kiện không vượt 

quá tỷ lệ quy định tại BDL và đáp ứng quy định tại khoản 8 Điều 

39 của Luật Đấu thầu. Phần công việc mua bổ sung phải tương tự 

với phần công việc nêu trong hợp đồng đã ký kết và đã có đơn 

giá. Khối lượng hàng hóa, dịch vụ bổ sung này không được sử 

dụng để đánh giá về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu. Đối với 

nhà thầu liên danh, việc phân chia trách nhiệm thực hiện khối 

lượng bổ sung theo tùy chọn mua thêm thực hiện theo tỷ lệ phân 

chia công việc theo hợp đồng đã ký, trừ trường hợp các bên có 

thỏa thuận khác. 

 

35. Thông 

báo chấp 

thuận HSDT 

và trao hợp 

đồng 

Sau khi Chủ đầu tư đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, 

Bên mời thầu gửi thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng 

cho nhà thầu trúng thầu, bao gồm cả yêu cầu về biện pháp bảo 

đảm thực hiện hợp đồng, thời gian hoàn thiện, ký hợp đồng theo 

quy định tại Mẫu số 16 Phần 4 cho nhà thầu trúng thầu. Thông 

báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng là một phần của hồ sơ 
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hợp đồng. Trường hợp nhà thầu trúng thầu không hoàn thiện, ký 

hợp đồng hoặc không nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo thời 

hạn nêu trong thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng thì 

nhà thầu sẽ bị loại và không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu 

theo quy định tại điểm b Mục 18.5 CDNT. Thời hạn nêu trong 

thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng được tính kể từ 

ngày Bên mời thầu gửi thông báo chấp thuận này cho nhà thầu 

trúng thầu . 

36.  Điều kiện 

ký kết hợp 

đồng   

36.1. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, HSDT của nhà thầu được 

lựa chọn còn hiệu lực. 

36.2. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu được lựa chọn phải 

bảo đảm đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực 

hiện gói thầu theo yêu cầu của HSMT. Trường hợp thực tế nhà 

thầu không còn đáp ứng cơ bản yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài 

chính theo quy định trong HSMT thì Chủ đầu tư sẽ từ chối ký kết 

hợp đồng với nhà thầu. Chủ đầu tư sẽ hủy quyết định phê duyệt 

kết quả lựa chọn nhà thầu, thông báo chấp thuận HSDT và trao 

hợp đồng trước đó và mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đối 

chiếu tài liệu. 

36.3. Chủ đầu tư phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn 

thanh toán và các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện 

gói thầu theo đúng tiến độ. 

37. Bảo đảm 

thực hiện 

hợp đồng  

37.1. Nhà thầu được lựa chọn phải thực hiện biện pháp bảo đảm 

thực hiện hợp đồng trước hoặc cùng thời điểm hợp đồng có hiệu 

lực theo quy định tại Mục 5 ĐKC Chương VI. Trường hợp áp 

dụng thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng phải sử dụng mẫu quy định 

tại Phần 4 hoặc một mẫu khác được Chủ đầu tư chấp thuận. 

37.2. Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng 

trong trường hợp sau đây: 

a) Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng có hiệu lực; 

b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng; 

c) Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ 

chối gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng. 

38. Giải quyết 

kiến nghị  

 trong đấu 

thầu 

 

38.1. Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng, nhà thầu, 

cơ quan, tổ chức được kiến nghị người có thẩm quyền, chủ đầu tư 

xem xét lại các vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà thầu, kết quả 

lựa chọn nhà thầu theo quy định tại các Điều 89, 90 và 91 của Luật 

Đấu thầu. 

38.2. Trường hợp kiến nghị lên Chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan, tổ 

chức gửi kiến nghị trực tiếp trên Hệ thống. Trường hợp kiến nghị 
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lên Người có thẩm quyền, nhà thầu gửi kiến nghị theo địa chỉ quy 

định tại BDL. 

39. Giám sát 

quá trình lựa 

chọn nhà thầu 

Khi phát hiện hành vi, nội dung không phù hợp quy định của pháp 

luật đấu thầu, nhà thầu có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá 

nhân thực hiện nhiệm vụ giám sát theo quy định tại BDL. 
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Chương II. BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU 
 

CDNT 1.1 Tên Chủ đầu tư: Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh-Công ty 

cổ phần 

CDNT 1.2 Tên gói thầu: Cung cấp xe vận chuyển đa hướng trọng tải 300 

tấn.  

Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày 

Số lượng: 01 xe 

CDNT 3.1 Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay 

CDNT 4.6 Nhà thầu tham dự thầu phải có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu  

quốc gia: Áp dụng 

CDNT 5.1 (c) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định như sau: 

- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 

30% với: Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ 

phần,  địa chỉ số 189 Đường Lâm Tiên, xã Thư Lâm, Thành phố 

Hà Nội.  

- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp với các 

nhà thầu tư vấn; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% 

của một tổ chức, cá nhân khác với từng bên, cụ thể như sau: 

+ Lập HSMT: Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty 

Cổ phần, địa chỉ số 189 Đường Lâm Tiên, Xã Thư Lâm Thành 

phố Hà Nội,  

+ Đánh giá HSDT: Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công 

ty Cổ phần, địa chỉ số 189 Đường Lâm Tiên, Xã Thư Lâm Thành 

phố Hà Nội,  

+ Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu: Tổng Công ty Thiết bị 

điện Đông Anh - Công ty Cổ phần,  địa chỉ số 189 Đường Lâm 

Tiên, Xã Thư Lâm Thành phố Hà Nội,  

CDNT 7.5 Hội nghị tiền đấu thầu: "không".  

CDNT 8 Chi phí nộp HSDT: Theo quy định hiện hành 

CDNT 9 HSDT cũng như tất cả các văn bản và tài liệu liên quan đến 

HSDT được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Các tài liệu bổ 

trợ trong HSDT có thể được viết bằng ngôn ngữ khác, đồng thời 

kèm theo bản dịch sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Trường hợp 

thiếu bản dịch, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu gửi bổ 

sung (nếu cần thiết) 

CDNT 10.8 Nhà thầu phải nộp cùng với HSDT các tài liệu sau đây: “không 
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yêu cầu”. 

CDNT 12.1 Nhà thầu: “không được phép” nộp phương án kỹ thuật thay thế 

CDNT 13.5 Trong bảng giá, nhà thầu phải chào theo các yêu cầu sau:.   

- Chào giá theo giá CIF cảng Hải Phòng theo quy định của 

Incorterms 2020  

- Trong giá của hàng hóa đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí 

và lệ phí (nếu có) theo Mẫu tại chương IV-Biểu mẫu dự thầu. 

- Chào đầy đủ các chi phí cho các dịch vụ liên quan để thực 

hiện gói thầu và đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí và lệ phí) 

nếu có theo mẫu tại Chương IV-Biểu mẫu dự thầu. 

CDNT 14.1 Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán là VNĐ hoặc USD 

hoặc EUR.  

Đồng tiền sử dụng để đánh giá hồ sơ dự thầu và so sánh với giá 

gói thầu được phê duyệt là Đồng Việt Nam (VND). Tỷ giá quy 

đổi được tính theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng TMCP Ngoại 

thương Việt Nam (Vietcombank) công bố vào ngày 28 ngày 

trước thời điểm đóng thầu. 

CDNT 14.2 Đối với Hàng hóa và Dịch vụ liên quan được sản xuất hoặc chế 

biến trong phạm vi Việt Nam, giá đó phải được nêu bằng tiền tệ 

của quốc gia Bên mua (Đồng Việt Nam). Trong trường hợp Nhà 

thầu được phép chào bằng tiền tệ nước ngoài, Nhà thầu phải 

chứng minh được nội dung công việc của mình bằng (các) loại 

tiền tệ nước ngoài kèm theo danh sách chi tiết về nội dung công 

việc tương ứng và giá trị tiền tệ nước ngoài. Phải đảm bảo rằng 

đối với một mặt hàng cụ thể, chỉ được nêu một loại tiền tệ; Chi 

phí trong nước phải được chào bằng VND và chi phí nước ngoài 

liên quan đến gói thầu được chào bằng USD hoặc EUR 

CDNT 15.10 Thời hạn sử dụng dự kiến của hàng hóa (để yêu cầu vật tư, phụ 

tùng thay thế): Theo yêu cầu trong phạm vi cung cấp 

CDNT 16.2 Yêu cầu về tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng 

của nhà thầu: “Có yêu cầu giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền 

bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy 

chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, 

bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc tài 

liệu khác có giá trị tương đương (sau đây gọi là Giấy phép bán 

hàng)”  

 “Trường hợp nhà thầu không tự sản xuất hoặc chế tạo hàng hóa 

được chào trong HSDT của mình thì nhà thầu phải nộp giấy 

phép bán hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc 

của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc 

giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc 
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của đại lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương 

nhằm chứng minh nhà thầu được ủy quyền hợp lệ của nhà sản 

xuất, đại lý phân phối để cung cấp hàng hóa đó ở Việt Nam. Nhà 

thầu có thể đính kèm hoặc không đính kèm tài liệu này trong 

HSDT, kể cả trường hợp HSMT có yêu cầu nhà thầu phải có tài 

liệu này. Việc nhà thầu không đính kèm tài liệu nêu trên không 

phải là lý do loại bỏ nhà thầu. Nhà thầu vẫn được tiếp tục xem 

xét, đánh giá để được xét duyệt trúng thầu. Trường hợp nhà thầu 

trúng thầu, nhà thầu phải xuất trình được tài liệu nêu trên trước 

khi ký hợp đồng và chịu trách nhiệm về tính chính xác của 

những tài liệu, thông tin do mình cung cấp. Trường hợp nhà thầu 

không xuất trình được giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền bán 

hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy 

chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, 

bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc tài 

liệu khác có giá trị tương đương để ký hợp đồng thì mời nhà 

thầu xếp hạng tiếp theo vào đối chiếu tài liệu. 

Trường hợp nhà thầu đã được xét duyệt trúng thầu nhưng nhà 

sản xuất, đại lý, nhà phân phối không cung cấp Giấy phép bán 

hàng mà không có lý do chính đáng và nếu nhà thầu vẫn chứng 

minh được khả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa 

chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau 

bán hàng khác thì vẫn được ký hợp đồng mà không cần xuất 

trình Giấy phép bán hàng” 

CDNT 17.1 Thời hạn hiệu lực của HSDT là: ≥ 90 ngày, kể từ ngày có thời 

điểm đóng thầu. 

CDNT 18.2 

 

Nội dung bảo đảm dự thầu: 

- Giá trị bảo đảm dự thầu: 150.000.000 VNĐ hoặc số tiền tương 

đương bằng 5.700 USD hoặc 4.800 EUR 

- Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu:≥ 120 ngày, kể từ 

ngày có thời điểm đóng thầu.  

CDNT 18.4 Thời gian hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu đối với nhà 

thầu không được lựa chọn: 14 ngày, kể từ ngày kết quả lựa chọn 

nhà thầu được phê duyệt   

CDNT 19.1 Địa chỉ của Bên mời thầu (sử dụng để nộp HSDT):  

Nơi nhận: Ban Kinh doanh - Tổng Công ty Thiết bị điện Đông 

Anh - Công ty Cổ phần 

Địa chỉ: Số 189 Đường Lâm Tiên, Xã Thư Lâm, Thành phố Hà 

Nội. 

Thời điểm đóng thầu là: 09 giờ, ngày      tháng     năm 2025 
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CDNT 20.1 Số lượng nộp HSDT 01 bản gốc và 02 bản chụp 

CDNT 27.2 Giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ: Không áp dụng 

CDNT 28.4 Cách tính ưu đãi: Không áp dụng 

CDNT 29.1 

 

Phương pháp đánh giá HSDT là: 

- Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Đạt/Không đạt. 

- Đánh giá về kỹ thuật: “Đạt/Không đạt”. 

     - Đánh giá về tài chính: Phương pháp giá thấp nhất  

CDNT 29.5 Cách thức thực hiện:   

-"Việc so sánh, xếp hạng HSDT được xác định trên cơ sở giá dự 

thầu không bao gồm thuế, phí và nghĩa vụ liên quan đến nhập 

khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế GTGT đối với hàng 

hóa nhập khẩu theo điều kiện giao hàng CIF Cảng Hải Phòng". 

-Xếp hạng nhà thầu: nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá 

trị giảm giá (nếu có), cộng giá trị ưu đãi (nếu có) thấp nhất được 

xếp hạng thứ nhất.  

CDNT 31.4 - Chọn phương pháp giá thấp nhất: Nhà thầu có giá dự thầu sau 

khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất. 

CDNT 34.1 

 

Tỷ lệ tăng khối lượng tối đa là:10% 

Tỷ lệ giảm khối lượng tối đa là: 10% 

CDNT 34.2 - Tùy chọn mua thêm: "không áp dụng"  

- Tỷ lệ tùy chọn mua thêm tối đa là: 0% 

CDNT 38.2 Địa chỉ nhận đơn kiến nghị của Chủ đầu tư: Tổng Công ty Thiết 

bị điện Đông Anh-Công ty Cổ phần  

Địa chỉ: Số 189 Đường Lâm Tiên, Xã Thư Lâm, Thành phố Hà 

nội. 

CDNT 39 Địa chỉ của tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám 

sát: Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh-Công ty Cổ phần  

Địa chỉ: Số 189 Đường Lâm Tiên, Xã Thư Lâm, Thành phố Hà 

nội. 
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Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HSDT 

 

Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của HSDT 

HSDT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung 

sau đây: 

1. Có bảo đảm dự thầu không vi phạm một trong các trường hợp quy định tại 

Mục 18.3 CDNT. Thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng 

trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật 

Việt Nam hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp 

của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo 

hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên, đóng 

dấu (nếu có) với giá trị bảo lãnh, thời hạn có hiệu lực và đơn vị thụ hưởng theo yêu 

cầu của HSMT .Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh không được 

ký trước khi Chủ đầu tư phát hành HSMT; không được kèm theo các điều kiện gây 

bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu (trong đó bao gồm việc không đáp ứng đủ các 

cam kết theo quy định tại Mẫu số 04A, Mẫu số 04B Chương IV).  Đối với nhà thầu 

liên danh, các thành viên liên danh phải sử dụng cùng thể thức bảo lãnh dự thầu: 

bảo lãnh dự thầu điện tử hoặc bằng giấy. 

2. Trường hợp nhà thầu liên danh thì thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội 

dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên 

danh sẽ thực hiện theo Mẫu số 03 Chương IV. Việc phân chia công việc trong liên 

danh phải căn cứ các hạng mục nêu trong bảng giá dự thầu theo Mẫu số 12.1 hoặc 

Mẫu số 12.2, Mẫu số 13 (13A hoặc 13B) Chương IV hoặc theo các công việc thuộc 

quá trình sản xuất hạng mục trong bảng giá dự thầu, không được phân chia các công 

việc không thuộc các hạng mục này hoặc không thuộc quá trình sản xuất các hạng 

mục này. 

3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 CDNT. 

4. Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân 

sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi 

vi phạm) bị Tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả 

nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu 

đó trúng thầu. 

5. Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống. 

Nhà thầu có HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong bước tiếp theo. 

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm1 

2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm 
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Tiêu chuẩn đánh giá năng lực và kinh nghiệm thực hiện theo quy định tại 

Bảng số 01 (đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi 

của gói thầu) hoặc Bảng số 02 (đối với nhà thầu là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc 

phạm vi của gói thầu). Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh 

giá về năng lực và kinh nghiệm, trong đó quy định mức yêu cầu tối thiểu để đánh 

giá là đạt đối với từng nội dung về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu, gồm: kinh 

nghiệm thực hiện các hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự; năng lực sản xuất hàng 

hóa; năng lực tài chính gồm giá trị tài sản ròng, doanh thu, việc thực hiện nghĩa vụ 

kê khai thuế, nộp thuế và các chỉ tiêu cần thiết khác để đánh giá năng lực về tài 

chính của nhà thầu; cơ sở vật chất kỹ thuật, trình độ cán bộ chuyên môn thực hiện 

các dịch vụ liên quan (nếu có yêu cầu); 

Việc xác định mức độ yêu cầu cụ thể đối với từng tiêu chuẩn quy định tại 

Mục này căn cứ theo yêu cầu của từng gói thầu cụ thể. Nhà thầu được đánh giá đạt 

tất cả nội dung quy định tại Bảng số 01 (đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất 

ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) hoặc Bảng số 02 (đối với nhà thầu là nhà 

sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) thì đáp ứng yêu cầu về năng lực 

và kinh nghiệm. 

Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh 

giá HSDT của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí đánh giá về 

năng lực và kinh nghiệm.  

Không đưa ra yêu cầu nhà thầu đã từng thực hiện một hoặc nhiều hợp đồng 

trên một địa bàn cụ thể hoặc nhà thầu phải có kinh nghiệm cung cấp hàng hóa hoặc 

dịch vụ trên một địa bàn cụ thể như là tiêu chí để loại bỏ nhà thầu.  

Trường hợp đồng tiền nêu trong các hợp đồng tương tự hoặc xác nhận thanh 

toán của Chủ đầu tư đối với những hợp đồng cung cấp hàng hóa đã thực hiện hoặc 

tờ khai nộp thuế hoặc các tài liệu liên quan chứng minh năng lực, kinh nghiệm của 

nhà thầu không phải VND thì khi lập HSDT, nhà thầu phải quy đổi về VND để làm 

cơ sở đánh giá HSDT. Việc quy đổi được tính theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng 

TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) công bố tại ngày ký hợp đồng tương 

tự đó. 

Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) 

có huy động công ty con, công ty thành viên thực hiện một phần công việc của gói 

thầu thì nhà thầu phải kê khai cụ thể phần công việc dành cho các công ty con, công 

ty thành viên theo Mẫu số 09B Chương IV. Việc đánh giá kinh nghiệm thực hiện 

hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị, khối lượng công việc do công ty mẹ, công ty 

con, công ty thành viên đảm nhiệm trong gói thầu. 
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Bảng số 01  
 

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM 

(Đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất(1) ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) 
 

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 

cần nộp TT Mô tả Yêu cầu 
Nhà thầu 

độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các thành 

viên liên danh 

Từng thành viên 

liên danh 

1 Lịch sử không hoàn 

thành hợp đồng do lỗi 

của nhà thầu  

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 (2) đến thời điểm 

đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng cung cấp 

hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không 

hoàn thành do lỗi của nhà thầu(3). 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Mẫu số 07  

2 Năng lực tài chính 

2.1 Kết quả hoạt động tài 

chính(5) 

Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm tài 

chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu phải 

dương.  

(Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ) 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Mẫu số 08 

Nộp báo cáo tài chính từ năm 2022 đến năm 2024 

để cung cấp thông tin chứng minh tình hình tài 

chính lành mạnh của nhà thầu 

 

2.2 Doanh thu bình quân 

hằng năm (không bao 

gồm thuế VAT) 

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm 

thuế VAT) của 03 (6)năm tài chính gần nhất so với 

thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối 

thiểu là 13.888.888.889(7)VND hoặc 526.314 

USD hoặc 441.092 EUR  

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Không áp dụng Mẫu số 08 

3 Kinh nghiệm thực hiện Nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 01 hợp đồng Phải thỏa Không áp dụng Phải thỏa mãn Mẫu số 
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Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 

cần nộp TT Mô tả Yêu cầu 
Nhà thầu 

độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các thành 

viên liên danh 

Từng thành viên 

liên danh 

hợp đồng cung cấp hàng 

hóa tương tự 

tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc lập 

hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ(8) 

trong khoảng thời gian kể từ ngày 01 tháng 01 

năm 2022 (9) đến thời điểm đóng thầu. 

Trong đó hợp đồng tương tự là: 

- Có tính chất tương tự: như gói thầu đang xét(10); 

- Có quy mô (giá trị) tối thiểu: 5.000.000.000 

VND (11) hoặc 189.473,00 USD hoặc 158.793,00  

EUR 

mãn yêu 

cầu này 

yêu cầu (tương 

đương với phần 

công việc đảm 

nhận) 

05A 

4 Khả năng bảo hành, bảo 

trì, duy tu, bảo dưỡng, 

sửa chữa, cung cấp phụ 

tùng thay thế hoặc cung 

cấp các dịch vụ sau bán 

hàng khác(12) 

Nhà thầu phải chứng minh khả năng thực hiện 

nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, 

sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung 

cấp các dịch vụ sau bán hàng bằng một trong các 

cách sau đây: 

- Cung cấp các thông tin, hướng dẫn cần thiết 

khi chủ đầu tư có khó khăn trong việc vận hành. 

- Đảm bảo cung cấp dài hạn vật tư, phụ tùng thay 

thế nhanh nhất khi chủ đầu tư có nhu cầu. 

- Cung cấp các thông tin kỹ thuật cần thiết cho 

việc bảo trì, bảo dưỡng, bảo toàn thiết bị để có 

thể vận hành ổn định. Khi cần thiết có thể cử 

chuyên gia đến EEMC để kiểm tra, khắc phục 

trong vòng 7 ngày kể từ khi có yêu cầu của chủ 

đầu tư. 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Không áp dụng Cam kết 

của nhà 

thầu hoặc 

hợp đồng 

nguyên tắc 
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Ghi chú: 

(1) Nhà sản xuất được hiểu là doanh nghiệp/cơ sở sản xuất tự sản xuất ra hàng 

hóa hoặc tham gia vào quá trình sản xuất ra hàng hóa hoặc công ty con, công ty mẹ 

phụ trách việc phân phối, tiêu thụ sản phẩm do công ty mẹ, công ty con khác trong Tập 

đoàn, Tổng công ty sản xuất. 

(2) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 năm đến 05 năm trước năm có thời 

điểm đóng thầu. Ví dụ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến thời điểm đóng thầu. 

(3) Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn 

thành do lỗi của nhà thầu bao gồm: 

- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư 

kết luận nhà thầu không hoàn thành và nhà thầu không phản đối; 

- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư 

kết luận nhà thầu không hoàn thành, không được nhà thầu chấp thuận nhưng đã được 

trọng tài hoặc Tòa án kết luận theo hướng bất lợi cho nhà thầu. 

Các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn 

thành không bao gồm các hợp đồng mà quyết định của Chủ đầu tư đã bị bác bỏ bằng 

cơ chế giải quyết tranh chấp. Việc xác định hợp đồng không hoàn thành phải dựa trên 

tất cả những thông tin về tranh chấp hoặc kiện tụng được giải quyết theo quy định của 

cơ chế giải quyết tranh chấp của hợp đồng tương ứng và khi mà nhà thầu đã hết tất cả 

các cơ hội có thể khiếu nại. Đối với các hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu 

nhưng vẫn hoàn thành hợp đồng thì không được coi là hợp đồng không hoàn thành. 

Đối với nhà thầu liên danh mà chỉ có một hoặc một số thành viên trong liên 

danh vi phạm và bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 

125 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP thì thành viên liên danh còn lại không bị coi là 

không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu. Trường hợp một hoặc một số thành 

viên liên danh vi phạm hợp đồng, không còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, 

làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu thì chỉ 

một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng bị coi là không hoàn thành 

hợp đồng, thành viên còn lại không bị coi là không hoàn thành hợp đồng do lỗi của 

nhà thầu. 

(5) Việc xác định giá trị tài sản ròng được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính 

của nhà thầu. Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà 

thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc 

năm Y, việc xác định giá trị tài sản ròng của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở báo 

cáo tài chính năm trước của năm Y (năm Y-1). 

(6) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 năm đến 05 năm trước năm có 

thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu có số năm thành lập ít hơn số năm theo 

yêu cầu của E-HSMT thì doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) 

được tính trên số năm mà nhà thầu thành lập. Trong trường hợp này, nếu doanh thu 

bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của nhà thầu đáp ứng yêu cầu về giá 

trị của E-HSMT thì nhà thầu vẫn được đánh giá tiếp mà không bị loại. 
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Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh, không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính nhưng 

nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh doanh thu tương ứng với nghĩa vụ thuế. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu 

(năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm 

Y, yêu cầu về nộp báo cáo tài chính áp dụng đối với các năm trước của năm Y (năm 

Y-1, Y-2...). 

(7) Cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu bình quân hằng năm 

(không bao gồm thuế VAT): 

b) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu dưới 12 tháng thì cách tính doanh 

thu như sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế 

VAT) = (Giá gói thầu – giá trị thuế VAT) x k. Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong 

công thức này là 1,5.  

(8) Đối với các hợp đồng mà nhà thầu đã tham gia với tư cách là thành viên 

liên danh hoặc nhà thầu phụ thì chỉ tính giá trị phần việc do nhà thầu thực hiện. 

(9) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường là từ 03 năm đến 05 năm trước năm có 

thời điểm đóng thầu. Ví dụ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến thời điểm đóng thầu. 

(10) Tương tự về tính chất:  

(11) Quy mô của hợp đồng tương tự: 

Việc đánh giá về quy mô của hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị hoàn thành, 

được nghiệm thu như sau: 

 (i) Có ít nhất 01 hợp đồng hoàn thành cung cấp đầy đủ các loại hàng hóa tương 

tự có giá trị đáp ứng tối thiểu là Y  trong đó từng hạng mục tương tự trong hợp đồng  

cần có giá trị đáp ứng 50%  

(12) Trường hợp không yêu cầu dịch vụ sau bán hàng thì gạch bỏ tiêu chí đánh 

giá này.  

Trường hợp nhà thầu thiếu cam kết thì được bổ sung trong quá trình đánh giá 

HSDT. Trường hợp nhà thầu không bổ sung cam kết trong khoảng thời gian hợp lý 

theo yêu cầu của Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì HSDT của nhà thầu được coi là không 

đáp ứng yêu cầu về khả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp 

phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác và bị loại. 
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Bảng số 02  

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM 

(Đối với nhà thầu là nhà sản xuất(1) ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) 

 

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 

cần nộp 
TT Mô tả Yêu cầu 

Nhà thầu 

độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các thành 

viên liên danh 

Từng thành 

viên liên danh 

1 Lịch sử không hoàn 

thành hợp đồng do lỗi 

của nhà thầu  

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022(2) đến thời 

điểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp 

đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa 

khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của 

nhà thầu(3). 

Phải thỏa 

mãn yêu cầu 

này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Mẫu số 

07 

2 Năng lực tài chính(5) 

2.1 Kết quả hoạt động tài 

chính(6) 

Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm 

tài chính gần nhất so với thời điểm đóng 

thầu phải dương. 

(Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ) 

Phải thỏa 

mãn yêu cầu 

này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Mẫu số 

08 

Nộp báo cáo tài chính từ năm 2022 đến năm 

2024 để cung cấp thông tin chứng minh tình 

hình tài chính lành mạnh của nhà thầu 

 

2.2 Doanh thu bình quân 

hằng năm (không bao 

gồm thuế VAT)(7) 

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao 

gồm thuế VAT) của 03 (8)năm tài chính gần 

nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà 

thầu có giá trị tối thiểu là 13.888.888.889(9) 

VND hoặc 526.314 USD hoặc 441.092 

EUR  

Phải thỏa 

mãn yêu cầu 

này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Không áp dụng Mẫu số 

08 
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Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 

cần nộp 
TT Mô tả Yêu cầu 

Nhà thầu 

độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các thành 

viên liên danh 

Từng thành 

viên liên danh 

3 Năng lực sản xuất 

hàng hoá(10) 

 

Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh năng 

lực sản xuất hàng hóa thuộc gói thầu đáp 

ứng yêu cầu theo cách sau đây: 

- Sản lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng 

trong vòng 05 năm gần nhất tính đến thời 

điểm đóng thầu đạt tối thiểu: 0,21 sản phẩm. 

Phải thỏa 

mãn yêu cầu 

này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 

yêu cầu (tương 

đương với phần 

công việc đảm 

nhận) 

Mẫu số 

05B 

4 Khả năng bảo hành, 

cung cấp phụ tùng 

thay thế hoặc cung cấp 

các dịch vụ sau bán 

hàng khác(11) 

Nhà thầu phải chứng minh khả năng thực 

hiện nghĩa vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng 

thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán 

hàng bằng một trong các cách sau đây: 

- Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện 

các nghĩa vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng 

thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán 

hàng theo yêu cầu của HSMT. 

- Nhà thầu ký hợp đồng nguyên tắc với đơn 

vị có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo 

hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung 

cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu 

của HSMT. 

Phải thỏa 

mãn yêu cầu 

này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Không áp dụng Cam kết 

của nhà 

thầu 

hoặc hợp 

đồng 

nguyên 

tắc 
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Ghi chú: 

(1) Nhà sản xuất được hiểu là doanh nghiệp/cơ sở sản xuất tự sản xuất ra 

hàng hóa hoặc tham gia vào quá trình sản xuất ra hàng hóa hoặc công ty con, công 

ty mẹ phụ trách việc phân phối, tiêu thụ sản phẩm do công ty mẹ, công ty con 

khác trong Tập đoàn, Tổng công ty sản xuất. 

(2) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 năm đến 05 năm trước năm 

có thời điểm đóng thầu.  

(3) Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không 

hoàn thành do lỗi của nhà thầu bao gồm: 

- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu 

tư kết luận nhà thầu không hoàn thành và nhà thầu không phản đối; 

- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu 

tư kết luận nhà thầu không hoàn thành, không được nhà thầu chấp thuận nhưng 

đã được trọng tài hoặc Tòa án kết luận theo hướng bất lợi cho nhà thầu. 

Các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không 

hoàn thành không bao gồm các hợp đồng mà quyết định của Chủ đầu tư đã bị 

bác bỏ bằng cơ chế giải quyết tranh chấp. Việc xác định hợp đồng không hoàn 

thành phải dựa trên tất cả những thông tin về tranh chấp hoặc kiện tụng được 

giải quyết theo quy định của cơ chế giải quyết tranh chấp của hợp đồng tương 

ứng và khi mà nhà thầu đã hết tất cả các cơ hội có thể khiếu nại. Đối với các hợp 

đồng chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu nhưng vẫn hoàn thành hợp đồng thì không 

được coi là hợp đồng không hoàn thành. 

Đối với nhà thầu liên danh mà chỉ có một hoặc một số thành viên trong 

liên danh vi phạm và bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định  thì thành 

viên liên danh còn lại không bị coi là không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà 

thầu. Trường hợp một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng, không 

còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến 

tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu thì chỉ một hoặc một số thành viên liên 

danh vi phạm hợp đồng bị coi là không hoàn thành hợp đồng, thành viên còn lại 

không bị coi là không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu. 

(6) Việc xác định giá trị tài sản ròng được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài 

chính của nhà thầu. Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài 

chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 

tính từ ngày kết thúc năm Y, việc xác định giá trị tài sản ròng của nhà thầu được 

thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính năm trước của năm Y (năm Y-1). 

Đối với nhà thầu trong nước được chuyển giao công nghệ để sản xuất hàng 

hóa có xuất xứ Việt Nam phù hợp với HSMT không phải đáp ứng tiêu chí này 

trong thời hạn 05 năm kể từ khi sản phẩm lần đầu được sản xuất và đủ điều kiện 

để đưa ra thị trường. Căn cứ xác định nhà thầu trong nước được chuyển giao công 

nghệ, nhà thầu trong nước được chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao 

để sản xuất hàng hóa có xuất xứ Việt Nam là Giấy chứng nhận đăng ký chuyển 
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giao công nghệ, Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển 

giao theo quy định của pháp luật về công nghệ, pháp luật về đầu tư. 

Đối với nhà thầu trong nước sản xuất hàng hóa có xuất xứ Việt Nam phù 

hợp với HSMT, không phải đáp ứng yêu cầu về doanh thu khi nhà thầu chào thầu 

hàng hóa mà chủng loại hàng hóa này lần đầu được nhà thầu sản xuất và đủ điều 

kiện để đưa ra thị trường trong thời gian 05 năm trước thời điểm đóng thầu. Nhà 

thầu được hưởng ưu đãi này kể từ khi nhà thầu được thành lập nhưng không quá 

07 năm tính đến thời điểm đóng thầu; 

(8) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 năm đến 05 năm trước năm 

có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu có số năm thành lập ít hơn số năm 

theo yêu cầu của HSMT thì doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế 

VAT) được tính trên số năm mà nhà thầu thành lập. Trong trường hợp này, nếu 

doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của nhà thầu đáp 

ứng yêu cầu về giá trị của HSMT thì nhà thầu vẫn được đánh giá tiếp mà không 

bị loại. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà 

thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết 

thúc năm Y, yêu cầu về nộp báo cáo tài chính áp dụng đối với các năm trước của 

năm Y (năm Y-1, Y-2...). 

(9) Cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu bình quân hằng 

năm (không bao gồm thuế VAT):  

a) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu từ 12 tháng trở lên thì cách tính 

doanh thu như sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm 

thuế VAT) = [(Giá gói thầu – giá trị thuế VAT)/thời gian thực hiện gói thầu theo 

năm] x k. Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là từ 1,5 đến 2. 

b) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu dưới 12 tháng thì cách tính 

doanh thu như sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm từ hoạt động sản xuất, 

kinh doanh (không bao gồm thuế VAT) = (Giá gói thầu – giá trị thuế VAT) x k. Thông 

thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là 1,5. 

(10) Trường hợp gói thầu bao gồm nhiều loại hàng hóa khác nhau thì tùy 

theo tính chất, quy mô gói thầu để Bên mời thầu đưa ra yêu cầu về công suất 

thiết kế của nhà máy, dây chuyền sản xuất hoặc sản lượng sản xuất cao nhất của 

01 tháng trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu trên cơ sở các loại 

hàng hóa chính của gói thầu (phải nêu rõ các hàng hóa chính) hoặc trên cơ sở tất 

cả các loại hàng hóa của gói thầu, tương ứng với yêu cầu về hạng mục chính 

hoặc tất cả hàng hóa của gói thầu đối với nhà thầu là nhà thương mại.   
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Công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền sản xuất hoặc sản lượng sản xuất 

cao nhất của 01 tháng trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu bằng: k 

x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)). 

Thông thường k = 1,5; trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có 

số lượng, khối lượng mời thầu lớn thì có thể quy định k = 1”.  

Trường hợp hàng hóa là sản phẩm do nhà thầu Việt Nam sản xuất trong 

nước (có thể đã bán ra thị trường hoặc chưa bán ra thị trường), nhà thầu phải 

chứng minh công suất thiết kế hoặc sản lượng sản xuất đáp ứng yêu cầu. 

Trường hợp nhà thầu vừa là sản xuất, vừa là nhà cung cấp (một số hàng hóa 

hoặc một phần khối lượng hàng hóa do nhà thầu chào trong HSDT là do nhà thầu 

sản xuất, một số hàng hóa khác hoặc một phần khối lượng hàng hóa do nhà thầu 

mua từ nhà sản xuất, cung cấp khác để cung cấp cho gói thầu) thì ngoài kê khai 

về năng lực sản xuất, nhà thầu còn phải kê khai về kinh nghiệm thực hiện hợp 

đồng tương tự theo nội dung quy định tại Mục 4 Bảng số 01 Chương này. Việc 

đánh giá kinh nghiệm của nhà thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở hợp đồng cung 

cấp hàng hóa tương tự (tương ứng với phần hàng hóa mà nhà thầu mua từ nhà sản 

xuất, cung cấp khác) và năng lực sản xuất của nhà thầu (tương ứng với phần hàng 

hóa mà nhà thầu tự sản xuất để cung cấp cho gói thầu).  

Nhà thầu có thể sử dụng các tài liệu như hóa đơn bán hàng, số lượng hàng 

tồn kho… để chứng minh sản lượng đã sản xuất trong 01 tháng; sử dụng tài liệu 

chứng minh công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền sản xuất để chứng minh 

năng lực sản xuất. 

(11) Trường hợp nhà thầu thiếu cam kết thì được bổ sung trong quá trình 

đánh giá HSDT. Trường hợp nhà thầu không bổ sung cam kết trong khoảng thời 

gian hợp lý theo yêu cầu của Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì HSDT của nhà thầu 

được coi là không đáp ứng yêu cầu về khả năng bảo hành, cung cấp phụ tùng thay 

thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác và bị loại. Trường hợp không 

yêu cầu dịch vụ sau bán hàng thì gạch bỏ tiêu chí đánh giá này. 
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2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt:  

STT Vị trí công việc 
Tổng số năm 

kinh nghiệm 

Kinh nghiệm 

trong các 

công việc 

tương tự 

Trình độ 

chuyên môn 

1 Hướng dẫn lắp đặt thiết 

bị 

Tối thiểu 5 

năm 

Tối thiểu 3 

năm 

Đại học 

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt1: 

Nội dung đánh giá 

Sử dụng               

tiêu chí đạt, 

không đạt 

1. Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa 

Đặc tính, thông số kỹ 

thuật của hàng hóa, 

tiêu chuẩn sản xuất, 

tiêu chuẩn chế tạo và 

công nghệ. 

Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng 

hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế 

tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp 

ứng yêu cầu của HSMT 

Đạt 

Không có đặc tính, thông số kỹ thuật 

của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu 

chuẩn chế tạo và công nghệ phù hợp, 

đáp ứng yêu cầu của HSMT 

Không đạt 

2. Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa 

Giải pháp kỹ thuật, biện 

pháp tổ chức cung cấp, 

lắp đặt hàng hóa, khả 

năng lắp đặt thiết bị, bố 

trí cán bộ kỹ thuật  

 Có giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ 

chức cung cấp hàng hóa hợp lý đạt hiệu 

quả kinh tế 

Đạt 

Không có các giải pháp kỹ thuật, biện 

pháp tổ chức cung cấp hàng hóa hợp lý và 

đạt hiệu quả kinh tế 

Không đạt 

3. Tiến độ cung cấp hàng hóa 
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Bảng tiến độ cung cấp 

hàng hóa hợp lý, khả thi 

phù hợp với đề xuất kỹ 

thuật và đáp ứng yêu cầu 

của HSMT. 

Có Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa và tài 

liệu hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất 

kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT. 

Đạt 

Không có Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa  

và tài liệu hoặc hoặc có Bảng tiến độ cung 

cấp hàng hóa và tài liệu không hợp lý, 

không khả thi, không phù hợp với đề xuất 

kỹ thuật. 

Không đạt 

4. Khả năng thích ứng và tác động đối với môi trường 

4.1 Khả năng thích ứng về địa lý 

Khả năng thích ứng về 

địa lý 

Hàng hóa được cung cấp hoàn toàn thích 

ứng về địa lý. 
Đạt 

 
Hàng hóa được cung cấp không thích ứng 

về địa lý. 
Không đạt 

4.2 Tác động đối với môi trường và biện pháp giải quyết 

Hàng hóa được cung 

cấp có ảnh hưởng tác 

động đến môi trường và 

đề xuất biện pháp giải 

quyết 

Hàng hóa được cung cấp không có ảnh 

hưởng tác động nhiều đến môi trường và 

đề xuất biện pháp giải quyết hợp lý. Đạt 

 

Hàng hóa được cung cấp có ảnh hưởng 

tác động nhiều đến môi trường và không 

đề xuất được biện pháp giải quyết. 

Không đạt 

5. Năng lực kinh nghiệm của nhà sản xuất 

Số năm kinh nghiệm 

tối thiếu của nhà sản 

xuất trong việc sản 

xuất hàng hóa như 

chào thầu (theo phạm 

vi cung cấp-chương 

V) 

 

Tối thiểu 10 năm Đạt 

 

Nhỏ hơn 10 năm Không đạt 

6. Bảo hành 

Thời gian Bảo hành 

24 tháng 

Thời gian bảo hành 24 tháng Đạt 

Thời gian bảo hành dưới 24 tháng Không đạt 
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7. Yêu cầu về tài liệu kỹ thuật khi giao hàng 

Tài liệu kỹ thuật khi 

giao hàng 

Đầy đủ C/O, C/Q, Catalog, hướng dẫn 

lắp đặt, sử dụng thiết bị, các bản vẽ lắp 

đặt, bản vẽ sơ đồ điều khiển điện. 

Đạt 

Không đầy đủ C/O, C/Q, Catalog, 

hướng dẫn lắp đặt, sử dụng thiết bị,các 

bản vẽ lắp đặt, bản vẽ sơ đồ điều khiển 

điện. 

Không đạt 

8. Cam kết về bản quyền 

Nhà thầu có cam kết 

bằng văn bản về việc 

không vi phạm sở 

hữu trí tuệ đối với sản 

phẩm cung cấp 

Có cung cấp tài liệu chứng minh tính 

đáp ứng và cam kết theo yêu cầu 
Đạt 

Không cung cấp tài liệu chứng minh 

tính đáp ứng và cam kết theo yêu cầu Không đạt 

9. Cam kết chất lượng thiết bị 

Nhà thầu/nhà sản 

xuất cam kết giải 

quyết, xử lý các 

khiếm khuyết và 

hỏng hóc của thiết bị 

do lỗi của nhà sản 

xuất sau khi hết bảo 

hành.  

Có cam kết Đạt 

 

Sau khi làm rõ, không cam kết hoặc 

cam kết không đúng/không đầy đủ 
Không đạt 

Kết luận (1) _____ 

Ghi chú: Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các 

tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt sẽ được xem xét đánh giá bước tiếp 

theo. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các yêu cầu về kỹ thuật thì được 

đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo  

Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính 

Chọn phương pháp đánh giá về giá: Phương pháp giá thấp nhất 

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây: 

Bước 1. Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có); 

Bước 2. Xác định giá trị ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 28 E-CDNT; 

Bước 3. Xếp hạng nhà thầu: HSDT có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá 

(nếu có), cộng giá trị ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. 

Mục 5. Phương án kỹ thuật thay thế trong HSDT : Không áp dụng 
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Chương IV. BIỂU MẪU DỰ THẦU 

 

Stt Biểu mẫu 

 

Cách thức 

thực hiện 

 

 

 

 

Điền vào 

mẫu và nộp 

bản giấy 

 

Trách nhiệm 

thực hiện 

Chủ đầu 

tư 

Nhà 

thầu 

1 
Mẫu số 01A. Phạm vi cung cấp hàng hóa 

(Áp dụng đối với hợp đồng trọn gói) 

X 
 

2 Mẫu số 02A. Đơn dự thầu   X 

3 Mẫu số 03. Thỏa thuận liên danh  X 

4 
Mẫu số 04A. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng đối 

với nhà thầu độc lập) 

 X 

5 
Mẫu số 04B. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng đối 

với nhà thầu liên danh) 

 X 

6 

Mẫu số 05A. Hợp đồng tương tự do nhà thầu 

thực hiện (áp dụng đối với nhà thầu thương 

mại) 

 X 

7 

Mẫu số 05B. Kê khai năng lực sản xuất hàng 

hóa (áp dụng đối với nhà thầu là nhà sản 

xuất) 

 X 

8 

Mẫu số 07. Hợp đồng cung cấp hàng hóa, 

không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong 

quá khứ 

 X 

9 Mẫu số 08. Tình hình tài chính của nhà thầu  X 

11 Mẫu số 10A. Bảng tiến độ cung cấp  X 

12 
Mẫu số 10B. Đề xuất về hàng hóa của nhà 

thầu  

 X 

13 Mẫu số 11.1. Bảng tổng hợp giá dự thầu   X 

14 Mẫu số 11.2. Bảng tổng hợp giá dự thầu   X 
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15 
Mẫu số 12.1. Bảng giá dự thầu của hàng hóa 

(áp dụng loại hợp đồng trọn gói) 

 X 

16 
Mẫu số 12.2. Bảng giá dự thầu của hàng hóa 

(áp dụng loại hợp đồng trọn gói) 

 X 

17 

Mẫu số 13A. Bảng giá dự thầu cho các dịch 

vụ liên quan (áp dụng loại hợp đồng trọn gói 

và loại hợp đồng theo đơn giá) 

 X 

18 

Mẫu số 14A. Bảng giá vật tư, phụ tùng thay 

thế (Áp dụng trong trường hợp yêu cầu nhà 

thầu tự đề xuất) 

 X 

19 

Mẫu số 14B. Bảng giá vật tư, phụ tùng thay 

thế (Áp dụng trong trường hợp Chủ đầu tư 

yêu cầu) 

 X 
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Mẫu số 01 

PHẠM VI CUNG CẤP HÀNG HÓA 

(Áp dụng đối với loại hợp đồng trọn gói) 

 

Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các hàng hóa yêu cầu cung cấp. Trong đó cần nêu rõ danh mục hàng hóa với số lượng, 

chủng loại yêu cầu và các mô tả, diễn giải chi tiết (nếu cần thiết). 

STT 
Danh mục hàng 

hóa(1) 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 
Mô tả hàng hóa(2) 

Yêu cầu về 

xuất xứ hàng 

hóa (nếu có)(3) 

Địa điểm dự 

án  

Ngày giao hàng(4)  

Ngày giao hàng 

sớm nhất 

(CIF cảng Hải 

Phòng) 

 

Ngày giao hàng 

muộn nhất 

(Ngày bàn giao 

đưa thiết bị vào sử 

dụng) 

 

1 
Thân máy vận 

chuyển 
Bộ 1 

Theo yêu cầu tại 

chương V 

Theo yêu cầu 

tại chương V 

Tổng Công ty 

Thiết bị điện 

Đông Anh 

100 ngày 120 ngày 

2 
Số lượng bánh xe 

dẫn động 
Bộ 8 

Theo yêu cầu tại 

chương V 

Theo yêu cầu 

tại chương V 

Tổng Công ty 

Thiết bị điện 

Đông Anh 

100 ngày 120 ngày 

3 
Động cơ servo 

bánh xe 
Bộ 16 

Theo yêu cầu tại 

chương V 

Theo yêu cầu 

tại chương V 

Tổng Công ty 

Thiết bị điện 

Đông Anh 

100 ngày 120 ngày 

4 

Bộ điều khiển 

động cơ servo 

bánh xe 

Bộ 16 
Theo yêu cầu tại 

chương V 

Theo yêu cầu 

tại chương V 

Tổng Công ty 

Thiết bị điện 

Đông Anh 

100 ngày 120 ngày 

5 Bộ giảm tốc Bộ 16 
Theo yêu cầu tại 

chương V 

Theo yêu cầu 

tại chương V 

Tổng Công ty 

Thiết bị điện 

Đông Anh 

100 ngày 120 ngày 
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6 
Bộ điều khiển 

chuyển động 
Bộ 1 

Theo yêu cầu tại 

chương V 

Theo yêu cầu 

tại chương V 

Tổng Công ty 

Thiết bị điện 

Đông Anh 

100 ngày 120 ngày 

7 Màn hình HMI Hệ 1 
Theo yêu cầu tại 

chương V 

Theo yêu cầu 

tại chương V 

Tổng Công ty 

Thiết bị điện 

Đông Anh 

100 ngày 120 ngày 

8 Bộ pin lithium Bộ 1 
Theo yêu cầu tại 

chương V 

Theo yêu cầu 

tại chương V 

Tổng Công ty 

Thiết bị điện 

Đông Anh 

100 ngày 120 ngày 

9 
Bộ điều khiển từ 

xa 
Bộ 1 

Theo yêu cầu tại 

chương V 

Theo yêu cầu 

tại chương V 

Tổng Công ty 

Thiết bị điện 

Đông Anh 

100 ngày 120 ngày 

10 
Động cơ servo 

thủy lực 
Bộ 3 

Theo yêu cầu tại 

chương V 

Theo yêu cầu 

tại chương V 

Tổng Công ty 

Thiết bị điện 

Đông Anh 

100 ngày 120 ngày 

11 

Bộ điều khiển 

động cơ servo 

thủy lực  

Bộ 3 
Theo yêu cầu tại 

chương V 

Theo yêu cầu 

tại chương V 

Tổng Công ty 

Thiết bị điện 

Đông Anh 

100 ngày 120 ngày 

12 

Hệ thống van 

điều khiển thủy 

lực 

Hệ 1 
Theo yêu cầu tại 

chương V 

Theo yêu cầu 

tại chương V 

Tổng Công ty 

Thiết bị điện 

Đông Anh 

100 ngày 120 ngày 

13 
Hệ thống gioăng, 

phớt thủy lực 
Hệ 1 

Theo yêu cầu tại 

chương V 

Theo yêu cầu 

tại chương V 

Tổng Công ty 

Thiết bị điện 

Đông Anh 

100 ngày 120 ngày 

14 
Ống thủy lực và 

phụ kiện 
Hệ 1 

Theo yêu cầu tại 

chương V 

Theo yêu cầu 

tại chương V 

Tổng Công ty 

Thiết bị điện 

Đông Anh 

100 ngày 120 ngày 

15 
Cảm biến hành 

trình 
Hệ 1 

Theo yêu cầu tại 

chương V 

Theo yêu cầu 

tại chương V 

Tổng Công ty 

Thiết bị điện 

Đông Anh 

100 ngày 120 ngày 
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16 
Cảm biến định 

tâm 
Hệ 1 

Theo yêu cầu tại 

chương V 

Theo yêu cầu 

tại chương V 

Tổng Công ty 

Thiết bị điện 

Đông Anh 

100 ngày 120 ngày 

17 
Bộ mã hóa giá trị 

tuyệt đối 
Hệ 1 

Theo yêu cầu tại 

chương V 

Theo yêu cầu 

tại chương V 

Tổng Công ty 

Thiết bị điện 

Đông Anh 

100 ngày 120 ngày 

18 
Hệ thống điều 

khiển 
Hệ 1 

Theo yêu cầu tại 

chương V 

Theo yêu cầu 

tại chương V 

Tổng Công ty 

Thiết bị điện 

Đông Anh 

100 ngày 120 ngày 

19 
Đèn báo, núm 

vặn 
Hệ 1 

Theo yêu cầu tại 

chương V 

Theo yêu cầu 

tại chương V 

Tổng Công ty 

Thiết bị điện 

Đông Anh 

100 ngày 120 ngày 

20 Bộ sạc Hệ 1 
Theo yêu cầu tại 

chương V 

Theo yêu cầu 

tại chương V 

Tổng Công ty 

Thiết bị điện 

Đông Anh 

100 ngày 120 ngày 

21 
Dải cao su chống 

va chạm 
Hệ 1 

Theo yêu cầu tại 

chương V 

Theo yêu cầu 

tại chương V 

Tổng Công ty 

Thiết bị điện 

Đông Anh 

100 ngày 120 ngày 

22 
Nylong dẫn 

hướng 
Bộ  2 

Theo yêu cầu tại 

chương V 

Theo yêu cầu 

tại chương V 

Tổng Công ty 

Thiết bị điện 

Đông Anh 

100 ngày 120 ngày 

23 
Tấm gỗ chịu áp 

lực  
Bộ 2 

Theo yêu cầu tại 

chương V 

Theo yêu cầu 

tại chương V 

Tổng Công ty 

Thiết bị điện 

Đông Anh 

100 ngày 120 ngày 

24 
Các dịch vụ liên 

quan 

Trọn 

gói 
1 

Theo yêu cầu tại 

chương V 

Theo yêu cầu 

tại chương V 

Tổng Công ty 

Thiết bị điện 

Đông Anh 

100 ngày 120 ngày 
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Ghi chú: 

(1) Danh mục hàng hóa bao gồm các hạng mục hàng hóa, mỗi hạng mục hàng hóa tương ứng với khối lượng, đơn vị tính 

và các thông tin khác trong Bảng này. 

(2) Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương V. 

(3) Áp dụng trong các trường hợp: 

- Chủ đầu tư yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ theo quy định tại khoản 2 Điều 44 của Luật Đấu thầu. 

Trong trường hợp này, nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường 

hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam. Nhà thầu chào hàng hóa không có xuất 

xứ theo yêu cầu của HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại. 

Ví dụ về nhóm nước, vùng lãnh thổ: Châu Âu, Châu Á, Châu Mỹ...; Liên minh Châu Âu (EU), Hiệp hội các quốc gia Đông 

Nam Á (ASEAN), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), nhóm các nền kinh tế lớn G20, G8, G7... 

- Chủ đầu tư quyết định việc yêu cầu nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ trong nước khi gói thầu mua sắm hàng hóa đáp ứng 

quy định tại điểm e khoản 3 Điều 10 của Luật Đấu thầu. Trong trường hợp này, nhà thầu phải chào hàng hóa xuất xứ Việt Nam, 

nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ Việt Nam sẽ bị loại. 

Trường hợp Chủ đầu tư không yêu cầu về xuất xứ thì để trống nội dung này. 

 (4) Ngày giao hàng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật quy định tại Chương V. 

Trường hợp gói thầu chia phần (lô), Chủ đầu tư phải điền rõ tên từng phần (lô) và các hàng hóa như Mẫu này. 



Mẫu số 02A  

ĐƠN DỰ THẦU(1) 

(Áp dụng đối với nhà thầu độc lập) 

 

Ngày:___  

Tên gói thầu: ___  

Kính gửi: ___  

Sau khi nghiên cứu HSMT, chúng tôi: 

Tên nhà thầu: ___ ,  cam kết thực hiện gói thầu ____ TBMT:___ theo đúng 

yêu cầu nêu trong HSMT với giá dự thầu (tổng số tiền) CIF cảng Hải Phòng là ____ 

cùng với các bảng tổng hợp giá dự thầu kèm theo.   

Ngoài ra, chúng tôi tự nguyện giảm giá dự thầu với tỷ lệ phần trăm giảm giá 

là____ [Ghi tỷ lệ giảm giá, nếu có].  

Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá là: _____  (đã bao gồm toàn bộ thuế, 

phí, lệ phí (nếu có)). 

Hiệu lực của HSDT: ____  

Hiệu lực của Bảo đảm dự thầu(2): ____ [ghi thời gian hiệu lực kể từ ngày đóng 

thầu] 

Chúng tôi cam kết: 

1. Chỉ tham gia trong hồ sơ dự thầu này với tư cách là nhà thầu chính; 

2. Không đang trong quá trình giải thể, không bị kết luận đang lâm vào tình 

trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật; 

3. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu; 

4. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các 

hành vi vi phạm quy định khác của pháp luật đấu thầu khi tham dự gói thầu này; 

5. Những thông tin kê khai trong HSDT là trung thực; 

Nếu hồ sơ dự thầu của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện 

pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 37- Chỉ dẫn nhà thầu của 

hồ sơ mời thầu. 

Hồ sơ dự thầu có hiệu lực trong thời gian  ___ ngày, kể từ ngày ___ tháng ___ 

năm 

Đại diện hợp pháp của ngân hàng 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 03  

THỎA THUẬN LIÊN DANH(1) 

 

Ngày: ___  

Gói thầu:    

Thuộc dự án ____  

Căn cứ HSMT Gói thầu: ______  với số TBMT:__  

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có: 

Tên thành viên liên danh thứ nhất:____   

Mã số thuế: ___ ; 

Đại diện là ông/bà:          

Chức vụ:            

Địa chỉ:            

Điện thoại:            

Tên thành viên liên danh thứ hai:____   

Mã số thuế: ___ ; 

Đại diện là ông/bà:          

Chức vụ:            

Địa chỉ:            

Điện thoại:            

... 

Tên thành viên liên danh thứ n:____   

Mã số thuế: ___ ; 

Đại diện là ông/bà:          

Chức vụ:            

Địa chỉ:            

Điện thoại:            

Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với 

các nội dung sau: 
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 Điều 1. Nguyên tắc chung 

 1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu gói thầu___  

thuộc dự án ___ . 

 2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan 

đến gói thầu này là: ____ . 

 3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập 

hoặc liên danh với nhà thầu khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, 

không thành viên nào có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy 

định trong hợp đồng. Trường hợp thành viên của liên danh từ chối hoàn thành trách 

nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận thì thành viên đó bị xử lý như sau: 

- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh; 

- Bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo quy định nêu trong hợp đồng; 

- Hình thức xử lý khác ____ [ghi rõ hình thức xử lý khác]. 

Điều 2. Phân công trách nhiệm  

Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu ____  

thuộc dự án/dự toán mua sắm ____  đối với từng thành viên như sau:  

1. Thành viên đứng đầu liên danh:  

Các bên nhất trí phân công ____ làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diện 

cho liên danh trong những phần việc sau(3): 

- Sử dụng tài khoản, chứng thư số để nộp HSDT cho cả liên danh. 

[- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Chủ đầu tư, Bên mời thầu trong 

quá trình tham dự thầu, văn bản giải trình, làm rõ HSDT hoặc văn bản đề nghị rút 

HSDT; 

- Thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh; 

- Tham gia quá trình đối chiếu tài liệu, hoàn thiện hợp đồng; 

- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị; 

- Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ____ [ghi rõ nội dung các công 

việc khác (nếu có)]. 

2. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện 

công việc theo bảng dưới đây (4):  
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STT 
Tên các thành viên  

trong liên danh 

Nội dung công 

việc đảm nhận 

Tỷ lệ % giá trị đảm 

nhận so với tổng 

giá dự thầu 

1 Tên thành viên đứng đầu liên danh 

(Hệ thống tự động trích xuất) 

- ___ 

- ___ 

- ___% 

- ___% 

2 Tên thành viên thứ 2 - ___ 

- ___ 

- ___% 

- ___% 

.... .... .... ...... 

Tổng cộng 
Toàn bộ công việc 

của gói thầu 
100% 

Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh  

1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký.  

2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau: 

- Các bên hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và tiến hành thanh lý 

hợp đồng; 

- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt; 

- Nhà thầu liên danh không trúng thầu; 

- Hủy thầu gói thầu ____ [Hệ thống tự động trích xuất] thuộc dự án/dự toán 

mua sắm ____ [Hệ thống tự động trích xuất] theo thông báo của Chủ đầu tư, Bên 

mời thầu. 

Thỏa thuận liên danh được lập trên sự chấp thuận của tất cả các thành viên. 

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH 

[xác nhận, chữ ký số] 

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH 

[xác nhận, chữ ký số] 
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Ghi chú: 

(1) Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì trong thỏa thuận 

liên danh phải nêu rõ tên, số hiệu của các phần mà nhà thầu liên danh tham dự thầu, 

trong đó nêu rõ trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng của từng thành viên liên 

danh đối với phần tham dự thầu. 

(2) Hệ thống tự động cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định 

hiện hành. 

(3) Việc phân công trách nhiệm bao gồm một hoặc nhiều công việc như đã 

nêu.  

(4) Nhà thầu phải ghi rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương 

ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm chung, trách nhiệm 

riêng của từng thành viên, kể cả thành viên đứng đầu liên danh. Việc phân chia công 

việc trong liên danh phải căn cứ các hạng mục nêu trong bảng giá dự thầu theo Mẫu 

số 12.1  hoặc Mẫu số 12.2 , Mẫu số 13 (13A hoặc 13B) Chương này hoặc theo các 

công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục trong bảng giá dự thầu, không được 

phân chia các công việc không thuộc các hạng mục này hoặc không thuộc quá trình 

sản xuất các hạng mục này.  
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Mẫu số 04A   

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 

(Áp dụng đối với nhà thầu độc lập) 
 

Bên thụ hưởng (Bên nhận bảo lãnh): ___ [ghi tên và địa chỉ của Chủ đầu 

tư quy định tại Mục 1.1 BDL hoặc tên Bên mời thầu quy định tại Mục 5.1(c) BDL]  

Ngày phát hành bảo lãnh: ___ [ghi ngày phát hành bảo lãnh] 

BẢO LÃNH DỰ THẦU số: ___ [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu] 

Bên bảo lãnh: ___ [ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này 

chưa được thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in] 

Chúng tôi được thông báo rằng Bên được bảo lãnh là_____ [ghi tên nhà thầu] 

(sau đây gọi là “Nhà thầu”) sẽ tham dự thầu để thực hiện gói thầu_____ [ghi tên gói 

thầu] thuộc dự án____ [ghi tên dự án] theo Thư mời thầu/TBMT số____ [ghi số 

trích yếu của Thư mời thầu/TBMT].  

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho Nhà thầu 

bằng một khoản tiền là____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng]. 

Bảo lãnh này có hiệu lực trong___ (2) ngày, kể từ ngày____ tháng___ 

năm___(3). 

Theo yêu cầu của Nhà thầu, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết(4) 

sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền là____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng 

chữ và đồng tiền sử dụng] khi nhận được văn bản thông báo từ Bên thụ hưởng về vi 

phạm của Nhà thầu trong các trường hợp sau đây:  

1. Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của HSDT, nhà thầu 

có văn bản rút HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong 

HSDT theo yêu cầu của HSMT;  

2. Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu hoặc 

vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và 

điểm đ khoản 1 Điều 17 của Luật Đấu thầu;  

3. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy 

định tại Điều 68 của Luật Đấu thầu; 

4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 

ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu hoặc đã đối 

chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản đối chiếu tài liệu, trừ trường 

hợp bất khả kháng; 

5. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng, thỏa thuận 

khung trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên 
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mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng; 

6. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng, thỏa thuận khung 

trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thiện hợp đồng, thỏa thuận khung, trừ trường 

hợp bất khả kháng. 

 Trường hợp Nhà thầu trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi 

Nhà thầu ký kết hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng 

theo thỏa thuận trong hợp đồng đó. 

Trường hợp Nhà thầu không trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau 

khi chúng tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc 

30 ngày kể từ ngày hết thời hạn hiệu lực của HSDT, tùy theo thời điểm nào đến 

trước.  

Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn 

phòng chúng tôi trước hoặc trong ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo lãnh này. 

Chúng tôi cam kết thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho Chủ đầu tư bất cứ 

khoản tiền nào trong giới hạn số tiền bảo lãnh nêu trên khi có yêu cầu bồi thường 

của Chủ đầu tư.  

 

 

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá 

trị thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 18.2 BDL, 

không đúng tên đơn vị thụ hưởng, không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, 

ký trước khi Chủ đầu tư phát hành HSMT hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho 

Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh dự thầu được coi là không hợp lệ.  

(2) Ghi theo quy định về thời gian hiệu lực tại Mục 18.2 BDL.   

(3) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại TBMT. Thời gian có hiệu 

lực của bảo lãnh dự thầu được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối 

cùng có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu (thời điểm kết thúc hiệu lực của bảo lãnh dự thầu 

nằm trong ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu mà không cần thiết phải đến 

hết 24 giờ của ngày đó). 

(4) Trường hợp bảo lãnh dự thầu thiếu một hoặc một số cam kết trong các nội 

dung cam kết nêu trên thì bị coi là điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu 

theo quy định tại Mục 18.3 CDNT và thư bảo lãnh được coi là không hợp lệ. 

Đại diện hợp pháp của ngân hàng 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 04B  
 

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 

(áp dụng đối với nhà thầu liên danh) 
 

Bên thụ hưởng (Bên nhận bảo lãnh):___ [ghi tên và địa chỉ của Chủ đầu tư 

quy định tại Mục 1.1 BDL hoặc ghi tên Bên mời thầu quy định tại Mục 5.1 (c) BDL]  

Ngày phát hành bảo lãnh:___ [ghi ngày phát hành bảo lãnh] 

BẢO LÃNH DỰ THẦU số:___ [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu] 

Bên bảo lãnh:___[ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này 

chưa được thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in] 

Chúng tôi được thông báo rằng Bên được bảo lãnh là____ [ghi tên nhà thầu](2) 

(sau đây gọi là “Nhà thầu”) sẽ tham dự thầu để thực hiện gói thầu____ [ghi tên gói 

thầu] thuộc dự án ____ [ghi tên dự án] theo Thư mời thầu/TBMT số____ [ghi số 

trích yếu của Thư mời thầu/TBMT].  

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho Nhà thầu 

tham dự thầu gói thầu này bằng một khoản tiền là ____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng 

chữ và đồng tiền sử dụng]. 

Bảo lãnh này có hiệu lực trong___(3) ngày, kể từ ngày____tháng___ 

năm___(4). 

Theo yêu cầu của Nhà thầu, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết(5) 

sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền là___ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng 

chữ và đồng tiền sử dụng] khi nhận được văn bản thông báo từ Bên thụ hưởng về vi 

phạm của Nhà thầu trong các trường hợp sau đây:  

1. Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của HSDT, nhà thầu 

có văn bản rút HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong 

HSDT theo yêu cầu của HSMT;  

2. Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu hoặc 

vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và 

điểm đ khoản 1 Điều 17 của Luật Đấu thầu;  

3. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy 

định tại Điều 68 của Luật Đấu thầu; 

4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 

ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu hoặc đã đối 

chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản đối chiếu tài liệu, trừ trường 

hợp bất khả kháng; 
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5. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng, thỏa thuận 

khung trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên 

mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng; 

6. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng, thỏa thuận khung 

trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thiện hợp đồng, thỏa thuận khung trừ trường 

hợp bất khả kháng.  

7. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh ____ [ghi đầy đủ tên của nhà thầu 

liên danh] vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự 

thầu theo quy định tại Mục 18.5 CDNT thì bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong 

liên danh sẽ không được hoàn trả. 

Trường hợp Nhà thầu trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi 

Nhà thầu ký kết hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng 

theo thỏa thuận trong hợp đồng đó. 

Trường hợp Nhà thầu không trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau 

khi chúng tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc 

30 ngày kể từ khi hết thời hạn hiệu lực của HSDT, tùy theo thời điểm nào đến trước. 

Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn 

phòng chúng tôi trước hoặc trong ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo lãnh này. 

Chúng tôi cam kết thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho Chủ đầu tư bất cứ 

khoản tiền nào trong giới hạn số tiền bảo lãnh nêu trên khi có yêu cầu bồi thường 

của Chủ đầu tư. 

Đại diện hợp pháp của ngân hàng 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá 

trị thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 18.2 BDL, 

không đúng tên đơn vị thụ hưởng, không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, 

ký trước khi Chủ đầu tư phát hành HSMT, hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi 

cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh dự thầu được coi là không hợp lệ. 

(2) Tên nhà thầu có thể là một trong các trường hợp sau đây: 

- Tên của cả nhà thầu liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B tham dự thầu thì 

tên nhà thầu ghi là “Nhà thầu liên danh A + B”;  

- Tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện bảo lãnh dự thầu cho cả liên danh 

hoặc cho thành viên khác trong liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B + C tham dự 

thầu, trường hợp trong thoả thuận liên danh phân công cho nhà thầu A thực hiện bảo 

đảm dự thầu cho cả liên danh thì tên nhà thầu ghi là “nhà thầu A (thay mặt cho nhà thầu 
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liên danh A + B +C)”, trường hợp trong thỏa thuận liên danh phân công nhà thầu B thực 

hiện bảo đảm dự thầu cho nhà thầu B và C thì tên nhà thầu ghi là “Nhà thầu B (thay mặt 

cho nhà thầu B + C)”; 

- Tên của thành viên liên danh thực hiện riêng rẽ bảo lãnh dự thầu; 

- Trường hợp trong thỏa thuận liên danh không phân công cụ thể trách nhiệm thực 

hiện bảo đảm dự thầu của các thành viên trong liên danh nhưng tổng giá trị bảo đảm dự 

thầu của các thành viên liên danh đã thực hiện, đính kèm trong HSDT đáp ứng yêu cầu 

của E-HSMT thì vẫn được đánh giá là đáp ứng về giá trị bảo đảm dự thầu. 

(3) Ghi theo quy định về thời gian hiệu lực tại Mục 18.2 BDL.   

(4) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại TBMT. Thời gian có hiệu 

lực của bảo lãnh dự thầu được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối 

cùng có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu (thời điểm kết thúc hiệu lực của bảo lãnh dự thầu 

nằm trong ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu mà không cần thiết phải đến 

hết 24 giờ của ngày đó). 

(5) Trường hợp bảo lãnh dự thầu thiếu một hoặc một số cam kết trong các nội 

dung cam kết nêu trên thì bị coi là điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu 

theo quy định tại Mục 18.3 CDNT và thư bảo lãnh được coi là không hợp lệ.   
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Mẫu số 05A  

 

HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN (1) 

(áp dụng đối với nhà thầu thương mại)  

Tên nhà thầu: _____[ghi tên đầy đủ của nhà thầu]. 

 Thông tin về từng hợp đồng, mỗi hợp đồng cần bảo đảm các thông tin sau đây: 

Tên và số hợp đồng        [ghi tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu] 

Ngày ký hợp đồng       [ghi ngày, tháng, năm] 

Ngày hoàn thành [ghi ngày, tháng, năm] 

Giá hợp đồng(3) [ghi tổng giá hợp đồng theo số 

tiền và đồng tiền đã ký] 

Tương đương ____ VND  

Trường hợp là thành viên 

liên danh, ghi tóm tắt phần 

công việc đảm nhận trong 

liên danh và giá trị phần hợp 

đồng mà nhà thầu đảm nhận 

[ghi tóm tắt 

phần công 

việc đảm 

nhận trong 

liên danh] 

[ghi phần trăm 

giá trị phần hợp 

đồng đảm nhận 

trong tổng giá hợp 

đồng; số tiền và 

đồng tiền đã ký] 

Tương đương ___ VND  

Tên dự án/dự toán mua sắm: 
[ghi tên đầy đủ của dự án/dự toán mua sắm có hợp đồng đang kê 

khai] 

Tên Chủ đầu tư: [ghi tên đầy đủ của Chủ đầu tư trong hợp đồng đang kê khai] 

Địa chỉ: 

Điện thoại/fax: 

E-mail: 

[ghi đầy đủ địa chỉ hiện tại của Chủ đầu tư] 

[ghi số điện thoại, số fax kể cả mã quốc gia, mã vùng] 

[ghi địa chỉ e-mail] 

Mô tả tính chất tương tự theo quy định tại Mục 2.1 Chương III(2) 

 

 1. Loại hàng hóa [ghi thông tin trong hợp đồng] 

2. Chủng loại, lĩnh vực hàng 

hóa 
[ghi thông tin chủng loại, lĩnh vực nếu có] 

3. Mã HS [ghi thông tin về mã HS  nếu có] 

 4. Về giá trị hợp đồng đã 

thực hiện(3) 

[ghi giá trị hợp đồng thực tế đã thực hiện căn cứ theo giá trị 

nghiệm thu, thanh lý hợp đồng] 

 5. Về quy mô thực hiện [ghi thông tin trong hợp đồng] 
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 6. Các đặc tính khác [ghi các thông tin khác (nếu có)] 

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 

Ghi chú: 

Nhà thầu nghiên cứu kỹ HSMT và đề xuất các hợp đồng tương tự để bảo đảm 

đáp ứng yêu cầu của HSMT.  

(1) Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo 

Mẫu này. Trường hợp nhà thầu có nhiều hợp đồng tương tự thì kê khai từng hợp đồng 

theo Mẫu này.  

(2) Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự với yêu cầu của gói thầu.   

(3) Trường hợp giá trị hợp đồng không tính bằng VND thì quy đổi sang VND 

theo tỷ giá quy định tại Mục 2.1 Chương III để làm cơ sở đánh giá.   
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 Mẫu số 05B  

                                  KÊ KHAI NĂNG LỰC SẢN XUẤT HÀNG HÓA 

(áp dụng đối với nhà thầu là nhà sản xuất)  

Tên nhà thầu: _____ [ghi tên đầy đủ của nhà thầu]. 

Số lượng nhà máy, cơ sở sản xuất (gọi chung là nhà máy): ____ [Điền số lượng nhà 

máy] 

Đối với mỗi nhà máy, nhà thầu kê khai thông tin sau đây: 

Tên nhà máy:  [Ghi tên nhà máy] 

Địa chỉ:   [Ghi địa chỉ nhà máy] 

Tổng mức đầu tư:  [Ghi tổng mức đầu tư] 

Công suất thiết kế:  [Ghi công suất thiết kế] 

Công suất thực hiện:  [Ghi công suất thực hiện trong năm gần nhất] 

Sản lượng sản xuất cao 

nhất của 01 tháng trong 

vòng 05 năm gần nhất 

tính đến thời điểm đóng 

thầu. 

[Ghi sản lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng] 

Tiêu chuẩn sản xuất:  [Ghi tiêu chuẩn sản xuất đang áp dụng, nếu có] 

Số lao động đang làm 

việc:  
[Ghi tổng số lao động đang làm việc tại nhà máy]  

                                                     Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

Ghi chú: 

Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu 

này. 

Nhà thầu phải đính kèm tài liệu chứng minh năng lực sản xuất hàng hóa được 

kê khai trong Mẫu này. 

 



Mẫu số 07  

 

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP HÀNG HÓA KHÔNG HOÀN THÀNH 

TRONG QUÁ KHỨ (1) 

 

Tên nhà thầu: ________________ 

Ngày: ______________________ 

Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):________________________ 

 

Các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi 

của nhà thầu trong quá khứ theo quy định tại Mục 2.1 Chương III  

 Không có hợp đồng cung cấp hàng hóa không hoàn thành do lỗi của nhà thầu kể từ ngày 01 

tháng 01 năm__ [ghi năm] theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về 

năng lực và kinh nghiệm thuộc Mục 2.1 Chương III. 

 Có hợp đồng cung cấp hàng hóa không hoàn thành do lỗi của nhà thầu tính từ ngày 01 tháng 

01 năm___ [ghi năm] theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng 

lực và kinh nghiệm thuộc Mục 2.1 Chương III. 

Năm 

Phần việc 

hợp đồng 

không hoàn 

thành 

Mô tả hợp đồng 

 

Tổng giá trị hợp 

đồng (giá trị, loại 

đồng tiền, tỷ giá hối 

đoái, giá trị tương 

đương bằng VND) 

  Mô tả hợp đồng: __________________ 

Tên Chủ đầu tư: ___________________ 

Địa chỉ: _________________________ 

Nguyên nhân không hoàn thành hợp đồng: 

_______________________  

 

                                                        Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

Ghi chú: 

(1) Nhà thầu phải kê khai chính xác, trung thực các hợp đồng cung cấp hàng 

hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong 

quá khứ; trường hợp Chủ đầu tư, Bên mời thầu phát hiện nhà thầu có hợp đồng cung 

cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu 

trong quá khứ mà không kê khai thì nhà thầu được coi là có hành vi gian lận và 

HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên 

của nhà thầu liên danh phải kê khai theo Mẫu này. 
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Mẫu số 08  

 
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU(1) 

Tên nhà thầu: ________________ 

Ngày: ______________________ 

Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________ 

 

 
Năm tài chính của nhà thầu từ ngày ___ tháng ___ đến ngày 

___ tháng ____ (nhà thầu điền nội dung này) 

 

Số liệu tài chính trong các năm gần nhất theo yêu cầu của E-

HSMT (Hệ thống tự động trích xuất trên cơ sở năm tài chính 

của nhà thầu) 

 Năm 1: Năm 2: Năm 3: 

Tổng tài sản    

Tổng nợ    

Giá trị tài sản ròng    

Doanh thu hằng năm 

(không bao gồm thuế 

VAT) 

   

Doanh thu bình quân 

hằng năm (không bao gồm 

thuế VAT) (2) 

 

Lợi nhuận trước thuế    

Lợi nhuận sau thuế    

                                                           Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên liên danh phải kê khai 

theo Mẫu này. 

 (2) Để xác định doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT), 

nhà thầu chia tổng doanh thu của các năm (không bao gồm thuế VAT) cho số năm 

dựa trên thông tin đã được cung cấp. 
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Doanh thu hằng năm được tính bằng tổng doanh thu trong báo cáo tài chính của 

năm đó (chưa bao gồm thuế VAT).  

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = tổng doanh thu 

từng năm (không bao gồm thuế VAT) theo yêu cầu của HSMT/số năm. 

Trường hợp nhà thầu mới thành lập không đủ số năm theo yêu cầu của HSMT 

thì Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên cơ sở 

số năm mà nhà thầu có số liệu tài chính.  

Doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được trích xuất từ hồ sơ 

năng lực của nhà thầu. Trường hợp nhà thầu nhận thấy doanh thu hằng năm (không 

bao gồm thuế VAT) trong hồ sơ năng lực của nhà thầu chưa được Hệ thống cập 

nhật từ Hệ thống thuế điện tử và Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp thì nhà thầu tự cập nhật thông tin về doanh thu hằng năm (không bao gồm 

thuế VAT) vào hồ sơ năng lực để tham dự thầu nhưng bảo đảm phù hợp với số liệu 

nhà thầu đã kê khai trên Hệ thống Thuế điện tử tại thời điểm đóng thầu. Trong 

trường hợp này, nhà thầu phải chuẩn bị các tài liệu để đối chiếu các thông tin mà 

nhà thầu kê khai trong quá trình đối chiếu tài liệu như sau: 

Bản sao các báo cáo tài chính (các bảng cân đối kế toán bao gồm tất cả thuyết 

minh có liên quan, và các báo cáo kết quả kinh doanh) cho các năm như đã nêu trên, 

tuân thủ các điều kiện sau: 

1. Phản ánh tình hình tài chính của nhà thầu hoặc thành viên liên danh (nếu là 

nhà thầu liên danh) mà không phải tình hình tài chính của một chủ thể liên kết như 

công ty mẹ liên kết với công ty con hoặc công ty liên kết với nhà thầu hoặc thành 

viên liên danh. 

2. Các báo cáo tài chính phải hoàn chỉnh, đầy đủ nội dung theo quy định. 

3. Các báo cáo tài chính phải tương ứng với các kỳ kế toán đã hoàn thành kèm 

theo bản chụp được chứng thực một trong các tài liệu sau đây: 

- Biên bản kiểm tra quyết toán thuế;  

- Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) 

có xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai;  

- Tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử; 

- Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc 

thực hiện nghĩa vụ nộp thuế; 

- Báo cáo kiểm toán (nếu có); 

- Các tài liệu khác. 

Các tài liệu trên đây phải phù hợp với số liệu nhà thầu đã kê khai trên Hệ thống 

Thuế điện tử tại thời điểm đóng thầu. 



Mẫu số 10A  

 
BẢNG TIẾN ĐỘ CUNG CẤP(*) 

 

Nhà thầu đề xuất tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của Chủ đầu tư 

 

STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Đơn vị tính Khối lượng 

Địa điểm 

dự án 

Ngày giao hàng  
Ngày giao hàng do 

nhà thầu đề xuất 

[ghi số ngày: kể từ 

ngày hợp đồng có hiệu 

lực hoặc kể từ ngày chủ 

đầu tư yêu cầu giao 

hàng đối với trường 

hợp giao hàng nhiều 

lần] 

Ngày giao hàng 

sớm nhất 

[ghi số ngày: kể từ 

ngày hợp đồng có 

hiệu lực hoặc kể từ 

ngày chủ đầu tư yêu 

cầu giao hàng đối 

với trường hợp giao 

hàng nhiều lần] 

Ngày giao hàng 

muộn nhất 

[ghi số ngày: kể từ 

ngày hợp đồng có 

hiệu lực hoặc kể từ 

ngày chủ đầu tư yêu 

cầu giao hàng đối 

với trường hợp giao 

hàng nhiều lần] 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1       
 

2       
 

3       
 

…       
 

 

                                                                                                                                     Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Ghi chú: 
(*) Hàng hóa phải được giao trong khoảng thời gian quy định trong HSMT. Nhà thầu đề xuất thời gian giao hàng sớm hơn ngày 

giao hàng sớm nhất thì không được tính ưu tiên và không bị loại, trừ trường hợp yêu cầu kỹ thuật có quy định khác. Nhà thầu đề 

xuất thời gian giao hàng muộn hơn khoảng thời gian này thì HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. 
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Mẫu số 10B 

ĐỀ XUẤT VỀ HÀNG HÓA CỦA NHÀ THẦU 
 

 

STT  
Danh mục hàng hóa  Ký mã hiệu Nhãn hiệu 

Năm sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc gia, 

vùng lãnh 

thổ) 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, 

tính năng 

kỹ thuật cơ 

bản 

Đơn vị tính  Khối lượng  Mã HS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 Hàng hóa thứ 1             

2 Hàng hóa thứ 2            

…             

n Hàng hóa thứ n          

                                                                                                                               Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 

 

Ghi chú: 

Trường hợp nhà thầu không đề xuất cụ thể ký mã hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất thì HSDT của nhà thầu không được 

xem xét, đánh giá. 

Ví dụ: nhà thầu kê khai trong Mẫu này Ký mã hiệu: “theo đề xuất kỹ thuật”; nhãn hiệu: “theo HSDT”, xuất xứ: “theo đề 

xuất kỹ thuật”… thì HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá. 

Trường hợp hàng hóa không có ký mã hiệu thì nhà thầu ghi “không có” vào cột số (3). Trường hợp hãng sản xuất có ký mã 

hiệu nhưng nhà thầu ghi “không có” thì HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá. 

- Cột (11):  Trường hợp cột này bỏ trống và nhà thầu biết mã HS của hàng hóa thì nhà thầu liệt kê. 

 

 



 

Mẫu số 11.1  

 

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU 

 (Trường hợp HSMT yêu cầu chào thầu theo Mẫu số 12.1 Chương này) 

I. Bảng tổng hợp giá dự thầu của hàng hóa sản xuất, gia công ngoài nước  áp 

dụng loại hợp đồng trọn gói 

 

                                                      Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 

  

STT Nội dung Giá dự thầu 

1 Giá dự thầu của hàng hóa  
(M) 

[trích xuất từ Mẫu 12.1] 

2 Dịch vụ liên quan 
(I) 

[trích xuất từ Mẫu 13A] 

 
Tổng cộng giá dự thầu CIF cảng Hải Phòng 

(Kết chuyển sang đơn dự thầu) 

(M) + (I) 

[] 
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Mẫu số 11.2  

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU 

 (Trường hợp HSMT yêu cầu chào thầu theo Mẫu số 12.2 Chương này) 

 

I. Bảng tổng hợp giá dự thầu của hàng hóa sản xuất gia công trong nước, gia 

công từ nước ngoài đã có tại Việt Nam áp dụng loại hợp đồng trọn gói 

STT Nội dung Giá dự thầu 

1 Hàng hóa sản xuất gia công trong nước 
(M1) 

[ trích xuất từ Mẫu 12.2] 

2 Hàng hóa sản xuất gia công tại nước ngoài 
(M2) 

[ trích xuất từ Mẫu 12.2] 

3 Dịch vụ liên quan 
(I) 

[ trích xuất từ Mẫu 13A] 

 
Tổng cộng giá dự thầu 

(Kết chuyển sang đơn dự thầu) 

(M1) + (M2) + (I) 

[Hệ thống tự tính] 

 

                                                      Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 12.1  

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA GIA CÔNG NGOÀI NƯỚC   
(áp dụng loại hợp đồng trọn gói) 

 

STT  Danh mục hàng hóa  
Ký mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc gia, 

vùng 

lãnh thổ) 

Hãng sản 

xuất 

Cấu 

hình, tính 

năng kỹ 

thuật cơ 

bản 

Đơn vị 

tính 

 

Khối 

lượng  
Mã HS  

Đơn giá dự 

thầu  

(đã bao 

gồm thuế, 

phí, lệ phí 

(nếu có)) 

Thành tiền  

đã bao gồm thuế, phí, lệ phí 

(nếu có)) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=(10)x(12) 

 Hàng hóa thứ 1            M1 

1 Thân máy vận chuyển            

2 
Số lượng bánh xe dẫn 

động 

     
 

 
 

 
  

3 
Động cơ servo bánh 

xe 

     
 

 
 

 
  

4 
Bộ điều khiển động cơ 

servo bánh xe 

     
 

 
 

 
  

5 Bộ giảm tốc            

6 
Bộ điều khiển chuyển 

động 

     
 

 
 

 
  

7 Màn hình HMI            

8 Bộ pin lithium            

9 Bộ điều khiển từ xa            

10 
Động cơ servo thủy 

lực 

     
 

 
 

 
  

11 
Bộ điều khiển động cơ 

servo thủy lực  

     
 

 
 

 
  

12 
Hệ thống van điều 

khiển thủy lực 

     
 

 
 

 
  

13 
Hệ thống gioăng, phớt 

thủy lực 

     
 

 
 

 
  

14 
Ống thủy lực và phụ 

kiện 

     
 

 
 

 
  

15 Cảm biến hành trình            
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16 Cảm biến định tâm            

17 
Bộ mã hóa giá trị tuyệt 

đối 

     
 

 
 

 
  

18 Hệ thống điều khiển            

19 Đèn báo, núm vặn            

20 Bộ sạc            

21 
Dải cao su chống va 

chạm 

     
 

 
 

 
  

22 Nylong dẫn hướng            

23 Tấm gỗ chịu áp lực             

24 Các dịch vụ liên quan            
                 

  ….                 
 Hàng hóa thứ n               Mn 

Tổng cộng giá dự thầu  CIF cảng Hải Phòng của hàng hóa đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) (M) 

Ghi chú: 

Thành tiền (M) đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu. 
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Mẫu số 12.2  

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA  

(áp dụng loại hợp đồng trọn gói)  

I. Hàng hóa được sản xuất, gia công tại Việt Nam 

STT 

Danh 

mục hàng 

hóa 

Ký mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc gia, 

vùng lãnh 

thổ) 

Hãng 

sản 

xuất 

Cấu 

hình, 

tính 

năng kỹ 

thuật cơ 

bản 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

[ghi theo 

phạm vi 

cung 

cấp] 

Mã HS 

 

Đơn 

giá 

EXW 

Giá 

EXW 

Chi phí vận 

chuyển, bảo 

hiểm và các 

dịch vụ khác 

(đã bao gồm 

thuế VAT) để 

vận chuyển 

hàng hóa đến 

địa điểm dự án 

Thành tiền không 

bao gồm thuế tiêu 

thụ đặc biệt (nếu 

có), thuế VAT 

Thuế tiêu 

thụ đặc 

biệt (nếu 

có), thuế 

VAT phải 

nộp trong 

trường hợp 

nhà thầu 

được trao 

hợp đồng 

Thành tiền đã 

bao gồm thuế 

tiêu thụ đặc biệt 

(nếu có), thuế 

VAT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=(10)x(12) (14) (15)=(13)+(14) (16) (17)=(15)+(16) 
  

      
  

 
   

   

Tổng 

(M*)  (M1) 

 

Ghi chú:  

Thành tiền (M*) chưa bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá trị thuế 

tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT (cột 16) sẽ không được xem xét trong quá trình đánh giá để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá 

đề nghị trúng thầu và giá hợp đồng phải bao gồm giá trị thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT. 
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II. Hàng hóa được sản xuất, gia công ngoài nước đã có tại Việt Nam 

Ghi chú:  

Thành tiền (M*) không bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT là cơ 

sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá trị thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu (cột 18) và thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế 

VAT (cột 19) sẽ không được xem xét trong quá trình đánh giá để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá đề nghị trúng thầu và giá hợp 

đồng phải bao gồm giá trị thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT. 

 

 

 

 

ST

T 

Dan

h 

mục 

hàn

g 

hóa 

Ký 

mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

(quố

c gia, 

vùng 

lãnh 

thổ) 

Hãng 

sản 

xuất 

Cấu 

hình, 

tính 

năng 

kỹ 

thuật 

cơ bản 

Đơn vị 

tính 

 

Khối 

lượng   

Mã HS 

 

Đơn giá 

bao gồm 

thuế, 

phí, lệ 

phí liên 

quan 

đến 

nhập 

khẩu 

Thuế, 

phí, lệ 

phí 

liên 

quan 

đến 

nhập 

khẩu 

đối với 

một 

đơn vị 

hàng 

hóa 

Đơn giá không 

bao gồm thuế, 

phí liên quan 

đến nhập 

khẩu 

Giá từng hạng 

mục không bao 

gồm thuế, phí, 

lệ phí liên quan 

đến nhập khẩu 

Chi phí 

vận 

chuyển, 

bảo hiểm 

và các 

dịch vụ 

khác (đã 

bao gồm 

thuế 

VAT) ở 

Việt 

Nam để 

vận 

chuyển 

hàng hóa 

đến địa 

điểm dự 

án 

Thành tiền 

không bao 

gồm thuế, 

phí, lệ phí 

liên quan 

đến nhập 

khẩu, thuế 

tiêu thụ 

đặc biệt 

(nếu có), 

thuế VAT 

 

Thuế, phí, 

lệ phí liên 

quan đến 

nhập khẩu 

đối với 

từng hạng 

mục 

Thuế 

tiêu 

thụ 

đặc 

biệt 

(nếu 

có), 

thuế 

VAT 

Thành tiền bao 

gồm thuế, phí, 

lệ phí liên quan 

đến nhập khẩu, 

thuế tiêu thụ 

đặc biệt (nếu 

có), thuế VAT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) =(12)-(13) (15) =(10)x(14) (16)  (17) 

=(15)+(16) 

(18) 

=(10)x(13) 

(19) (20) 

=(17)+(18)+(19)  
                   

Tổng 

(M*)   (M2) 
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Mẫu số 13A  
 

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CHO CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN 

(áp dụng loại hợp đồng trọn gói ) 

 

STT Mô tả dịch vụ 
Khối lượng  

mời thầu 
Đơn vị tính 

Địa điểm thực 

hiện dịch vụ 

Ngày hoàn 

thành dịch vụ 

Đơn giá dự 

thầu 

Thành tiền 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (Cột 3x7) 

1 Dịch vụ liên quan            

2             

..               

Tổng giá dự thầu cho các dịch vụ liên quan đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) (I) 

Ghi chú:  

- Cột (7): Nhà thầu chào (bao gồm tất cả các loại thuế, phí, lệ phí). 
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Mẫu số 14A  
 

BẢNG GIÁ VẬT TƯ, PHỤ TÙNG THAY THẾ  

(Áp dụng trong trường hợp yêu cầu nhà thầu tự đề xuất) 

 

STT Danh mục 

Đơn vị 

tính 

 

Khối lượng  

Ký mã hiệu, nhãn 

hiệu, hãng sản xuất, 

xuất xứ 

Nhà cung cấp Đơn giá  

Thành tiền (đã 

bao gồm thuế) 

(cột 4x7) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

        

        

Tổng (Không kết chuyển giá trị tại bảng này sang bảng tổng hợp giá dự thầu)  

 

 

Ghi chú:  

-  Nhà thầu phải đề xuất và chào giá cho các vật tư, phụ tùng thay thế theo hướng dẫn tại Mục 15.10 CDNT và Mục 4 Chương 

III. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (4) nhà thầu tự điền. 

- Tổng chi phí của các vật tư, phụ tùng thay thế nêu trên sẽ được cộng vào giá dự thầu của nhà thầu để phục vụ việc so sánh  

HSDT, xếp hạng nhà thầu và là cơ sở để Chủ đầu tư mua sắm trong quá trình thực hiện hợp đồng. Nhà thầu có trách nhiệm cung 

cấp vật tư, phụ tùng thay thế theo đúng cam kết với giá không vượt giá đề xuất tại Bảng này trong quá trình thực hiện hợp đồng. 
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Mẫu số 14B  
 

 

BẢNG GIÁ VẬT TƯ, PHỤ TÙNG THAY THẾ 

(Áp dụng trong trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu) 

 

STT Danh mục 

Đơn vị 

tính 

 

Khối lượng  

Ký mã hiệu, nhãn 

hiệu, hãng sản xuất, 

xuất xứ 

Nhà cung cấp Đơn giá  

Thành tiền (đã 

bao gồm thuế) 

(cột 4x7) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

        

        

Tổng (Không kết chuyển giá trị tại bảng này sang bảng tổng hợp giá dự thầu)  

 

 

Ghi chú:  

- Tổng chi phí của các vật tư, phụ tùng thay thế nêu trên sẽ được cộng vào giá dự thầu của nhà thầu để phục vụ việc so sánh 

HSDT, xếp hạng nhà thầu và là cơ sở để Chủ đầu tư mua sắm trong quá trình thực hiện hợp đồng. Nhà thầu có trách nhiệm cung 

cấp vật tư, phụ tùng thay thế theo đúng cam kết với giá không vượt giá đề xuất tại Bảng này trong quá trình thực hiện hợp đồng. 
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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

I. Phạm vi và tiến độ cung cấp hàng hóa 

Gói thầu: Cung cấp xe vận chuyển đa hướng trọng tải 300 tấn 

1. Tiến độ thực hiện: 4 tháng.  

2. Phạm vi cung cấp: Cung cấp 01 xe vận chuyển đa hướng trọng tải 300 tấn . 

3. Yêu cầu về kỹ thuật: 

- Thiết bị cung cấp trọn bộ, đầy đủ các phụ tùng, phụ kiện. 

- Hàng hoá được cung cấp là hàng mới 100% được sản xuất từ năm 2025. 

- Có giấy chứng nhận xuất xứ và chất lượng của nhà sản xuất. 

- Đáp ứng các quy phạm về tiêu chuẩn an toàn, môi trường mới nhất của nhà nước 

cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Hãng sản xuất có chứng chỉ theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương. 

- Tất cả linh kiện, bảng mạch điện tử phải được nhiệt đới hóa để sử dụng an toàn, phù 

hợp trong môi trường nhiệt đới nóng ẩm của Việt Nam. Chịu được nhiệt độ tới 45oC và độ 

ẩm đến 99%. 

- Địa điểm thực hiện: Tại Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh. 

4. Địa điểm giao hàng: CIF cảng Hải phòng Việt Nam 

5.Tiến độ thực hiện gói thầu: 120 ngày 

Trong đó: Giao hàng CIF cảng Hải phòng: 120 ngày 

6.Thời gian bảo hành: 24 tháng 

7. Vật tư và phụ tùng thay thế. 

- Có danh mục vật tư, phụ tùng theo máy tối thiểu cần thiết cho 2 năm hoạt động. 

- Cung cấp đầy đủ các dụng cụ lắp đặt, hiệu chỉnh. 

8. Đảm bảo chuyển giao sau khi lắp đặt 

- Cài đặt vận hành và sử dụng thiết bị 

- Hiệu chỉnh các thông số công nghệ của từng thiết bị 

- Kỹ thuật bảo trì, bảo dưỡng. 

- Kỹ thuật xử lý các sự cố, hỏng hóc thông thường 

- Tài liệu kỹ thuật: 1 bộ tiếng Anh, 1 bộ tiếng Việt (bằng file PDF) 

- Đào tạo chuyển giao công nghệ cho các cán bộ kỹ thuật, công nhân vận hành. 

     * Yêu cầu về phạm vi cung cấp và kỹ thuật chi tiết được mô tả dưới đây: 

 

II. CẤU HÌNH HỆ THỐNG 
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TT Mô tả Đơn vị Số lượng Mô tả hàng hóa 

1 Thân máy vận chuyển Bộ 1  

2 Số lượng bánh xe dẫn động Bộ 8  

3 Động cơ servo bánh xe Bộ 16  

4 
Bộ điều khiển động cơ 

servo bánh xe 
Bộ 16  

5 Bộ giảm tốc Bộ 16  

6 Bộ điều khiển chuyển động Bộ 1  

7 Màn hình HMI Hệ 1  

8 Bộ pin lithium Bộ 1  

9 Bộ điều khiển từ xa Bộ 1  

10 Động cơ servo thủy lực Bộ 3  

11 
Bộ điều khiển động cơ 

servo thủy lực  
Bộ 3  

12 
Hệ thống van điều khiển 

thủy lực 
Hệ 1  

13 
Hệ thống gioăng, phớt thủy 

lực 
Hệ 1  

14 Ống thủy lực và phụ kiện Hệ 1  

15 Cảm biến hành trình Hệ 1  

16 Cảm biến định tâm Hệ 1  

17 Bộ mã hóa giá trị tuyệt đối Hệ 1  

18 Hệ thống điều khiển Hệ 1  

19 Đèn báo, núm vặn Hệ 1  

20 Bộ sạc Hệ 1  

21 Dải cao su chống va chạm Hệ 1  

22 Nylong dẫn hướng Bộ  2  

23 Tấm gỗ chịu áp lực  Bộ 2  

24 Các dịch vụ liên quan Trọn gói 1  

 

III. YÊU CẦU KỸ THUẬT 

TT Đặc điểm kỹ thuật 
Đơn vị 

Yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tải trọng vận chuyển 
1 Bộ 

300 tấn  

2 Khung xe 

 

1 Hệ 

- Thép 

- Kích thước: D8000×R2400×C420 

mm (dài x rộng x cao) 

- Được bọc chống chầy xước. 
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3 Hệ thống treo thủy lực 

 

1 Hệ 

- Bộ truyền động sử dụng hệ thống treo 

thủy lực độc lập để phân bổ lực đều cho 

nhiều bánh xe. 

- Động cơ servo không chổi than AC. 

- Thương hiệu: G7 

 

4 Hệ thống nâng thủy lực 

 

1 Hệ 

Hệ thống nâng thủy lực, với xi lanh 

nằm ở giữa cụm bánh xe. Mỗi xi lanh 

đều có cảm biến độ cao và cảm biến áp 

suất để đảm bảo an toàn và nâng đồng 

bộ. 

 

5 Chiều cao nâng 
 

0 ÷ 100 mm  

6 Chiều cao sau khi nâng 
 

520 mm  

7 Tốc độ nâng 
 

60~200 mm/min  

8 Trọng lượng máy 
 

≤ 12 tấn  

9 
Tốc độ hoạt động định 

mức 

 - Phạm vi tốc độ di chuyển 0-20m/phút 

- Tốc độ di chuyển đầy tải tối đa 0-

10m/phút (với 6 mức giới hạn tốc độ có 

thể điều chỉnh và khả năng kiểm soát 

tốc độ vô cấp trong mỗi phạm vi). 

 

10 Chức năng chuyển động 

 - Toàn bộ máy có thể thực hiện các 

chuyển động đa hướng trong cả điều 

kiện không tải và đầy tải. 

- Điều này bao gồm chuyển động tịnh 

tiến, chuyển động chéo, quay vòng, 

xoay tại chỗ, và kết hợp các chuyển 

động này trên mặt phẳng. 

 

11 Bánh xe vận chuyển 

 

8 Bộ 

-Vật liệu: Trục bánh xe bằng thép và 

polyurethane (PU) 

- Đường kính: 320mm 

 

13 Động cơ truyền động 

 

16 Bộ 

- Động cơ servo không chổi than AC. 

- Bộ mã hóa động cơ: ≥ 2500 

xung/vòng quay. 

- Điều khiển servo độc lập cho 8 bánh 

dẫn hướng khác nhau. 

-Thương hiệu: G7 

 

16 
Khoảng cách phanh 

không tải 

 

MM 
< 300mm (hoạt động tốc độ cao);  

< 150mm (hoạt động tốc độ thấp) 
 

17 
Khoảng cách phanh khi 

đầy tải 

 

MM 

< 500mm (hoạt động tốc độ thấp), 

khuyến nghị hoạt động tốc độ thấp khi 

tải đầy đủ 

 

18 Chế độ phanh 

 Tự động tắt nguồn khi phanh, phanh sẽ 

tự động kích hoạt khi không hoạt động, 

ngăn ngừa hiện tượng lăn hoặc trượt 

(được trang bị nguồn điện nhả phanh 
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bên ngoài, có thể nhả phanh khi tắt 

nguồn để tạo lực kéo). 

19 Áp suất mặt đất bánh xe 
 

< 15 N/mm² (Mpa)  

20 
Khả năng vượt qua các 

gờ và rãnh 

 

MM 

Độ gồ ghề của mặt đất ≤ 20mm (Bệ lồi 

không có bậc, có độ dốc nhỏ ở cả hai 

bên bệ lồi), rãnh đường: ≤ 50mm 

 

21 Loại pin 
 

Pin lithium sắt photphat  

22 Dung lượng pin 
 

310V, 200AH  

23 Thời gian sử dụng 

 

Giờ 

 

12 giờ 

 

 

24 Thời gian sạc đầy 
Giờ ≤ 3 giờ 

 
 

25 Thời gian chờ 
 

Ngày 
Thời gian chờ khi sạc đến 80% dung 

lượng là ≥ 15 ngày. 
 

26 Đầu vào nguồn điện 
 

Điện áp đầu vào: AC380V 50Hz;  

27 Bộ sạc 

 - Sạc thủ công.  

- Giao tiếp giữa bộ sạc và xe hạng nặng 

tuân thủ các tiêu chuẩn xe năng lượng 

mới, cho phép sạc cả ở vị trí cố định và 

vị trí di động. Chiều dài của súng sạc 

không nhỏ hơn 5m, và bộ sạc phải có 

khả năng sạc đa năng cho tất cả các loại 

xe hạng nặng. 

 

28 
Báo động quá tải và mất 

cân bằng tải 

 - Thiết bị có chức năng đo trọng lượng, 

phát hiện vị trí trọng tâm, cảnh báo quá 

tải và cảnh báo tải không cân bằng. 

- Dữ liệu liên quan sẽ được hiển thị trên 

màn hình gắn trên xe để người vận 

hành tham khảo hoặc đưa ra quyết định 

tương ứng. 

 

29 
Khả năng chịu tải không 

cân bằng 

 Xe có thể chạy bình thường ở chế độ 

đầy tải khi khoảng lệch của trọng tâm 

hàng hóa so với tâm khu vực xếp hàng 

nằm trong khoảng ±300mm theo chiều 

dài và ±100mm theo chiều rộng. 

 

30 
Chức năng định tâm và 

hướng dẫn 

 - Có ít nhất 8 cảm biến ở bên trái và bên 

phải thân xe, có thể đóng vai trò hỗ trợ 

định tâm khi đưa xe vào palet.  

- Xe hạng nặng có thể tự động căn 

chỉnh dưới pallet, do đó ngăn ngừa tình 

trạng mất cân bằng tải trọng. 

 



82 
 

 

31 Chế độ hoạt động 
 

Điều khiển thủ công bằng bộ điều 

khiển từ xa 
 

32 Chỉ báo trạng thái 

 - Màn hình hiển thị tích hợp, đèn báo, 

cảnh báo âm thanh. 

- Màn hình hiển thị trên thân xe: hiển 

thị trạng thái hoạt động hiện tại và 

thông tin lỗi. 

- Cảnh báo âm thanh: Sử dụng âm 

thanh để phân biệt các trạng thái thiết 

bị khác nhau. 

 

33 Hế thống van thủy lực 
 

- Thương hiệu: G7 

- Vật liệu: Thép không gỉ SU304 
 

34 
Hệ thống gioăng, phớt 

thủy lực 

 
- Xuất sứ: G7  

35 Ống thủy lực và phụ kiện 
 

- Xuất sứ: G7  

36 
Cảm biến định tâm, hành 

trình 

 
- Xuất sứ: G7  

37 
Thiết bị điều khiển (rơ le, 

encoder, đèn báo, còi…) 

 
- Xuất sứ: G7  

38 Độ ồn 
 ≤ 75dB 

 
 

39 Cấp độ bảo vệ 
 

IP54  

40 
Điều kiện môi trường 

hoạt động 

 
Nhiệt độ -10~45℃; độ ẩm tương đối 

<99% 
 

 

IV. Kiểm tra và thử nghiệm 

 

- Cử chuyên gia giám sát việc lắp đặt (nếu có) trước khi chạy thử nghiệm thu. 

- Các chuyên gia của nhà thầu đề ra các yêu cầu, biện pháp để chạy thử nghiệm 

thu. 

- Chuyên gia của nhà thầu chịu trách nhiệm thử nghiệm tại nơi lắp đặt các thiết 

bị. 

- Nhà thầu phải cam kết trong hồ sơ dự thầu khi vận hành thiết bị hoàn toàn đạt 

được các thông số kỹ thuật như hồ sơ yêu cầu. 
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Phần 3A. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG 

Chương VI. ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG 

 

1. Định nghĩa Trong hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như 

sau:   

1.1. “Chủ đầu tư” là tổ chức được quy định tại ĐKCT; 

1.2. “Hợp đồng” là thỏa thuận giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu, 

thể hiện bằng văn bản, được hai bên ký kết, bao gồm cả phụ 

lục và tài liệu kèm theo; 

1.3. “Nhà thầu” là nhà thầu trúng thầu (có thể là nhà thầu 

độc lập hoặc liên danh) và được quy định tại ĐKCT; 

1.4. “Nhà thầu phụ” là tổ chức, cá nhân ký hợp đồng với 

nhà thầu để tham gia thực hiện dịch vụ liên quan;  

1.5. “Tài liệu hợp đồng” là các tài liệu được liệt kê trong 

Hợp đồng, bao gồm bất kỳ bản sửa đổi, bổ sung nào của 

Hợp đồng; 

1.6. “Giá hợp đồng” là giá trị ghi trong hợp đồng giữa chủ 

đầu tư và nhà thầu, là tổng số tiền ghi trong hợp đồng cho 

việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan. Giá hợp đồng 

đã bao gồm tất cả các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có); 

1.7. “Ngày” là ngày dương lịch; “năm” là 365 ngày; 

1.8. “Hàng hóa” gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên 

liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; sản phẩm; phương tiện; hàng 

tiêu dùng; hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế; phần 

mềm thương mại.; 

1.9. “Dịch vụ liên quan” bao gồm các dịch vụ như lắp đặt, 

duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa ban đầu, bảo hiểm lắp đặt, bảo 

hiểm sửa chữa hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng 

khác như đào tạo, chuyển giao công nghệ…;  

1.10. “Hoàn thành” là việc Nhà thầu hoàn tất các dịch vụ 

liên quan theo các điều khoản và điều kiện quy định tại Hợp 

đồng; 

1.11. “Địa điểm dự án” là địa điểm được quy định tại ĐKCT.  
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1.12. “Thời gian thực hiện hợp đồng” được tính từ ngày 

hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành 

các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký. 

2. Thứ tự ưu tiên Các tài liệu cấu thành Hợp đồng được sắp xếp theo thứ tự 

ưu tiên sau đây: 

1. 2.1) Hợp đồng, kèm theo các phụ lục hợp đồng; 

2. 2.2)  Thư chấp thuận HSDT và trao hợp đồng; 

3. 2.3) Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; 

4. 2.4) ĐKCT; 

5. 2.5) ĐKC; 

6. 2.6) HSMT và các tài liệu sửa đổi, làm rõ HSMT (nếu có); 

2.7) Các tài liệu khác quy định tại ĐKCT. 

3. Luật và ngôn 

ngữ 

Luật điều chỉnh hợp đồng là luật Việt Nam, ngôn ngữ của 

hợp đồng là tiếng Việt và tiếng Anh 

4. Thông báo 4.1. Bất cứ thông báo nào của một bên gửi cho bên kia liên 

quan đến hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản, theo 

địa chỉ quy định tại ĐKCT.  

4.2. Thông báo của một bên sẽ được coi là có hiệu lực kể 

từ ngày bên kia nhận được hoặc theo ngày hiệu lực nêu 

trong thông báo, tùy theo ngày nào đến muộn hơn. 

5. Bảo đảm thực 

hiện hợp đồng 

5.1. Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được nộp lên Chủ 

đầu tư không muộn hơn ngày quy định tại Thư chấp thuận 

HSDT và trao hợp đồng. Bảo đảm thực hiện hợp đồng 

được áp dụng theo hình thức, giá trị và hiệu lực quy định 

tại ĐKCT 

Bảo đảm thực hiện hợp đồng là bảo đảm không có điều 

kiện (trả tiền khi có yêu cầu), theo mẫu quy định tại Phần 

4 hoặc một mẫu khác được Chủ đầu tư chấp thuận.  

5.4. Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy 

định tại ĐKCT. 

6. Ký hợp đồng 

thầu phụ 

6.1. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ 

trong danh sách các nhà thầu phụ quy định tại ĐKCT để thực 

hiện dịch vụ liên quan nêu trong HSDT. Việc sử dụng nhà 

thầu phụ sẽ không làm thay đổi các nghĩa vụ của nhà thầu. 
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Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư về khối 

lượng, chất lượng, tiến độ và các nghĩa vụ khác đối với phần 

việc do nhà thầu phụ thực hiện. 

Việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ trong danh sách các nhà 

thầu phụ nêu trong HSDT hoặc thay đổi nội dung thầu phụ 

nêu trong HSDT chỉ được thực hiện khi được chủ đầu tư chấp 

thuận; việc sử dụng nhà thầu phụ phải phù hợp với nhu cầu 

của nhà thầu trong thực hiện hợp đồng, nhà thầu phụ phải đáp 

ứng về năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu của nhà thầu. 

6.2. Nhà thầu có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng 

hạn cho nhà thầu phụ theo các điều khoản thỏa thuận giữa 

Nhà thầu và nhà thầu phụ. 

7. Giải quyết 

tranh chấp 

7.1. Chủ đầu tư và Nhà thầu có trách nhiệm giải quyết các 

tranh chấp phát sinh giữa hai bên thông qua thương lượng, 

hòa giải. 

7.2. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương 

lượng, hòa giải trong thời gian quy định tại ĐKCT kể từ 

ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có 

thể yêu cầu đưa việc tranh chấp ra giải quyết theo cơ chế 

được quy định tại ĐKCT.  

8. Phạm vi cung 

cấp 

Hàng hóa và dịch vụ liên quan phải được cung cấp theo quy 

định tại Chương V-Phạm vi cung cấp và được đính kèm theo 

quy định tại Chương V-Phạm vi cung cấp và được đính kèm 

thành Phụ lục bảng giá hợp đồng và là một bộ phận không tách 

rời của hợp đồng này, bao gồm các loại hàng hóa, dịch vụ mà 

nhà thầu phải cung cấp cùng với đơn giá của các loại hàng hóa, 

dịch vụ đó.  

9. Tiến độ giao 

hàng, lịch hoàn 

thành các dịch 

vụ liên quan 

(nếu có) và tài 

liệu chứng từ 

Tiến độ giao hàng và lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan 

(nếu có) phải được thực hiện theo quy định tại chương V-

Phạm vi cung cấp. Nhà thầu phải cung cấp các hóa đơn, 

chứng từ tài liệu khác theo quy định tại ĐKCT. 

10. Trách nhiệm 

của Nhà thầu  

Nhà thầu phải cung cấp toàn bộ hàng hóa và dịch vụ liên 

quan (nếu có) trong phạm vi cung cấp quy định tại Mục 8 

ĐKC và theo tiến độ giao hàng, lịch hoàn thành các dịch 
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vụ liên quan quy định tại Mục 9 ĐKC. 

11. Loại hợp đồng 

và giá hợp đồng 

11.1. Loại hợp đồng: theo quy định tại ĐKCT.  

11.2. Giá hợp đồng quy định tại ĐKCT là toàn bộ chi phí 

để hoàn thành việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan 

của gói thầu nêu trong Bảng giá hợp đồng trên cơ sở bảo 

đảm tiến độ, chất lượng theo đúng yêu cầu của gói thầu. 

11.3 Bảng giá hợp đồng quy định tại Phụ lục bảng giá hợp 

đồng là một bộ phận không tách rời của hợp đồng này, bao 

gồm phạm vi cung cấp và thành tiền của các hạng mục. 

12. Điều chỉnh 

thuế 

 

Việc điều chỉnh thuế thực hiện theo quy định tại ĐKCT. 

13. Tạm ứng 13.1. Chủ đầu tư phải cấp cho Nhà thầu khoản tiền tạm ứng 

theo quy định tại ĐKCT, sau khi nhà thầu nộp bảo lãnh 

tạm ứng tương đương với khoản tiền tạm ứng. Bảo lãnh tạo 

ứng phải được phát hành bởi một tổ chức tín dụng trong 

nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập 

theo pháp luật Việt Nam và có hiệu lực cho đến khi hoàn 

trả hết khoản tiền tạm ứng; giá trị của bảo lãnh tạm ứng sẽ 

được giảm dần theo số tiền tạm ứng mà nhà thầu hoàn trả. 

13.2. Nhà thầu chỉ được sử dụng tiền tạm ứng cho việc thực 

hiện Hợp đồng. Nhà thầu phải chứng minh rằng khoản tiền 

tạm ứng đã được sử dụng đúng mục đích. 

14. Thanh toán 14.1. Yêu cầu thanh toán của Nhà thầu phải được gửi cho 

Chủ đầu tư bằng văn bản, kèm theo hóa đơn mô tả hàng 

hóa đã bàn giao và các dịch vụ liên quan đã thực hiện, cùng 

với chứng từ nộp theo quy định tại Mục 9 ĐKC và gửi yêu 

cầu thanh toán khi đã hoàn thành các nghĩa vụ khác quy 

định trong hợp đồng. 

14.2. Việc thanh toán thực hiện theo quy định tại ĐKCT.  

14.3. Đồng tiền thanh toán là VND hoặc USD hoặc EUR. 

15. Bản quyền Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại 

phát sinh do việc khiếu nại của bên thứ ba về việc vi phạm 

bản quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến hàng hóa mà nhà 

thầu đã cung cấp cho chủ đầu tư. 

16. Sử dụng các 

tài liệu và thông 

16.1. Chủ đầu tư và Nhà thầu phải bảo mật bất kỳ tài liệu, 

dữ liệu hoặc thông tin nào khác liên quan đến hợp đồng do 
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tin liên quan đến 

hợp đồng 

một bên cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp cho bên kia, 

không được tiết lộ tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó cho 

bên thứ ba nếu không có văn bản đồng ý của bên kia cho 

dù tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó được cung cấp trước, 

trong hoặc sau khi hoàn thành hoặc chấm dứt hợp đồng.  

16.2. Nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Chủ đầu 

tư, nhà thầu không được sử dụng bất cứ thông tin hoặc tài 

liệu nào quy định tại Mục 16.1 ĐKC này vào mục đích khác 

trừ khi vì mục đích thực hiện hợp đồng. 

16.3. Các tài liệu quy định tại Mục 16.1 ĐKC thuộc quyền 

sở hữu của Chủ đầu tư. Khi Chủ đầu tư có yêu cầu, nhà 

thầu phải trả lại cho Chủ đầu tư các tài liệu này (bao gồm 

cả các bản chụp) sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ theo hợp 

đồng. 

17. Thông số kỹ 

thuật và tiêu 

chuẩn  

Hàng hóa và các dịch vụ liên quan được cung cấp theo hợp 

đồng sẽ phải tuân theo các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn 

quy định tại Chương V; nếu tại Chương V không quy định 

đến một thông số hay tiêu chuẩn nào có thể áp dụng thì phải 

tuân thủ theo thông số và tiêu chuẩn tương đương hoặc cao 

hơn tiêu chuẩn hiện hành tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ 

mà hàng hóa có xuất xứ.  

18. Đóng gói 

hàng hóa 

18.1. Nhà thầu phải đóng gói hàng hóa đúng yêu cầu nhằm 

tránh hư hỏng trong quá trình vận chuyển đến địa điểm dự 

án theo quy định trong hợp đồng. Trong quá trình vận 

chuyển, bao gói hàng hóa phải đủ chắc chắn để chịu được 

những va chạm mạnh, nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, 

trong nước mặn, nước mưa và ở ngoài trời. Kích thước và 

trọng lượng của mỗi kiện hàng phải tính đến điều kiện vận 

chuyển như khoảng cách, phương tiện vận chuyển, điều 

kiện cơ sở hạ tầng... từ nơi xuất hàng đến địa điểm dự án. 

18.2. Việc đóng gói, ghi chú đối với hàng hóa, các giấy tờ 

bên trong và bên ngoài kiện hàng phải tuân thủ các yêu cầu 

cụ thể trong hợp đồng, bao gồm cả các yêu cầu (nếu có) 

quy định ở ĐKCT và các chỉ dẫn khác của Chủ đầu tư. 

19. Bảo hiểm  Hàng hóa cung cấp theo hợp đồng phải được bảo hiểm đầy 

đủ cho các tổn thất, hư hại có thể xảy ra trong quá trình sản 

xuất hoặc tiếp nhận, vận chuyển, lưu kho và giao hàng theo 
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quy định tại ĐKCT. 

20. Vận chuyển 

và các dịch vụ 

phát sinh   

 Yêu cầu về vận chuyển hàng hóa và các yêu cầu khác quy 

định tại ĐKCT. 

21. Kiểm tra và 

thử nghiệm hàng 

hóa 

21.1. Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có quyền 

kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để khẳng 

định hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu 

của hợp đồng. Nội dung, địa điểm và cách thức tiến hành 

kiểm tra, thử nghiệm được quy định tại ĐKCT.  

21.2. Chủ đầu tư có quyền từ chối bất kỳ hàng hóa, bộ phận 

hàng hóa nào không đáp ứng yêu cầu trong các buổi kiểm 

tra, thử nghiệm hoặc không phù hợp với đặc tính kỹ thuật 

theo hợp đồng. Nhà thầu phải thay thế bằng hàng hóa, bộ 

phận hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần 

thiết để phù hợp với các đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng và 

phải chịu tất cả chi phí liên quan đến việc thay thế hoặc 

điều chỉnh này. Sau đó Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra, 

thử nghiệm lại và chịu tất cả chi phí phát sinh, đồng thời 

thông báo cho Chủ đầu tư.  

21.3 Khi thực hiện các nội dung quy định tại Mục 21.1 và 

Mục 21.2 ĐKC, nhà thầu không miễn trừ cho Nhà thầu 

nghĩa vụ bảo hành hoặc các nghĩa vụ khác theo hợp đồng.  

22. Phạt và bồi 

thường thiệt hại  

Phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại theo quy định 

tại ĐKCT. 

23. Bảo hành  

 

23.1. Nhà thầu bảo đảm cung cấp hàng hóa mới, chưa qua 

sử dụng theo đúng đề xuất đã nêu.   

23.2. Nhà thầu bảo đảm hàng hóa không phát sinh khiếm 

khuyết do bất kỳ hành động hay sơ suất nào từ phía Nhà 

thầu hoặc do thiết kế, vật liệu hoặc kỹ thuật chế tạo khi 

hàng hóa được sử dụng bình thường trong các điều kiện 

phổ biến tại Việt Nam. 

23.3. Yêu cầu về bảo hành đối với hàng hóa quy định tại 

ĐKCT.   

23.4. Trường hợp phát hiện khiếm khuyết của hàng hóa, 

Chủ đầu tư kịp thời thông báo cho Nhà thầu, kèm theo tài 

liệu chứng minh. Chủ đầu tư tạo điều kiện cho Nhà thầu 
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tiến hành kiểm tra các khiếm khuyết đó.  

23.5. Sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc 

hàng hóa có khiếm khuyết, Nhà thầu phải kịp thời sửa chữa 

hoặc thay thế hàng hóa có khiếm khuyết trong thời hạn quy 

định tại ĐKCT và chịu toàn bộ chi phí sửa chữa, thay thế.  

23.6. Trường hợp đã được thông báo nhưng Nhà thầu 

không tiến hành sửa chữa khiếm khuyết của hàng hóa trong 

thời hạn quy định tại ĐKCT, Chủ đầu tư có thể tự sửa chữa 

(nếu cần thiết). Nhà thầu phải chịu tất cả rủi ro và chi phí 

liên quan. Việc Chủ đầu tư tự sửa chữa khiếm khuyết của 

hàng hóa không ảnh hưởng đến các quyền khác của Chủ 

đầu tư đối với Nhà thầu theo hợp đồng.  

24. Bồi thường vi 

phạm sáng chế  

 

24.1. Với điều kiện là Chủ đầu tư tuân thủ Mục 24.2 ĐKC, 

Nhà thầu có nghĩa vụ bồi thường, bảo đảm Chủ đầu tư và 

nhân sự của Chủ đầu tư không bị tổn hại bởi bất kỳ vụ kiện 

tụng, thủ tục hành chính, khiếu nại, yêu cầu, tổn thất, thiệt 

hại, chi phí nào, bao gồm cả chi phí thuê luật sư vì có vi 

phạm hoặc cáo buộc vi phạm sáng chế, mẫu hữu ích, kiểu 

dáng công nghiệp, nhãn hiệu, quyền tác giả hoặc các quyền 

sở hữu trí tuệ khác đã đăng ký hoặc tồn tại vào ngày ký hợp 

đồng mà các vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm đó liên quan 

tới:   

a) Việc lắp đặt hàng hóa do Nhà thầu thực hiện hoặc việc 

sử dụng hàng hóa tại Việt Nam;  

b) Việc bán các sản phẩm được sản xuất từ hàng hóa.  

Việc bồi thường nêu trên không áp dụng đối với các trường 

hợp sau: sử dụng hàng hóa hoặc bất kỳ phần nào của hàng 

hóa ngoài mục đích nêu trong hợp đồng hoặc phát sinh hợp 

lý từ hợp đồng; có hành vi vi phạm do sử dụng hàng hóa 

hoặc bất kỳ phần nào của hàng hóa, hay bất kỳ sản phẩm 

nào được sản xuất từ hàng hóa có sự kết hợp các thiết bị, 

nhà xưởng hoặc vật tư khác không phải do Nhà thầu cung 

cấp theo hợp đồng. 

24.2. Trường hợp xảy ra kiện tụng hoặc khiếu nại đối với 

Chủ đầu tư liên quan tới các vấn đề quy định tại Mục 24.1 

ĐKC, Chủ đầu tư có nghĩa vụ thông báo kịp thời cho Nhà 

thầu. Nhà thầu có thể nhân danh Chủ đầu tư giải quyết kiện 
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tụng hoặc khiếu nại đó hoặc thương thảo để giải quyết kiện 

tụng hoặc khiếu nại đó và chịu trách nhiệm đối với các chi 

phí liên quan.  

24.3. Trong vòng 28 ngày kể từ khi nhận được thông báo 

của Chủ đầu tư, trường hợp Nhà thầu không thông báo cho 

Chủ đầu tư về ý định giải quyết kiện tụng hay khiếu nại đó, 

Chủ đầu tư sẽ tự giải quyết.  

24.4. Trường hợp được yêu cầu, Chủ đầu tư hỗ trợ Nhà thầu 

giải quyết vụ kiện tụng hay khiếu nại đó và sẽ được Nhà 

thầu hoàn trả mọi chi phí hợp lý phát sinh. 

24.5. Chủ đầu tư có nghĩa vụ bồi thường, đảm bảo Nhà 

thầu, nhà thầu phụ, nhân sự của Nhà thầu không bị tổn hại 

bởi bất kỳ vụ kiện tụng, thủ tục hành chính, khiếu nại, yêu 

cầu, tổn thất, thiệt hại, chi phí nào, bao gồm cả chi phí thuê 

luật sư vì có vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm sáng chế, mẫu 

hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, quyền tác giả 

hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác đã đăng ký hoặc tồn tại 

vào ngày ký hợp đồng mà các vi phạm hoặc cáo buộc vi 

phạm đó phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ thiết kế, dữ 

liệu, bản vẽ, thông số kỹ thuật hoặc các tài liệu và hồ sơ 

nào được cung cấp hoặc thiết kế bởi Chủ đầu tư hoặc thay 

mặt Chủ đầu tư. 

25. Thay đổi liên 

quan đến pháp 

lý 

 

Trừ trường hợp có quy định khác tại hợp đồng, kể từ 28 

ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu trở về sau, nếu có 

bất kỳ chính sách nào được ban hành, thay thế, sửa đổi hoặc 

tuyên bố hết hiệu lực tại Việt Nam gây ảnh hưởng đến ngày 

giao hàng và/hoặc giá hợp đồng thì ngày giao hàng hoặc 

giá hợp đồng phải được điều chỉnh tương ứng với mức độ 

ảnh hưởng của nhà thầu khi thực hiện các nghĩa vụ theo 

hợp đồng. Phần tăng hoặc giảm giá hợp đồng không được 

thanh toán riêng hay ghi nhận khoản phải trả riêng nếu việc 

tăng hoặc giảm giá hợp đồng này đã được quy định tại Mục 

11 ĐKC. 

26. Bất khả 

kháng  

26.1. Nhà thầu không bị tịch thu bảo lãnh thực hiện hợp 

đồng, không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại hay 

bị phạt hoặc bị chấm dứt hợp đồng nếu rơi vào các sự kiện 

bất khả kháng gây cản trở tiến độ thực hiện hợp đồng hoặc 
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không thể thực hiện nghĩa vụ hợp đồng. 

26.2. Khi xảy ra sự việc bất khả kháng, việc một bên không 

thực hiện được bất kỳ một nghĩa vụ nào của mình sẽ không 

bị coi là vi phạm hay phá vỡ Hợp đồng, với điều kiện bên 

bị ảnh hưởng bởi vụ việc này: (a) đã tiến hành những biện 

pháp ngăn ngừa hợp lý, cẩn trọng và các biện pháp thay thế 

cần thiết, tất cả với mục đích thực hiện được những điều 

khoản và điều kiện của Hợp đồng này, và (b) phải tiếp tục 

thực hiện các nghĩa vụ của mình trong phạm vi Hợp đồng 

chừng nào việc thực hiện này còn hợp lý và thực tế. 

26.3. Trong hợp đồng này, bất khả kháng được hiểu là các 

sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên và không thể 

lường trước, không thể tránh được và khiến cho việc thực 

hiện hợp đồng là không khả thi mà nguyên nhân không phải 

do sơ suất hoặc thiếu chú ý của các bên. Sự kiện bất khả 

kháng có thể bao gồm nhưng không giới hạn bởi chiến 

tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, lũ lụt, dịch bệnh, cách 

ly do kiểm dịch hoặc các chính sách, quy định của Nhà 

nước.  

26.4. Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, bên bị ảnh hưởng 

bởi sự kiện bất khả kháng phải kịp thời thông báo bằng văn 

bản cho bên kia về sự kiện đó và nguyên nhân gây ra sự 

kiện trong vòng 14 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả 

kháng. Đồng thời, chuyển cho bên kia giấy xác nhận về sự 

kiện bất khả kháng đó được cấp bởi một tổ chức có thẩm 

quyền tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng.  

Nhà thầu bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải tiếp 

tục thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng theo hoàn cảnh thực 

tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để hạn chế 

hậu quả của sự việc bất khả kháng. 

26.5. Thời hạn mà một bên phải hoàn thành một công việc 

theo Hợp đồng này được gia hạn thêm một khoảng thời 

gian bằng đúng thời gian bên đó không thể thực hiện được 

công việc do sự kiện bất khả kháng gây ra.  

27. Sửa đổi hợp 

đồng 
 

27.1. Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu sửa đổi, bổ sung 

các nội dung sau đây trong phạm vi công việc của hợp 

đồng: 

a) Thay đổi bản vẽ, thiết kế công nghệ hoặc yêu cầu kỹ 

thuật đối với trường hợp hàng hóa cung cấp theo hợp đồng 

được đặt hàng sản xuất cho riêng Chủ đầu tư; 
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b) Thay đổi phương thức vận chuyển hoặc đóng gói; 

c) Thay đổi địa điểm giao hàng;  

d) Thay đổi dịch vụ liên quan. 

đ) Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng theo quy định tại 

Mục 28 ĐKC. 

27.2. Trường hợp việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trong 

phạm vi công việc của hợp đồng quy định tại Mục 27.1 

ĐKC làm thay đổi chi phí hoặc thời gian thực hiện bất kỳ 

điều khoản nào trong hợp đồng, giá hợp đồng hoặc ngày 

giao hàng, ngày hoàn thành dịch vụ liên quan phải được 

điều chỉnh tương ứng và hai bên tiến hành sửa đổi hợp 

đồng. Yêu cầu của Nhà thầu về việc điều chỉnh giá hợp 

đồng, ngày giao hàng hoặc ngày hoàn thành phải được tiến 

hành trong vòng 28 ngày, kể từ ngày Nhà thầu nhận được 

yêu cầu của Chủ đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung nội dung 

công việc của hợp đồng. 

27.3. Trường hợp Nhà thầu cung cấp hàng hóa với phiên 

bản mới của cùng hãng sản xuất, có cùng xuất xứ, có tính 

năng kỹ thuật, cấu hình, thông số… tương đương hoặc tốt 

hơn phiên bản hàng hóa Nhà thầu đề xuất trong HSDT và 

đáp ứng yêu cầu HSMT thì Nhà thầu phải thông báo trước 

bằng văn bản cho Chủ đầu tư để Chủ đầu tư xem xét. Trong 

trường hợp này, căn cứ nhu cầu sử dụng, Chủ đầu tư có thể 

chấp thuận đề xuất của Nhà thầu với điều kiện là đơn giá 

và các điều kiện khác của hợp đồng không thay đổi. 

27.4. Trường hợp cần thực hiện các dịch vụ liên quan chưa 

nêu trong hợp đồng, Chủ đầu tư và Nhà thầu tiến hành 

thương thảo, bảo đảm đơn giá phù hợp giá cả thị trường. 

27.5. Chủ đầu tư và Nhà thầu sẽ tiến hành thương thảo để 

làm cơ sở ký kết văn bản sửa đổi hợp đồng trong trường 

hợp sửa đổi hợp đồng. 

27.6. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, nhà thầu có thể 

đề xuất giải pháp tiết kiệm chi phí bao gồm ít nhất các nội 

dung sau đây: 

a) Nội dung giải pháp, giải thích sự khác biệt so với các yêu 

cầu theo hợp đồng đã ký kết; 

b) Phân tích toàn diện chi phí và lợi ích của giải pháp bao 

gồm mô tả và ước tính các chi phí (bao gồm cả chi phí vòng 

đời) có thể phát sinh cho Chủ đầu tư trong trường hợp chấp 

thuận đề xuất của Nhà thầu;  
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c) Tác động của giải pháp đối với hiệu quả thực hiện hợp 

đồng. 

27.7. Chủ đầu tư có thể chấp thuận đề xuất của Nhà thầu 

nếu đề xuất này chứng minh được một trong các lợi ích 

dưới đây mà không làm ảnh hưởng đến các chức năng cần 

thiết của hàng hóa: 

a) Rút ngắn thời gian giao hàng;  

b) Giảm giá hợp đồng hoặc chi phí vòng đời cho Chủ đầu 

tư;  

c) Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoặc tính bền vững của 

hàng hóa trong hợp đồng;  

d) Bất kỳ lợi ích nào khác cho Chủ đầu tư. 

Trường hợp đề xuất của Nhà thầu được Chủ đầu tư chấp 

thuận và làm giảm giá hợp đồng, Chủ đầu tư thanh toán cho 

Nhà thầu theo tỷ lệ quy định tại ĐKCT đối với phần giá trị 

giảm giá hợp đồng. 

Trường hợp đề xuất của Nhà thầu được Chủ đầu tư chấp 

thuận và làm tăng giá hợp đồng nhưng giảm chi phí vòng 

đời do tác động của các yếu tố quy định tại các điểm a, b, c 

và d khoản này, Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu theo 

phần giá trị tăng giá hợp đồng. 

28. Điều chỉnh 

tiến độ thực hiện 

hợp đồng  

28.1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp phát 

sinh các điều kiện bất lợi, cản trở Nhà thầu hoặc nhà thầu 

phụ trong việc cung cấp hàng hóa và lịch thực hiện các dịch 

vụ liên quan quy định tại Mục 9 ĐKC, Nhà thầu phải kịp 

thời thông báo bằng văn bản cho Chủ đầu tư về việc chậm 

tiến độ, nguyên nhân, khoảng thời gian chậm tiến độ. Trên 

cơ sở thông báo của Nhà thầu, Chủ đầu tư phải nhanh chóng 

đánh giá tình hình và có thể xem xét gia hạn hợp đồng. 

Trường hợp Chủ đầu tư đồng ý gia hạn, các bên tiến hành 

thương thảo để làm cơ sở ký kết văn bản sửa đổi hợp đồng. 

28.2. Trừ trường hợp bất khả kháng quy định tại Mục 26 

ĐKC, Nhà thầu giao hàng chậm hoặc hoàn thành dịch vụ 

liên quan chậm có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho Chủ 

đầu tư theo quy định tại Mục 22 ĐKC. 

29. Chấm dứt 

hợp đồng  

 

29.1. Chấm dứt hợp đồng do sai phạm  

a) Chủ đầu tư có thể chấm dứt một phần hoặc toàn bộ hợp 

đồng mà không gây tổn hại đến các biện pháp khắc phục vi 

phạm hợp đồng khác bằng cách thông báo bằng văn bản 
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cho Nhà thầu về sai phạm trong hợp đồng trong các trường 

hợp sau:  

(i) Nhà thầu không thể bàn giao hàng hóa hoặc một phần 

hàng hóa trong thời hạn quy định theo hợp đồng, hoặc trong 

thời gian gia hạn theo quy định tại Mục 28 ĐKC;  

(ii) Nhà thầu không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào khác theo 

hợp đồng; 

(iii) Chủ đầu tư xác định Nhà thầu vi phạm một trong các 

hành vi bị cấm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu 

trong quá trình đấu thầu hoặc thực hiện hợp đồng; 

b) Trường hợp Chủ đầu tư chấm dứt một phần hoặc toàn 

bộ hợp đồng theo điểm a khoản này, Chủ đầu tư có thể mua 

sắm hàng hóa và dịch vụ liên quan tương tự như các hàng 

hóa và dịch vụ chưa được thực hiện theo các điều khoản và 

phương thức phù hợp. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi 

thường cho Chủ đầu tư các chi phí phụ trội phát sinh từ việc 

mua hàng hóa và dịch vụ tương tự đó. Tuy nhiên, Nhà thầu 

vẫn phải tiếp tục thực hiện phần hợp đồng không bị chấm 

dứt.  

29.2. Chấm dứt hợp đồng do mất khả năng thanh toán  

Trường hợp Nhà thầu phá sản hoặc mất khả năng thanh 

toán, Chủ đầu tư có thể chấm dứt hợp đồng vào bất kỳ thời 

điểm nào bằng cách gửi thông báo cho Nhà thầu. Trong 

trường hợp đó, hợp đồng sẽ chấm dứt và Nhà thầu không 

được bồi thường với điều kiện là việc chấm dứt hợp đồng 

không gây tổn hại hoặc ảnh hưởng đến bất kỳ quyền khởi 

kiện hoặc biện pháp khắc phục của Chủ đầu tư trước đó 

hoặc sau đó.  
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Chương VII. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG 

Trừ khi có quy định khác, toàn bộ ĐKCT phải được Chủ đầu tư ghi đầy đủ 

trước khi phát hành HSMT.  

ĐKC 1.1 Chủ đầu tư: Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh-Công ty Cổ phần 

ĐKC 1.3 Nhà thầu:___ [ghi tên, địa chỉ, số tài khoản, mã số thuế, điện thoại, 

fax, email của Nhà thầu]. 

E-ĐKC 1.11 Địa điểm dự án:  Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh-Công ty Cổ 

phần. Số 189, Đường Lâm Tiên, Xã Thư Lâm, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam 

E-ĐKC 2.2 

(i) 

Các tài liệu sau đây cũng là một phần của hợp đồng: 

-Hồ sơ dự thầu 

-Các văn bản làm rõ hồ sơ dự thầu (nếu có) 

-Các tài liệu kỹ thuật, catalogue thể hiện xuất xứ, đặc tính thiết bị 

E-ĐKC 4.1 Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần 

Địa chỉ: Số 189, Đường Lâm Tiên, Xã Thư Lâm, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam 

E-ĐKC 5.2 - Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: 10 % giá hợp đồng  được 

phát hành bởi một tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam. 

Thư bảo đảm là thư không có điều kiện (trả tiền khi có yêu cầu, 

theo mẫu số 18 -Biểu mẫu hợp đồng) 

- Hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện 

hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi 

toàn bộ hàng hóa được giao, Nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo 

hành theo quy định. 

E-ĐKC 5.4 Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng: 14 ngày sau khi 

Nhà thầu hoàn thành các nghĩa vụ hợp đồng và chuyển sang nghĩa 

vụ bảo hành. 

E-ĐKC 6.1 Danh sách nhà thầu phụ: Không áp dụng 

E-ĐKC 7.2 Thời gian để tiến hành hòa giải: 30 ngày  
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Giải quyết tranh chấp: Các tranh chấp nảy sinh liên quan đến việc 

thực hiện hợp đồng này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng 

một cách thân thiện. Trong trường hợp không thể giải quyết bằng 

thương lượng thì tranh chấp sẽ được gửi đến tòa án Việt Nam bên 

cạnh phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam để xử lý theo 

luật Việt Nam, ngôn ngữ trọng tài phán xử sẽ là Tiếng Việt hoặc 

Tiếng Anh. Quyết định của tòa là chung cuộc và hai bên căn cứ thi 

hành. Bên thua cuộc sẽ chịu án phí. 

E-ĐKC 9 Nhà thầu phải cung cấp các thông tin và chứng từ sau đây về việc 

vận chuyển hàng hóa: 

Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư toàn bộ chi tiết bộ chứng 

từ gửi hàng lên tàu bao gồm: số hợp đồng; mô tả thiết bị …… 

Chủ đầu tư phải nhận được các tài liệu chứng từ nói trên trước khi 

hàng hóa đến nơi, nếu không nhà thầu sẽ phải chịu trách nhiệm về 

bất kỳ chi phí nào phát sinh do việc này. 

ĐKC 11.1 Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói 

ĐKC 11.2 Giá hợp đồng: ………….. Ghi giá hợp đồng theo giá trị nêu trong 

thư chấp thuận và trao hợp đồng. 

ĐKC 12.3 Điều chỉnh thuế: “Được phép”  

 “Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp tại thời điểm 

thanh toán nếu chính sách về thuế có sự thay đổi (tăng hoặc giảm) 

và trong hợp đồng có quy định được điều chỉnh thuế, đồng thời nhà 

thầu xuất trình được các tài liệu xác định rõ số thuế phát sinh thì 

khoản chênh lệch của chính sách về thuế sẽ được điều chỉnh theo 

quy định trong hợp đồng”. 

ĐKC 13.1 Tạm ứng: Chủ đầu tư sẽ tạm ứng cho Nhà thầu số tiền 20% giá trị 

Hợp đồng ngay sau khi hai bên ký hợp đồng và Nhà thầu chuyển 

cho chủ đầu tư các chứng từ sau: 

- Bảo lãnh tạm ứng tương đương với khoản tiền tạm ứng. Bảo lãnh 

tạm ứng phải được phát hành bởi một tổ chức tín dụng trong nước 

hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp 

luật Việt Nam. 

Thời hạn của bảo lãnh tạm ứng đến khi có thông báo giao hàng. 

- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng với giá trị 10% giá trị hợp đồng. Bảo 

lãnh phải được phát hành bởi một tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh 
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ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam. 

Hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp 

đồng có hiệu lực kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho  đến khi hai 

bên ký biên bản bàn giao đưa vào sử dụng và nhà thầu nộp bảo lãnh 

bảo hành.   

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản 

E-ĐKC 14.2 Phương thức thanh toán:  

1. Thanh toán bằng L/C 

80% (Tám mươi phần trăm) giá trị của hợp đồng được Chủ đầu tư 

thanh toán bằng một Thư tín dụng (L/C) được phát hành tại một 

ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.  

Thư tín dụng sẽ được phát hành ngay sau khi chủ đầu tư nhận được 

thông báo của nhà thầu là hàng hóa đã được gửi lên tàu và sẽ được 

thanh toán như sau: 

a. 40% (Bốn mươi phần trăm) giá trị hợp đồng sẽ được thanh toán 

cho Nhà thầu, khi ngân hàng của chủ đầu tư nhận được bộ chứng 

từ và có thông báo hàng về đến cảng Hải phòng : 

+ Hóa đơn thương mại  (01 bản gốc + 01 bản sao) 

+ Signed Commercial Invoice (01 original + 01 copy) 

+ Chi tiết đóng hàng (01 bản gốc + 01 bản sao) 

+ Packing list (01 original + 01 copy) 

+ Chứng nhận xuất xứ C/O (01 bản gốc + 01 bản sao) 

+ Certificate of Origin C/O (01 original + 01 copy) 

+ Chứng nhận chất lượng hàng hóa C/Q (01 bản gốc + 01 bản sao) 

+ Certificate of Quality C/Q (01 original + 01 copy) 

+ Vận đơn hàng hóa (03 bản gốc) 

+ Bill of lading (03 originals) 

+ Giấy chứng nhận bảo hiểm (01 bản gốc) 

+ Insurance Certificate (01 original) 

b. 40% (Bốn mươi phần trăm) giá trị hợp đồng sẽ được Chủ đầu tư 

thanh toán ngay sau khi chủ đầu tư nhận được chứng từ sau: 

- Biên bản nghiệm thu bàn giao đưa thiết bị vào sử dụng được ký 

bởi hai 
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- Bản vẽ hoàn công của toàn bộ hệ thống. 

- Bảo lãnh bảo hành 5% giá trị của hợp đồng do ngân hàng phát 

hành . Bảo lãnh do đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng hoặc chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt 

Nam phát hành với thời hạn 24 tháng 

2. Đồng tiền thanh toán: VNĐ hoặc USD hoặc EUR 

E-ĐKC 18.2 Việc đóng gói, ghi chú đối với hàng hóa, các giấy tờ bên trong và 

bên ngoài kiện hàng:  

1. Hàng được đóng gói theo tiêu chuẩn, đảm bảo hàng được vận 

chuyển đến nơi người nhận không hư hỏng, mất mát. 

1.The goods are packed according to standards, ensure goods are 

shipped to the recipient not damaged or loss. 

2. Đánh dấu thùng hàng: ngoài thùng đều có đóng dấu bằng sơn 

không tẩy đầy đủ rõ ràng những điều sau: 

2. Marking: Should be made fully and clearly at outside of each 

case in indelible ink such as: 

CONTRACT No. (Hợp đồng số): 

CONSIGNOR (Người gửi):  

CONSIGNEE (Người nhận): Dong Anh Electrical Equipment 

Corporation - Joint Stock Company  

G.W/ N.W (Trọng lượng):  

DIMENSION (Kích thước): 

E-ĐKC 19 Nội dung bảo hiểm: Nhà thầu phải mua bảo hiểm vận tải biển cho 

hàng hóa và bên thụ hưởng là chủ đầu tư với số tiền bằng 110% giá 

CIF của thiết bị. Bảo hiểm được trả và thanh toán tại Việt Nam. 

Insurance content: The contractor must purchase marine 

insurance for the goods and the beneficiary is the investor with an 

amount equal to 110% of the CIF price of the equipment. Insurance 

is paid and settled in Vietnam. 

E-ĐKC 20.1 Trách nhiệm vận chuyển hàng hóa được thực hiện như sau: Phù 

hợp với điều kiện giao hàng theo Incoterms CIF cảng Hải Phòng, 

Việt Nam. 

Các yêu cầu khác: Các phụ tùng thay thế đủ cho hai (02) năm hoạt 

động không kể thời gian bảo hành. Nhà thầu phải chỉ ra vòng đời 

của phụ tùng thay thế và đảm bảo rằng với điều kiện vận hành 

không sai phạm thì số lượng đó là đủ và nếu thiếu phát sinh bên 

bán có trách nhiệm bổ sung. 
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E-ĐKC 20.2 Các dịch vụ bao gồm: 

a)  Cung cấp tài liệu chi tiết hướng dẫn lắp đặt vận hành và bảo 

dưỡng cho thiết bị; 

d) Hỗ trợ kỹ thuật (dịch vụ sau bán hàng) với thời gian 24 tháng 

với điều kiện là dịch vụ này sẽ không miễn trừ cho Nhà thầu khỏi 

bất kỳ nghĩa vụ bảo hành nào theo hợp đồng này; 

E-ĐKC 21.1 1. Kiểm tra hàng hóa tại EEMC 

1. Check goods at EEMC 

Khi tiến hành bàn giao hàng hoá bên Mua sẽ tiến hành kiểm tra 

hàng hoá để khẳng định hàng hoá đúng theo hợp đồng, việc kiểm 

tra được tiến hành tại EEMC  

When the handover of goods, the Buyer will conduct the inspection 

of the goods to confirm the goods under the contract, the inspection 

is conducted at EEMC. 

2. Thử nghiệm hàng hóa: 

2. Testing goods: 

Sau khi lắp đặt thiết bị được vận hành không tải và có tải để kiểm 

tra các thông số của thiết bị được cung cấp. 

After installing, the equipment is operated without load and on load 

to check the parameters of the provided equipment. 

Việc kiểm tra thử nghiệm nếu phát hiện hàng hoá không phù hợp 

với yêu cầu của hợp đồng. Nhà thầu phải thay hàng hóa đúng yêu 

cầu của hợp đồng trong vòng 30 ngày, mọi chi phí thay thế nhà 

thầu  chịu hoàn toàn.  

Testing and inspection if goods are found to be inconsistent with 

contract requirements. The contractor must replace goods that 

meet contract requirements within 30 days, and the contractor 

shall bear all replacement costs. 

E-ĐKC 21.2 Việc kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa được thực hiện tại: EEMC hoặc 

tại nhà máy sản xuất của nhà thầu. 

E-ĐKC 22 Phạt vi phạm hợp đồng : “Áp dụng”  

Trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định tại Mục 26 E-ĐKC, 

nếu Nhà thầu không thể giao hàng hay cung cấp các dịch vụ liên 

quan theo đúng thời hạn đã nêu trong hợp đồng thì Chủ đầu tư có 

thể khấu trừ vào giá hợp đồng một khoản tiền phạt tương ứng với 

:1%/tuần cho đến khi nội dung công việc đó được thực hiện. Chủ 
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đầu tư sẽ khấu trừ đến 8 % . Khi đạt đến mức phạt tối đa, Chủ đầu 

tư có thể xem xét chấm dứt hợp đồng theo quy định tại Mục 29 E-

ĐKC. 

2. Bồi thường thiệt hại:“Áp dụng” 

- Bồi thường thiệt hại trên cơ sở toàn bộ thiệt hại thực tế. 

E-ĐKC 23.3  Thời hạn bảo hành là: 24 tháng  

Địa điểm để áp dụng bảo hành là: tại Tổng Công ty Thiết bị điện 

Đông Anh. 

E-ĐKC 23.5 

E-ĐKC 23.6 

Thời hạn sửa chữa, thay thế là: 10 ngày  
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Phần 4. BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG 

 

Chương này bao gồm các biểu mẫu mà sau khi ghi thông tin hoàn chỉnh sẽ trở 

thành một phần của Hợp đồng. Mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng dành cho Nhà thầu 

trúng thầu ghi thông tin và hoàn chỉnh sau khi được trao hợp đồng.  
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Mẫu số 16 

 

THƯ CHẤP THUẬN HSDT VÀ TRAO HỢP ĐỒNG(1) 

____, ngày ____ tháng ____ năm ____ 

Kính gửi: ______ [ghi tên và địa chỉ của Nhà thầu trúng thầu] (sau đây gọi 

tắt là “Nhà thầu”) 

Về việc: Thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng    

Căn cứ Quyết định số___ ngày___ tháng___ năm___ của ______ [ghi tên chủ 

đầu tư] (sau đây gọi tắt là “Chủ đầu tư”) về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

gói thầu______ [ghi tên, số hiệu gói thầu], Bên mời thầu______ [ghi tên Bên mời 

thầu] (sau đây gọi tắt là “Bên mời thầu) thông báo: Chủ đầu tư đã chấp thuận E-

HSDT và trao hợp đồng cho Nhà thầu để thực hiện gói thầu____ [ghi tên, số hiệu 

gói thầu. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần thì ghi tên, số hiệu của phần 

mà nhà thầu được công nhận trúng thầu] với giá hợp đồng là _____ [ghi giá trúng 

thầu trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu] với thời gian thực hiện 

gói thầu là___ [ghi thời gian thực hiện gói thầu trong quyết định phê duyệt kết quả 

lựa chọn nhà thầu]. 

Đề nghị đại diện hợp pháp của Nhà thầu tiến hành hoàn thiện và ký kết hợp 

đồng với Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo kế hoạch như sau: 

- Thời gian hoàn thiện hợp đồng:___ [ghi thời gian hoàn thiện hợp đồng], tại 

địa điểm(2)____ [ghi địa điểm hoàn thiện hợp đồng].  

Đề nghị Nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo Mẫu 

số 18 Phần 4 của HSMT với số tiền___ và thời gian hiệu lực___ [ghi số tiền tương 

ứng và thời gian có hiệu lực theo quy định tại Mục 5.2 ĐKCT của HSMT]. 

Văn bản này là một phần không thể tách rời của hồ sơ hợp đồng. Sau khi nhận 

được văn bản này, Nhà thầu hoàn thiện, ký kết hợp đồng và thực hiện biện pháp bảo 

đảm thực hiện hợp đồng theo yêu cầu nêu trên. Chủ đầu tư sẽ từ chối hoàn thiện, ký 

kết hợp đồng với Nhà thầu trong trường hợp phát hiện năng lực hiện tại của Nhà 

thầu không đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu. 

Nếu đến ngày___tháng___năm___(3) mà Nhà thầu không tiến hành hoàn thiện, 

ký kết hợp đồng hoặc từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc không thực hiện biện 

pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo các yêu cầu nêu trên thì Nhà thầu sẽ bị loại 

và không được nhận lại bảo đảm dự thầu. 

Đại diện hợp pháp của Bên mời thầu 

 [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Ghi chú: 

(1) Trong quá trình hoàn thiện hợp đồng, các bên phải điền đầy đủ và đưa toàn 

bộ nội dung, bao gồm cả các nội dung hiệu chỉnh, bổ sung, làm rõ trong quá trình 

lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện hợp đồng (nếu có) vào điều kiện cụ thể của hợp đồng 

để hình thành tài liệu hợp đồng điện tử. 

(2) Khuyến khích thực hiện hoàn thiện hợp đồng qua phương tiện điện tử. 

Trường hợp việc hoàn thiện hợp đồng thực hiện trực tiếp thì Chủ đầu tư điền thông 

tin về địa điểm (văn phòng, cơ quan Chủ đầu tư…) để Nhà thầu đến tiến hành hoàn 

thiện hợp đồng.  

(3) Ghi thời gian phù hợp với thời gian quy định trong Mẫu bảo lãnh dự thầu. 
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HỢP ĐỒNG(1)        

                                                                                                             ____, ngày ____ tháng ____ năm ____ 

Hợp đồng số: _________   

Gói thầu: ____________ [ghi tên gói thầu] 

Thuộc dự án: _________ [ghi tên dự án] 

- Căn cứ(2) ___(Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015) [Chủ đầu tư kê khai 

thông tin]; 

- Căn cứ(2)____(Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 06 năm 2023) [Chủ đầu tư kê khai 

thông tin]; 

- Căn cứ Quyết định số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ của ____ về việc 

phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu____ [ghi tên gói thầu] và Thông báo chấp 

thuận HSDT và trao hợp đồng số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ của Bên mời 

thầu; 

- Căn cứ biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng đã được Bên mời thầu và nhà 

thầu trúng thầu ký ngày ____ tháng ____ năm ____; 

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có: 

Chủ đầu tư (sau đây gọi là Bên A) 

Tên Chủ đầu tư: ________________________________________________  

Địa chỉ: _______________________________________________________  

Điện thoại: ____________________________________________________  

Fax:__________________________________________________________  

E-mail: _______________________________________________________  

Tài khoản:_____________________________________________________  

Mã số thuế: ____________________________________________________  

Đại diện là ông/bà: ______________________________________________  

Chức vụ: ______________________________________________________  

Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ___ngày ___tháng ___năm ___(trường hợp được 

ủy quyền). 

Nhà thầu (sau đây gọi là Bên B) 

Tên nhà thầu: __________________________________________________  
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Địa chỉ: _______________________________________________________  

Điện thoại: ____________________________________________________  

Fax: _________________________________________________________  

E-mail: _______________________________________________________  

Tài khoản: ____________________________________________________  

Mã số thuế: ____________________________________________________  

Đại diện là ông/bà: ______________________________________________  

Chức vụ: ______________________________________________________  

Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ (trường hợp 

được ủy quyền). 

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa với các nội dung sau: 

Điều 1. Đối tượng hợp đồng 

Đối tượng của hợp đồng là các hàng hóa được nêu chi tiết tại Phụ lục kèm theo.  

Điều 2. Thành phần hợp đồng 

Thành phần hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau: 

1. Văn bản hợp đồng (kèm theo Phạm vi cung cấp và bảng giá cùng các Phụ lục 

khác); 

2. Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; 

3. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; 

4. ĐKCT của hợp đồng; 

5. ĐKC của hợp đồng; 

6. HSDT và các văn bản làm rõ HSDT của nhà thầu trúng thầu (nếu có); 

7. HSMT và các tài liệu sửa đổi HSMT (nếu có); 

8. Các tài liệu kèm theo khác (nếu có).  

Điều 3. Trách nhiệm của Bên A 

Bên A cam kết thanh toán cho Bên B theo giá hợp đồng quy định tại Điều 5 của 

hợp đồng này theo phương thức được quy định tại điều kiện cụ thể của hợp đồng cũng 

như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được quy định tại điều kiện chung 

và điều kiện cụ thể của hợp đồng. 

Điều 4. Trách nhiệm của Bên B 

Bên B cam kết cung cấp cho Bên A đầy đủ các loại hàng hóa như quy định tại Điều 
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1 của hợp đồng này, đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm 

được nêu trong điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng. 

Điều 5. Giá hợp đồng và phương thức thanh toán 

1. Giá hợp đồng: [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền ký hợp đồng]. 

2. Phương thức thanh toán: Thanh toán theo phương thức quy định tại Mục 14.2 

ĐKCT. 

Điều 6. Loại hợp đồng 

Loại hợp đồng: theo điều kiện tại ĐKCT. 

Điều 7. Thời gian thực hiện hợp đồng: ____  

Điều 8. Hiệu lực hợp đồng  

1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ___  

2. Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật định. 

Hợp đồng được lập thành __ bộ, Chủ đầu tư giữ __ bộ, nhà thầu giữ___ bộ, các bộ 

hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau. 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ 

THẦU 

[ghi tên, chức danh, ký tên và 

đóng dấu] 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ 

ĐẦU TƯ       

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng 

dấu] 
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PHỤ LỤC BẢNG GIÁ HỢP ĐỒNG 

 

(Kèm theo hợp đồng số _____, ngày ____ tháng ____ năm ____) 

 

Phụ lục này được lập trên cơ sở bảng chào giá dự thầu của Nhà thầu theo các 

Mẫu bảng giá dự thầu tương ứng quy định tại HSMT và các thỏa thuận đã đạt được 

trong quá trình hoàn thiện hợp đồng, trong đó bao gồm đơn giá, thành tiền cho từng 

hạng mục, nội dung công việc.  
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Mẫu số 18 

BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

 

____, ngày ____ tháng ____ năm ____ 

 

Kính gửi: _____ [ghi tên Chủ đầu tư] (sau đây gọi là “Chủ đầu tư”) 

Theo đề nghị của ____ [ghi tên Nhà thầu] (sau đây gọi là “Nhà thầu”) là nhà thầu 

đã trúng thầu gói thầu ____ [ghi tên gói thầu] và cam kết sẽ ký kết hợp đồng cung cấp 

hàng hóa cho gói thầu trên (sau đây gọi là “Hợp đồng”); (1) 

Theo quy định trong HSMT (hoặc hợp đồng), Nhà thầu phải nộp cho Chủ đầu tư 

bảo lãnh của một ngân hàng với một khoản tiền xác định để bảo đảm nghĩa vụ và trách 

nhiệm của mình trong việc thực hiện hợp đồng; 

Chúng tôi,____ [ghi tên của ngân hàng] có trụ sở đăng ký tại____ [ghi địa chỉ của 

ngân hàng(2)] (sau đây gọi là “Ngân hàng”), xin cam kết bảo lãnh cho việc thực hiện 

hợp đồng của Nhà thầu với số tiền là____ [ghi rõ giá trị tương ứng bằng số, bằng chữ 

và đồng tiền sử dụng theo quy định tại Mục 5.2 E-ĐKCT của HSMT]. Chúng tôi cam 

kết thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho Chủ đầu tư bất cứ khoản tiền nào 

trong giới hạn ____ [ghi số tiền bảo lãnh] như đã nêu trên, khi có văn bản của Chủ đầu 

tư thông báo Nhà thầu vi phạm hợp đồng trong thời hạn hiệu lực của bảo lãnh thực hiện 

hợp đồng. 

Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày phát hành cho đến hết ngày___ tháng__ 

năm___(3).                                      

Đại diện hợp pháp của ngân hàng 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

Ghi chú: 

 (1) Nếu ngân hàng bảo lãnh yêu cầu phải có hợp đồng đã ký mới cấp giấy bảo 

lãnh thì Bên mời thầu sẽ báo cáo Chủ đầu tư xem xét, quyết định. Trong trường hợp 

này, đoạn trên có thể sửa lại như sau: 

“Theo đề nghị của____ [ghi tên Nhà thầu] (sau đây gọi là “Nhà thầu”) là nhà thầu 

trúng thầu gói thầu____ [ghi tên gói thầu] đã ký hợp đồng số__ [ghi số hợp đồng] 

ngày__ tháng___ năm___ (sau đây gọi là “Hợp đồng”).” 

(2) Địa chỉ ngân hàng: ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail để liên hệ. 

(3) Ghi thời hạn phù hợp với yêu cầu quy định tại Mục 5.2 ĐKCT. 
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Mẫu số 19 

BẢO LÃNH TIỀN TẠM ỨNG (1) 

 

____, ngày ____ tháng ____ năm ____ 

 

Kính gửi:___ [ghi tên Chủ đầu tư ] (sau đây gọi là “Chủ đầu tư ” ) 

[ghi tên hợp đồng, số hợp đồng] 

 

Theo điều khoản về tạm ứng nêu trong điều kiện cụ thể của hợp đồng, ___ [ghi tên 

và địa chỉ của nhà thầu] (sau đây gọi là “Nhà thầu”) phải nộp cho Chủ đầu tư một bảo 

lãnh ngân hàng để bảo đảm nhà thầu sử dụng đúng mục đích khoản tiền tạm ứng ___ 

[ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] cho việc thực hiện hợp đồng; 

Chúng tôi,____ [ghi tên của ngân hàng] có trụ sở đăng ký tại ___ [ghi địa chỉ của 

ngân hàng(2)] (sau đây gọi là “Ngân hàng”), theo yêu cầu của Chủ đầu tư, đồng ý vô 

điều kiện, không hủy ngang và không yêu cầu nhà thầu phải xem xét trước, thanh toán 

cho Chủ đầu tư khi Chủ đầu tư có yêu cầu với một khoản tiền không vượt quá ___ [ghi 

rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng theo quy định tại Mục 13.1 E-ĐKCT 

của E-HSMT]. 

Ngoài ra, chúng tôi đồng ý rằng các thay đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh các điều 

kiện của hợp đồng hoặc của bất kỳ tài liệu nào liên quan tới hợp đồng được ký giữa Nhà 

thầu và Chủ đầu tư sẽ không làm thay đổi bất kỳ nghĩa vụ nào của chúng tôi theo bảo 

lãnh này. 

Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày nhà thầu nhận được khoản tạm ứng theo hợp 

đồng cho đến ngày___ tháng___ năm___ (3).  

                                      Đại diện hợp pháp của ngân hàng 

                                     [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

Ghi chú:  

(1) Căn cứ điều kiện cụ thể của gói thầu mà quy định phù hợp với yêu cầu quy định 

tại Mục 13.1 E-ĐKCT.  

(2) Địa chỉ ngân hàng: ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail để liên hệ. 

(3) Ngày giao hàng quy định trong hợp đồng. Nếu giao hàng theo từng phần thì 

có thể quy định bảo lãnh tiền tạm ứng hết hiệu lực khi giá trị hàng hóa được giao và 

nghiệm thu lớn hơn hoặc bằng số tiền được tạm ứng. Trong trường hợp cần gia hạn 

thời gian thực hiện hợp đồng thì yêu cầu gia hạn thời gian có hiệu lực của bảo lãnh 

tiền tạm ứng. 
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Mẫu số 20 

GIẤY ỦY QUYỀN (1) 

  

Hôm nay, ngày ____ tháng ____ năm ____, tại ____ 

 

Tôi là ____[ghi tên, số CCCD hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại diện 

theo pháp luật của nhà thầu], là người đại diện theo pháp luật của ____ [ghi tên nhà 

thầu] có địa chỉ tại ____[ghi địa chỉ của nhà thầu] bằng văn bản này ủy quyền 

cho____ [ghi tên, số CCCD hoặc số hộ chiếu, chức danh của người được ủy quyền] 

thực hiện các công việc sau đây trong quá trình tham dự thầu gói thầu ____[ghi tên 

gói thầu] thuộc dự án/dự toán mua sắm____[ghi tên dự án/dự toán mua sắm] do 

____[ghi tên Chủ đầu tư] tổ chức: 

[- Tham gia quá trình đối chiếu tài liệu,  

- Tham gia quá trình hoàn thiện hợp đồng đối với trường hợp hoàn thiện hợp 

đồng trực tiếp.](2). 

Người được ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi ủy 

quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của ____[ghi tên nhà thầu]. ____[ghi tên 

người đại diện theo pháp luật của nhà thầu] chịu trách nhiệm hoàn toàn về những 

công việc do ____[ghi tên người được ủy quyền] thực hiện trong phạm vi ủy quyền.  

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ____ đến ngày  ____(3). Giấy ủy quyền 

này được lập thành ____ bản có giá trị pháp lý như nhau, người ủy quyền giữ ____ 

bản, người được ủy quyền giữ ____ bản, Bên mời thầu giữ___bản. 

 

Người được ủy quyền 

[ghi tên, chức danh, ký tên và 

 đóng dấu (nếu có)] 

Người ủy quyền 

[ghi tên người đại diện theo pháp luật 

của nhà thầu, chức danh, ký tên và đóng 

dấu (nếu có)] 

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp ủy quyền thì bản gốc giấy ủy quyền phải được gửi cho Bên mời 

thầu khi đối chiếu tài liệu, hoàn thiện hợp đồng. Việc ủy quyền của người đại diện 

theo pháp luật của nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng 

đầu văn phòng đại diện của nhà thầu để thay mặt cho người đại diện theo pháp luật của 

nhà thầu thực hiện một hoặc các nội dung công việc nêu trên đây. Việc sử dụng con 

dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị 
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mà cá nhân liên quan được ủy quyền. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy 

quyền cho người khác. 

(2) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên. 

(3) Ghi ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực của giấy ủy quyền phù hợp với 

quá trình đối chiếu tài liệu, hoàn thiện hợp đồng và phải bảo đảm ngày có hiệu lực 

trước ngày thực hiện các công việc được ủy quyền. 
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